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  1  Thái Thị 

Thu Nga  

TTCM tổ Sử 

Địa  

THCS 

Nguyễn Thái 

Bình  

Một số 

kinh 

nghiệm 

hướng 

dẫn học 

tập ngoại 

khóa ở 

trường 

THCS” 

 

1.Thực trạng:  

Học sinh ở các trường THCS rất ngán ngại không mặn mà gì khi học bộ môn Lịch sử, các em chủ yếu học thuộc lòng, 

học đối phó khi có kiểm tra, học tập ít  nghiên cứu, tìm hiểu cũng như vận dụng những điều đã học vào thực tiễn, chưa 

có cách nhìn một cách khoa học về Lịch sử trong quá khứ và tương lai. Bộ môn Lịch sử chưa được quan tâm coi trọng 

ở dư luận xã hội cũng như tâm lý người dạy, người học. Gây tâm lý không tốt cho giáo viên và ngại học của học sinh,  

cho học bộ môn Lịch sử quá khô khan, nhiều sự kiện,  khó nhớ không cuốn hút. Trong những năm gần đây việc giảng 

dạy nói chung, bộ môn lịch sử nói riêng, có nhiều thay đổi. Giáo viên có đầu tư cho giảng  dạy, thay đổi cách đánh 

giá học sinh, thay đổi phương pháp, tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, tuy nhiên trong quá trình học tập 

học sinh vẫn còn bộ phận không nhỏ chưa yêu thích bộ môn, chưa có ý thức học tập.  

2.Nội dung giải pháp:  

Để thực hiện tốt có hiệu quả việc giảng dạy ngoại khóa bộ môn Lịch sử ở di tích lịch sử, bảo tàng giáo viên cần: 

a. Xây dựng ý tưởng 

b. Xây dựng kế hoạch 

c. Chuẩn bị thực hiện:  

d.Tổ chức thực hiện  

e. Kiểm tra đánh giá kết quả sau học tập 

f. Đánh giá kết quả thực hiện 

3. Hiệu quả mang lại: 
Học tập ngoại khóa tại thực địa, tại di sản rèn học sinh kĩ năng học tập qua đó tự chiếm lĩnh kiến thức, kích thích nhận 

thức của các em, từ đó các em có động cơ học tập đúng đắn trở nên tích cực và phấn đấu tiếp nhận kiến thức mới cũng 

như có thái độ và hành vi thân thiện bảo vệ di sản tốt hơn, giáo dục nhân cách học sinh, giúp học sinh yêu thích môn 

học, môn học không còn khô cứng, giáo điều nữa, trang bị cho các em vốn sống, kĩ năng giúp các em sống tốt, sống 

đẹp, sống có ích. Giáo dục lòng yêu tổ quốc, biết ơn những anh hùng đã ngã xuống vì quê hương đất nước 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện, TP 
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  2  Phan Xuân 

Hoàng, Bí 

thư chi đoàn 

Giáo viên 

Trường 

THCS 

Nguyễn Thái 

Bình 

Hướng dẫn 

học sinh thiết 

kế poster và 

mô hình để 

học tốt môn 

Địa lí 8 với 

chủ đề “Các 

khu vực của 

châu Á” 

1.Thực trạng:  

Hiện nay tâm lý phụ huynh, học sinh thường xenm môn Địa Lí là môn phụ, giáo viên chưa đầu tư trong giảng dạy, 

chưa đổi mới phương pháp dạy học. Từ những nguyên nhân trên làm cho học sinh chán và không hứng thú với môn 

học (nhất là các em học sinh khối 8 - lứa tuổi có nhiều biến đổi về tâm sinh lí và nhận thức).  

2.Nội dung giải pháp:  

Cung cấp một số khái niệm về đồi mới  phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, dạy học STEM, 

hướng dẫn học sinh thực hiện poster và các mô hình để học phần "các khu vực của châu Á”. Cách tổ chức một buổi 

báo cáo sản phẩm của một dự án dạy học nhỏ.  

3.Hiệu quả: Sau khi áp dụng một thời gian ( từ năm học 2015 - 2016 đến nay), thì học sinh có sự yêu thích bộ môn, 

những tiết học địa lí trở nên sinh động hơn, học sinh tiếp thu được nhiều kiến thức thông qua việc tự các em thực 

hành, tạo mô hình, làm sản phẩm, các kỹ năng của học sinh như thuyết trình, làm việc nhóm, kỉ năng về công nghệ 

được rèn luyện. Nhiều em học sinh đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi Địa Lí, tham gia câu lạc bộ Địa Lí (đến nay 

đã có 11 học sinh giỏi cấp huyện và 9 học sinh giỏi cấpthành phố, 3 em học sinh giỏi Olympic THCS).  

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện. 

 

  3  Đào Công 

Đăng Phúc, 

phụ trách 

thư viện, 

trường trung 

học cơ sở 

Nguyễn Thái 

Bình 

Thực hiện 

các giải pháp 

để thư viện 

thu hút bạn 

đọc. 

1.Thực trạng:  
- Đứng trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, game, mạng Internet…nên thói quen đọc sách 

như mất dần, văn hóa đọc không còn thu hút nữa. 

- Thói quen đến thư viện đọc sách không còn quan trọng đối với bạn đọc, thời gian đọc sách của bạn đọc không 

còn quan trọng như xưa nữa mà thay vào đó là thời gian dành cho những game vô bổ, những trang mạng thông tin 

không có ít cho bản thân. 

- Bạn đọc tại đơn vị là những bạn học sinh nên rất nguy hại đến bản thân, từ đó tôi đã nghiên cứu và thực hiện 

một số giải pháp để thu hút bạn đọc, kéo bạn đọc ra từ những thế giới ảo internet, những game ảo vô bổ. 

2.Nội dung giải pháp: 
-  Nghiên cứu từng lứa tuổi bạn đọc từ khối 6 đến khối 9 (thông qua thùng thư góp ý bạn đọc, thông qua mạng 

lưới thư viện) để hiểu hơn về đối tượng bạn đọc, nhu cầu đọc sách của từng bạn đọc với từng thể loại gì, nguyên nhân 

vì sao bạn đọc không còn đến thư viện đọc sách. 

- Từ những thực trạng trên tôi đã nghiên cứu 05 giải pháp đề kéo bạn đọc đến thư viện nhiều hơn, đông hơn, 

giúp bạn đọc hiểu hơn về sách có trong thư viện. Các giải pháp đó là: 

+ Giải pháp 1: Công tác tham mưu Cán bộ quản lý nhà trường. 
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+ Giải pháp 2:Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện. 

+ Giải pháp 3: Phối hợp với các tổ chuyên môn, với giáo viên chủ nhiệm, với các đoàn thể của đơn vị và học sinh 

(thành lập mạng lưới thư viện). 

+ Giải pháp 4: Phát triển vốn tài liệu và Tổ chức vốn tài liệu. 

+ Giải pháp 5: Giới thiệu vốn tài liệu có trong thư viện. 

3. Hiệu quả mang lại: 
           Từ khi áp dụng các giải pháp trên hiệu quả công tác bạn đọc đến với thư viện của trường trung học cơ sở 

Nguyễn Thái Bình trong năm học này được nâng cao rõ rệt (các số liệu so sánh được thể hiện trong đề tài Sáng kiến 

kinh nghiệm). 

- Thư viện trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình cũng có một học sinh tên Đào Khánh Trúc học lớp 6/2 

đã đạt giải Khuyến khích trong hội thi “Lớn lên cùng sách” cấp huyện năm học 2018-2019. 

- Lượng sách được tuyên truyền, luân chuyển trong bạn đọc được nhiều hơn. 

- Đẩy mạnh được công tác bổ sung sách báo mới (mua mới là 361 bản sách, bạn đọc tặng là 25 bản sách). 

- Phong trào đọc sách báo ở đơn vị đông hơn và nề nếp hơn. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

   - Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 

 

  4  

Lê Thanh 

Hùng, Giáo 

viên Trường 

THCS 

Phong Phú 

Rèn luyện kỹ 

năng quan 

sát, vận dụng 

kiến thức váo 

thực tiễn sản 

xuất nông 

nghiệp 

1. Thực trạng: Học sinh chưa chủ động quan sát các hoạt động trong sản xuất nông nghiệp ở môn công nghệ 7, Hs 

xem nhẹ môn học, không biết cách vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn 

2. Nội dung: Xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với mục đích, yêu cầu bài dạy. Áp dụng các phương pháp 

dạy học, đồ dùng dạy học phù hợp.Bồi dưỡng công tác chuyên môn trọng tâm như: Kiến thức, kỹ năng kỹ xảo; liên 

hệ thực tiễn. Qui trình thực hành, rèn luyện kỹ năng quan sát, vận dụng kiến thức vào sản xuất nông nghiệp, hướng 

dẫn học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, dàn bài, đọc sách báo, tài liệu liên quan đến bộ môn, các thông tin đại chúng, 

thực tiễn cuộc sống, tham quan trãi nghiệm học tập. 

3. Hiệu quả: Tạo học sinh hứng thú học tập, chủ động nghiên cứu khoa học sáng tạo, phát huy tính tích cực, có tinh 

thần tự giác, cần cù lao động , ý thức, hành động trong quá trình qua sát- vận dụng vào thực tiễn.  Hiệu  quả áp dụng 

nội dung sáng kiến giảng dạy trên 81 học sinh trong đó điểm 5  -7 đạt 14 học sinh, điểm 8  -10đạt 67 học sinh. 80 học 

sinh không áp dụng trong đó điểm dưới 4 đạt 9 hs, điểm 5-7 đạt 27 học sinh, điểm 8-10 đạt 44 học sinh. Kết quả năm 

học 2018 -2019: 01 học sinh đạt giải khuyến khích khéo tay kỹ thuật cấp huyện, 100% học sinh đạt từ trung bình trở 

lên trong đó có 45.79% học sinh đạt giỏi. Thực hiện chuyên đề huyện. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Đơn vị cơ sở, cấp cơ sở  

 

  5  Trần Thị 

Hòa Bình, 

giáo viên 

Vận dụng 

phương pháp 

phát hiện và 1. Thực trạng: 
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Trường 

THCS 

Phong Phú 

giải quyết 

vấn đề để 

giải quyết 

tình huống 

thực tiễn 

trong môn 

sinh 

Phương pháp giáo dục có sự đổi mới nhưng diễn ra chưa được mạnh mẽ. Một phần không nhỏ học sinh còn bị động, 

chưa say mê học tập, lệ thuộc vào giáo viên trong quá trình học tập,  môn sinh học có nhiều kiến thức mà học sinh 

cần vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

2. Nội dung:  Vận dụng nhiều câu hỏi tình huống thực tiễn từ cơ bản đến nâng cao để HS nắm, mở rộng kiến thức và 

giải quyết vấn đề. Sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực để thu hút HS và tạo không khí lớp học sinh động, 

chất lượng, hiệu quả. HS biết giải quyết câu hỏi thực tiễn qua các đề kiểm tra.  

 3. Hiệu quả: Bước đầu tạo hứng thú giúp học sinh yêu thích bộ môn. Nâng cao tỷ lệ HS khá, giỏi; giảm tỷ lệ HS yếu. 

Kết quả năm học 2017- 2018 đạt 100% học sinh trên trung bình.  Riêng HKI 2018-2019 đạt 98,9% học sinh trên trung 

bình, tỉ lệ HSG 73,13%. Năm học 2018 -2019: 100% học sinh đạt trung bình trở lên trong đó có 77,24% học sinh đạt 

loại giỏi. Có 02 học sinh đạt huy chương đồng Olympic. Duy trì sỉ số đạt 100%, 100% học sinh được công nhận tốt 

nghiệp. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện và Thành phố 
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Hồ Thanh 

Sơn, Giáo 

viên Trường 

THCS 

Phong Phú 

Phương pháp 

giải bài tập 

nhiệt 

1. Thực trạng: Qua nhiều năm giảng dạy, học sinh chưa định hướng được yêu cầu để giải bài toán, đặc biệt là giải 

bài tập nhiệt học,  học sinh chưa có phương phápgiải, hoặc trình bày chưa khoa học, chặt chẽ. 

Nội dung: Giúp học sinh phân dạng bài tập, định hướng cho HS cách giải bài tập khoa học và logic. Vận dụng kiến 

thức để giải nhiều bài tập từ cơ bản đến nâng cao. 

3. Hiệu quả: Giúp học sinh tự tin hơn khi giải bài tập nhiệt,tạo hứng thú giúp học sinh yêu thích bộ môn và tạo động 

lực học tập cho học sinh. Nâng cao chất lượng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Thành tích học sinh giỏi cấp 

huyện. (Năm 2017-2018 đạt 3 HSG). Năm 2018-2019: có 01 học sinh giỏi huyện, 97,2% học sinh đạt từ trung bình 

trở lên, 02 học sinh đạt huy chương đồng Olympic 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Đơn vị cơ sở, cấp cơ sở 
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Võ Ngọc 

Đức, giáo 

viên Trường 

THCS 

Phong Phú 

Biện pháp 

nâng cao 

thành tích và 

an toàn khi 

thực hiện 

kiểu nhảy xa 

ngồi xổm 

cho học sinh 

khối 9 

1. Thực trạng: Các em học sinh đạt thành tích và độ an toàn chưa cao, thể chất còn kém do chưa có chế độ dinh 

dưỡng hợp lý, thiếu đam mê, độngl ực để rèn luyện. 

2. Nội dung: Truyền cảm hứng cho học sinh thông qua các hoạt động trò chơi, hướng các em có suy nghĩ đúng đắn, 

tích cực hơn về những lợi ích mà thể thao mang lại. Tạo đam mê và giúp học sinh phát huy các đam mê của mình. 

Hướng dẫn học sinh nhảy xa ngồi xổm cho đúng tư thế, đúng từng giai đoạn, quan sát từng động tác và điều chỉnh kịp 

thời. Kết hợp các phương tiện dạy học rèn cho học sinh kỹ năng, thể lực. Phối hợp với phụ huynh học sinh để bổ sung 

dinh dưỡng đầy đủ cho các em. 

3. Hiệu quả: Trước khi áp dụng nội dung sáng kiến kinh nghiệm: 69% học sinh thực hiện đúng kỹ thuật. Khi áp dụng 

nội dung sáng kiến kinh nghiệm có 91% học sinh thực hiện đúng kỹ thuật. Năm học 2018 – 2019: Bồi dưỡng học sinh 

năng khiếu đạt: 6HCV, 16 HCB, 25 HCĐ cấp huyện và 01 huy chương vàng cấp thành phố. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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  8  Nguyễn Thị 

Thanh Lan,  

Giáo viên – 

Trường 

THCS Đa 

Phước 

Một số hoạt 

động giúp 

tạo hứng thú 

cho học sinh 

ở bộ môn 

tiếng anh 

1. Thực trạng: Hiện nay, do tình hình thực tế các em ít dành thời gian tự học tại nhà. Chương trình học tập khá nặng 

nên các em cũng có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Đa số các em đều cho rằng Anh văn là một môn khô khan, 

khó hiểu, khó tiếp thu.  Đặc biệt, đối với một huyện ngoại thành như Bình Chánh, để các em có thể sử dụng được 

Tiếng Anh là một điều rất hiếm hoi. Vì vậy, đa số các em đều cố gắng đạt điểm cao trong các kỳ thi. Đối với các em, 

các hoạt động sáng tạo hay trò chơi đơn giản là phương tiện để giải trí chứ không nhằm mục đích để học. Phần lớn 

GV đều nhận thức được việc áp dụng các hoạt động sáng tạo và trò chơi vào dạy học sẽ rất hiệu quả trong việc dạy 

Tiếng Anh, nhưng một số vẫn còn e ngại sẽ mất nhiều thời gian, không theo kịp chương trình. 

2. Nội dung sáng kiến: Tìm ra những phương pháp, những hoạt động trải nghiệm sáng tạo và trò chơi phù hợp để có 

thể áp dụng vào các bài dạy nhằm tạo sự yêu thích bộ môn Tiếng Anh ở các em học sinh. Trên cơ sở nghiên cứu tính 

tích cực của học sinh trong giờ học môn Tiếng Anh, đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ 

môn Tiếng Anh, tạo sự hứng thú, yêu thích bộ môn: Một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo ứng dụng trong lớp học. 

Một số phương pháp phát triển kỹ năng nói trong lớp học. Một số trò chơi giúp phát triển các kỹ năng Tiếng Anh 

3. Hiệu quả: Có thể nói những hoạt động sáng tạo trên tốn khá nhiều thời gian của GV, nhưng hiệu quả mang lại sẽ 

rất cao. Trong suốt những năm học qua, nhờ áp dụng những phương pháp trên, bản thân đã tạo được sự yêu thích bộ 

môn Tiếng Anh ở các em học sinh các khối 6,7,8,9. Các em đã mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp bằng Tiếng Anh, 

chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh dần dần cũng được nâng cao, tỉ lệ năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, qua 

việc áp dụng những phương pháp trên cũng phần nào tạo cho các em niềm hăng say học tập, cũng như tự tìm tòi, học 

hỏi thêm ở nhà. Bên cạnh đó, các em tự tin tham gia vào các kỳ thi môn Tiếng Anh và cũng đạt được những kết quả 

khả quan.  

Kết quả chất lượng bộ môn trong năm học qua như sau: 

 

Lớp 
Sỉ 

số 

Giỏi Khá Tr. bình Yếu Trên TB 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

7a1 39 30 76.9% 8 20.5% 1 2.6%   39 100% 

9a3 33 31 93.9% 2 6.1%     33 10% 

9a7 40 8 20% 21 52.5% 9 22.5% 2 5% 38 95% 

4.  Phạm vi ảnh hưởng: 

- Sáng kiến này có thể được vận dụng ở các trường THCS thuộc Huyện Bình Chánh 

 

  9  Bùi Thị Ánh 

Phượng – 

Giáo viên – 

Trường 

VẬN DỤNG 

PHƯƠNG 

PHÁP TÍCH 

HỢP 

1) Thực trạng: 

- Trong quá trình công tác, một số giáo viên gặp không ít khó khăn do học sinh không yêu thích bộ môn, học tập thụ 

động, ham chơi.  
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THCS Đa 

Phước 

TRONG 

DẠY HỌC 

VĂN BẢN 

TRUNG ĐẠI 

NGỮ VĂN 8 

- Nội dung của nhiều bài giảng chưa hứng thú đối với học sinh. Học sinh còn nhiều hạn chế trong việc tiếp thu và cảm 

thụ văn học.  

- Một số giáo viên chỉ tập trung chuyển tải những thông tin trong bài học mà chưa khai thác vấn đề liên quan. Giáo 

viên chưa nhiệt tình, sưu tầm, cập nhật những kiến thức liên quan nội dung bài dạy. 

- Ý thức học tập của học sinh ngày càng sa sút. Trong giờ học, không ghi bài, không làm bài theo yêu cầu giáo viên.  

2)  Nội dung sáng kiến: 

Trong quá trình công tác, tôi đã tích lũy được phương pháp dạy học mới góp phần nâng cao kết quả giảng dạy.  

- Vận dụng phương pháp tích hợp liên môn trong dạy học Ngữ văn góp phần hình thành phát triển năng lực cho học 

sinh theo định hướng đổi mới toàn diện giáo dục. 

- Phương pháp tích hợp liên môn trong dạy học đã khuyến khích được sự năng động, sáng tạo, phát triển năng lực trí 

tuệ của người học ở mức cao hơn. 

- Khả năng sáng tạo, tư duy logic, hiệu suất học tập và làm việc vượt trội và có cơ hội phát triển các kỹ năng toàn diện 

hơn, không gây cảm giác quá tải đối với học sinh. 

- Giúp giáo viên chủ động hơn trong chuẩn bị thiết kế bài giảng. Giúp học sinh có thói quen tìm hiểu, biết ứng dụng 

kiến thức để giải quyết vấn đề.  

* Đối với giáo viên  

- Người giáo viên phải trang bị cho mình những kiến thức, những hiểu biết về phương pháp dạy học tích hợp liên 

môn. 

- Vận dụng kiến thức liên môn sẽ tránh được việc tiếp xúc Văn bản một cách khô khan, miễn cưỡng. 

- Giáo viên luôn đặt mình vào bộ môn, luôn tự làm mới mình, làm chủ nội dung, phương pháp, cách thức dạy học. 

Giáo viên luôn chủ động, sáng tạo, có cái nhìn đa chiều khi tiếp cận tác phẩm. Vì vậy mới có thể khơi “ngọn lửa” 

nhiệt huyết tinh thần học tập. 

- Để nâng cao hiệu quả môn học giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp dạy học. Người giáo viên đưa ra tình 

huống có vấn đề, hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề.  

- Bản thân giáo viên chủ động hơn trong chuẩn bị thiết kế bài giảng. Việc giảng dạy cũng giảm bớt, chủ yếu là đưa ra 

các yêu cầu và học sinh tìm hiểu.  

* Đối với học sinh: 

- Tích hợp kiến thức liên môn trong học Văn giúp các em tránh được sự thụ động, máy móc khi tiếp cận tác phẩm. 

Bài học của các em không còn xơ cứng bởi những giá trị nội dung, nghệ thuật đơn thuần. Nó không còn bị gò ép, 

không còn khó hiểu, mơ hồ nữa. Khi vận dụng kiến thức liên môn giúp các em tiếp cận tác phẩm dễ dàng đồng cảm 

hơn. 

- Học tập theo phương pháp tích hợp liên môn còn giúp các em có thói quen học tập chủ động, sáng tạo, mang tính 

khoa học. Việc tiếp cận tác phẩm Văn học với đa chiều kiến thức luôn đặt mình vào tình huống “có vấn đề”. Do đó, 

các em phải giải quyết các vấn đề đó. Bởi vậy, vận dụng kiến thức liên môn bao giờ cũng là phương pháp tối ưu, hiệu 

quả nhất. 
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3) Kết quả áp dụng sáng kiến 

Qua quá trình áp dụng phương pháp nêu trên, giúp học sinh hứng thú, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập. Tạo 

cho các em thói quen và khả năng tự học, tự nghiên cứu và đặc biệt luôn biết khai thác kiến thức đã có để giải quyết 

một vấn đề mới. 

Giúp các em tránh được sự thụ động, máy móc khi tiếp cận tác phẩm. Bài học của các em không còn xơ cứng bởi 

những giá trị nội dung, nghệ thuật đơn thuần. Nó không còn bị gò ép theo một quan điểm nào đó, không còn khó hiểu, 

mơ hồ nữa. Khi vận dụng kiến thức liên môn giúp các em tiếp cận tác phẩm được dễ dàng đồng cảm hơn. 

Dạy học tích hợp liên môn tạo cho giáo viên thói quen luôn tự làm mới mình. Đặc biệt giáo viên có điều kiện tìm hiểu 

thêm kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý, tư tưởng, … liên quan để bổ sung cho tư duy của mình. 

Các em ý thức được tầm quan trọng của môn Văn, phát triển năng lực trí tuệ, càng tự tin, say mê thêm yêu thích bộ 

môn Ngữ văn, hăng say học tập.  

Hiệu quả giảng dạy, chất lượng bộ môn văn từng bước nâng lên. 

Lớp 
Sỉ 

số 

Giỏi Khá Tr. bình Yếu Trên TB 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

8a2 3 11 30.56 % 21 58.33 % 4 11.11 %   36 100% 

8a5 43 2 4.65 % 15 34.88 % 22 51.16 % 4 9.3 % 39 90.7% 

9a7 40 1 2.5 % 14 35 % 24 60 % 1 2.5% 39 97.5% 

4)  Phạm vi ảnh hưởng: 

- Sáng kiến này có thể được vận dụng ở các trường THCS thuộc huyện Bình Chánh . 
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Trương 

Thục Uyển 

Giáo viên 

dạy môn 

Ngữ văn 

Trường 

THCS Qui 

Đức 

 

 

 

 

Vận dụng 

các phương 

pháp dạy học 

ở phân môn 

văn bản 8 

1.Thực trạng:  

- Khi tiếp xúc với các văn bản hầu như học sinh có một điểm chung là ngán và với các văn bản có số lượng trang dài 

hơn thì các em sẽ rất là khó để có thể tìm hiểu trước nội dung văn bản đó. Thói thụ động trong đọc trước văn bản ở 

nhà là điều khó tránh khỏi. Điều đó đồng nghĩa với việc học sinh sẽ rất hạn chế trong việc khám phá các tri thức có 

liên quan đến nội dung bài học. Vì thế mà học sinh sẽ rất hạn chế trong việc  bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm của 

mình trước sự vật, hiện tượng xung quanh.  

- Phương pháp truyền thống giáo viên truyền đạt một cách thụ động và học sinh tiếp thu những gì giáo viên truyền đạt 

mà không có sự sáng tạo của bản thân. 

- Giáo viên sẽ khó phát hiện hết được khả năng, năng lực của học sinh ngay trong lớp mình phụ trách để kịp thời phát 

huy khả năng của các em. 

2.Nội dung giải pháp: 

- Trong quá trình dạy học, để mỗi giờ dạy Ngữ văn là mỗi giờ mà các luôn mong chờ, bản thân tôi, luôn linh hoạt thay 

đổi các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Cụ thể là phương pháp dạy học dự án, 

đọc phân vai, thảo luận nhóm, phương pháp kích thích tư duy,... Đến đây các em có thể thỏa sức trải nghiệm ngay 
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trong chính những văn bản mình học, mình đọc, hóa thân vào những nhân vật có trong văn bản, tự làm nhà soạn kịch, 

làm đạo diễn để diễn lại từ nội dung các văn bản đã học.  Hay cho các em tự do thể hiện tài năng của mình, vẽ tranh 

minh họa bài học từ tranh có sẵn trong văn bản hay tự tưởng tượng ra hình ảnh từ nội dung và vẽ lại ngay trong tập 

học của mình. Cách học như thế sẽ giúp các em nhớ kiến thức lâu hơn. Cách học như thế sẽ giúp các em đến với tiết 

học nhẹ nhàng hơn, mang lại hiệu quả hơn và tập chép của các em cũng sinh động hơn. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Học sinh chủ động hơn trong các tiết học, làm việc nhóm rất hiệu quả. Từ đó các em sẽ rèn thêm cho mình những 

kỹ năng cần thiết: kỹ năng thuyết trình trước tập thể lớp, kỹ năng làm việc nhóm, biết giúp đỡ các thành viên trong 

nhóm trong quá trình thảo luận để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Học sinh vì thế mà tiếp nhận giờ 

học rất nhẹ nhàng, vui hơn. Kết quả bài kiểm tra cũng đạt hiệu quả nhất định. Bài kiểm tra gần nhất trong năm học 

2018-2019 là 99,1%( so với cùng kỳ năm học 2017-2018 là 98%). 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

- Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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Đoàn Thị 

Thúy Minh, 

Giáo viên 

dạy môn 

Toán 

Trường 

THCS Qui 

Đức 

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển 

năng khiếu 

học sinh, đẩy 

mạnh hoạt 

động phong 

trào của lớp 

1.Thực trạng: 

- Các hoạt động phong trào lớp, trường chưa được quan tâm, học sinh tham gia ít, không có hiệu quả. 

- Các học sinh có năng khiếu không có nơi luyện tập, dần dần các em trở nên e ngại không dám tham gia các hoạt 

động phong trào. 

- Đa số các em chỉ quan tâm việc học, không thích tham gia hoạt động phong trào. 

2.Nội dung giải pháp: 

a) Tìm hiểu năng khiếu học sinh lớp chủ nhiệm: học sinh ghi ra năng khiếu bản thân trong lí lịch trích ngang, giáo 

viên chủ nhiệm sàn lọc, lập danh sách học sinh theo từng nhóm năng khiếu để thuận lợi cho việc quan sát, động viên 

các em tham gia phong trào đúng năng khiếu. 

b) Dự kiến các hoạt động phong trào diễn ra trong năm học để chủ động lập kế hoạch thi đua ở lớp nhằm tạo không 

khí vui tươi, sôi nổi trong giờ sinh hoạt lớp, trong hoạt động của tiết ngoài giờ lên lớp để tiết học sinh động, đa dạng, 

phong phú đồng thời phát huy, rèn luyện năng khiếu học sinh, phát hiện học sinh tài năng chọn tham gia phong trào 

trường. 

c) Tổ chức thực hiện: thi đua cá nhân, thi đua theo tổ trong giờ sinh hoạt lớp, trong tiết ngoài giờ lên lớp. 

d) Nâng chất hoạt động phong trào của lớp: giới thiệu học sinh có năng khiếu với giáo viên dạy môn năng khiếu, báo 

phụ huynh để cùng hỗ trợ phát huy năng khiếu của học sinh. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Từ tháng 9 năm 2018 đến hết tháng 2 năm 2019 với hiệu quả là lớp 8.2 đã tham gia đầy đủ các hoạt động phong 

trào của trường và đạt một số thành tích như sau:  

- Tiết mục văn nghệ của lớp vào vòng chung kết của “Hội trăng rằm”. 

- Giải nhì hội thi viết bài về rừng. 
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- Giải nhì cuộc thi “Lớn lên cùng sách”. 

-  Giải nhất hội thi tái chế với sản phẩm “Cây thông nô-en”. 

- Giải nhất vẽ tranh tập thể của hội thi nét vẽ xanh cấp trường. 

- Giải khuyến khích “Liên hoan các nhóm nhảy” trong hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 2019. 

- Giải nhì cuộc thi làm tập san “Tìm hiểu về rừng quốc gia”. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

- Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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Trần Mộng 

Tuyền, 

Giáo viên 

dạy môn 

Sinh học 

Trường 

THCS Qui 

Đức 

 

 

Một số biện 

pháp làm tốt 

công tác chủ 

nhiệm 9 

1.Thực trạng: - Đầu năm học 2018 - 2019, khi tiếp nhận lớp chủ nhiệm 9/1, tôi được biết lớp tập trung nhiều đối 

tượng khác nhau như học sinh có biểu hiện chưa ngoan, học sinh thường xuyên đi học trễ, học sinh có thành tích nghỉ 

học nhiều trong năm 2017-2018  

- Phụ huynh học sinh chưa quan tâm đúng mức đến việc học của con mình. 

- Phần lớn hoàn cảnh các em còn gặp nhiều khó khăn (11/40 học sinh thuộc diện XĐGN). 

Một số-  học sinh lười học do ham chơi game hoặc gia đình có bố mẹ không hòa thuận, thường xuyên cải nhau. 

2.Nội dung giải pháp: 

- Đứng trước tình hình thực tế của lớp chủ nhiệm, ý thức được vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tôi đã xây dựng một 

kế hoạch chủ nhiệm thật cụ thể, phù hợp với từng đối tượng học sinh để theo dõi và có hướng giải quyết thiết thực, 

hiệu quả:  

- Nắm rõ tình hình lớp chủ nhiệm: đầu năm học, tôi thống kê số liệu về sĩ số, chất lượng học tập (kết quả năm học 

trước) thông qua học bạ, giáo viên chủ nhiệm cũ nhằm biết được số lượng học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh đặc 

biệt, học sinh khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh là cán sự lớp cũ.… để theo dõi thường xuyên và có biện pháp giáo 

dục thích hợp. 

- Ổn định nề nếp đầu năm, tiến hành bầu cán sự lớp 

- Tạo niềm tin đối với học sinh: Kì họp phụ huynh học sinh đầu năm, tôi photo thời khóa biểu và thời gian biểu cả 

hai buổi học trong tuần, số điện thoại của trường và giáo viên chủ nhiệm gửi đến từng phụ huynh để nắm thời gian 

vào học và ra về của con mình. Đồng thời, yêu cầu phụ huynh cung cấp số điện thoại nhà, điện thoại di động để tiện 

việc liên lạc khi cần. 

- Xây dựng hình tượng, nhân cách người giáo viên chủ nhiệm: xây dựng cho mình hình tượng tốt, nhân cách tốt về 

tác phong, ngôn phong, rèn tính điềm tĩnh, kiềm chế và kiên nhẫn mới có thể lựa chọn phương pháp giáo dục đúng 

đắn, hạn chế thể hiện sự bực tức, bạo lực… để học sinh noi theo. 

- Qua những tiết học, những tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoài giờ, tôi lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức cho học 

sinh.  

- Xây dựng đôi bạn cùng tiến: học sinh cảm nhận được sự quan tâm của thầy cô, bạn bè giúp các em thuận lợi hơn 

trong học tập và giúp nhau cùng tiến bộ.  



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

- Lắng nghe học sinh: đối với học sinh yếu, mất căn bản, có biểu hiện bất thường trên lớp, có biểu hiện mâu thuẫn 

với bạn bè, tôi thường trò chuyện riêng để tìm hiểu nguyên nhân và có hướng giúp đỡ kịp thời. 

- Dự giờ thăm lớp, tiếp xúc giáo viên bộ môn: dự giờ thăm lớp là rất cần thiết, giúp giáo viên chủ nhiệm nắm bắt 

được không khí, thái độ học tập của lớp, nguyên nhân vì sao học sinh không thích học, không hiểu bài,… để đưa ra 

giải pháp kịp thời, giúp ổn định tâm lý, củng cố lại sự hứng thú học tập của các em, đồng thời nắm bắt được thiếu sót 

của giáo viên bộ môn và góp ý chân thành, phải khéo léo, tế nhị, giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy 

của mình. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt chủ nhiệm 

- Nâng cao ý thức chấp hành nội quy của học sinh, hạn chế vi phạm nội qui trường, lớp. 

          + Em Bùi Văn Sang: có biểu hiện là học sinh chưa ngoan ở đầu năm học nhưng tính đến thời điểm hiện tại, 

qua chín tuần của học kì 2, em được nhận xét là có tiến bộ thông qua nhận xét của giáo viên bộ môn và tập thể lớp, 

em còn được khen vì thành tích chăm sóc tốt cây xanh cho lớp. 

          + Em Bạch Thị Tú Uyên: số lần đi trễ đã giảm hẳn, trễ trên 10 lần/HK (lớp 8) đến trễ 5 lần/HKI (lớp 9) và 

không trễ lần nào/chín tuần ở HKII. 

          + Em Nguyễn Thị Thùy Liên: tuy chưa đảm bảo chuyên cần nhưng số lần nghỉ học của em đã có chiều hướng 

giảm nhiều. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập 

- Nâng cao hiệu quả rèn luyện đạo đức cho học sinh 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

- Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 

 

  13  TRẦN VĂN 

CẨM, giáo 

viên trường 

THCS Bình 

Chánh 

ĐỔI MỚI 

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC, KIỂM 

TRA, ĐÁNH 

GIÁ THEO 

ĐỊNH 

HƯỚNG 

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC 

CỦA HỌC 

SINH 

1.Thực trạng: 
- Nhận thức và ý thức thực hiện về sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá của giáo viên 

chưa cao, chưa tạo ra sự đồng bộ, hiệu quả. 

-  Giáo viên chỉ chú trọng đánh giá cuối kỳ mà chưa chú trọng đánh giá thường xuyên. 

- Học sinh chưa tự giác học tập để nâng cao kiến thức. 

- Kết quả điểm thi học kì chưa cao. 

Vấn đề cần giải quyết:  

- Yêu cầu giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy 

đổi mới phương pháp dạy học. 

- Cần khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Chú ý phương pháp 

giáo dục Stem, Bàn tay nặn bột đặc thù của bộ môn. 

- Yêu cầu giáo viên nâng cao chất lượng bộ môn, tạo thương hiệu cho trường học. 

2.Nội dung giải pháp: 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

  a. Trước hết đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. 

  b. Sau đó sử dụng một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học để tiến hành: 

   - Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống 

   - Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học 

   - Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 

   - Vận dụng dạy học theo tình huống 

   - Vận dụng dạy học định hướng hành động 

   - Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý trong dạy học 

   - Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo 

  - Tăng cường các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn 

  - Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh 

c. Cuối cùng đánh giá năng lực học sinh: 

  - Dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học. Yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ từng môn, 

từng lớp. 

  - Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, 

giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng. 

  - Kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm phát huy ưu điểm của mỗi hình 

thức đánh giá này. 

  - Có công cụ đánh giá thích hợp nhằm đánh giá toàn diện, công bằng, trung thực, có khả năng phân loại, giúp giáo 

viên và học sinh điều chỉnh kịp thời việc dạy và học. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Trườngđạt: 4 học sinh giỏi cấp Huyện. 

- Trường đạt: 1 học sinh giỏi cấp Thành phố. 

- Tham gia bồi dưỡng học sinh thi cấp Thành phố: đội tuyển Huyện đạt 6 học sinh giỏi cấp Thành phố bộ môn 

Vật lý. 

-  Chất lượng bộ môn toàn trường cả năm học 2018 - 2019 đạt: 99,75% trên Trung bình. 

- Chất lượng bộ môn cá nhân  đạt: 100% trên Trung bình.  

- Kết quả khảo sát kiểm định chất lượng bộ môn Vật lý do Sở GD-ĐT Thành phố tổ chức đạt: 1 giải Ba. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các trường trên địa bàn Huyện. 

 

  14  Lê Tấn 

Danh,   

Giáo viên 

Nghiên cứu 

ứng dụng các 

bài tập phát 

triển tố chất 

1.Thực trạng:  

Ở môn kéo co để các em phát triển thêm về thể lực, sức mạnh cũng như có điều kiện phát triển kỹ chiến thuật thuật 

trong kéo co, từ kỹ năng đến kỹ xảo thì yêu cầu người giáo viên phải nghiên cứu, tìm tòi, đầu tư đưa các bài tập nâng 

cao thể lực cho các em trong quá trình tập luyện bộ môn kéo co. Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng các bài tập thể lực 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

Trường 

THCS Bình 

Chánh        

thể lực nhằm 

nâng cao 

thành tích 

cho đội tuyển 

kéo co 

trường 

THCS Bình 

Chánh 

nhằm bổ trợ nâng cao thành tích cho học sinh phù hợp với mục tiêu yêu cầu trên là vấn đề cần thiết. Nhằm tìm hiểu 

hiệu quả việc sử dụng các bài tập thể lực chuyên môn để nâng cao thành tích môn kéo co cho học sinh trường THCS 

Bình Chánh. 

2.Nội dung giải pháp: 

Đặc điểm môn kéo co. 

Cơ sở lý luận về môn kéo co: 

+Các nguyên tắc huấn luyện môn kéo co: Áp dụng tất cả các nguyên tắc vào quá trình huấn luyện nhằm mục đích 

cuối cùng là đạt kết quả cao nhất. 

+Một số đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thiếu niên: huấn luyện môn kéo co cho các em phải theo một chương trình đề 

ra trước, không được thực hiện một cách tùy tiện và phải phù hợp với những đặc điểm về tâm sinh lý, giải phẩu cơ 

thể lấy đó làm tiền đề tạo thuận lợi cho việc tập luyện môn kéo co. 

Một số bài tập: 

+Các bài tập sức nhanh: chạy xuất phát cao 30m; chạy biến tốc 40m. 

+Các bài tập sức bền: chạy bền 800m, 1500m, 2000m; nhảy dây bền; trụ dây bền là bài tập rất quan trọng trong kéo 

co. 

+Các bài tập sức mạnh: bật cóc xuôi 20m, ngược 20m; bật cầu thang lên chạy bộ di chuyển xuống; kéo bánh xe tải; 

bò đi di chuyển bằng 4 chi đây cũng là các bài tập rất quan trọng trong kéo co. 

+Các bài tập dẻo và kéo léo: chạy luồn cọc 20m; chạy con thoi 4x10m. 

Tóm lại, tố chất thể lực có ý nghĩa hoạt động thể dục thể thao. Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo, khéo léo và 

các tố chất thể lực khác của vận động viên… trình độ thể lực càng cao thì vận động viên hoàn thành nhiệm vụ vận 

động càng tốt và thi đấu có hiệu quả. Do vậy việc nâng cao các tố chất thể lực cơ bản của từng môn có ý nghĩa rất 

lớn đến hành tích của vận động viên 

3. Hiệu quả mang lại: 

Thành tích thi đấu giải Thể thao học sinh Huyện Bình Chánh và Thành phố Hồ Chí Minh môn kéo co của học sinh 

trường THCS Bình Chánh đạt được trong  năm học 2018 – 2019: 

1/ GIẢI THỂ THAO HỌC SINH THÀNH PHỐ KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ: 42 HUY CHƯƠNG VÀNG + 6 HUY 

CHƯƠNG ĐỒNG ( NHẤT TOÀN ĐOÀN)  

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI NAM: 12 HUY CHƯƠNG VÀNG 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI NỮ: 12 HUY CHƯƠNG VÀNG 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI HỖN HỢP NAM NỮ 420KG: 12HCV 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI HỖN HỢP NAM NỮ 230KG: 6HCV 

+ HUY CHƯƠNG ĐỒNG ĐỒNG ĐỘI HỖN HỢP NAM NỮ 250KG: 6HCĐ 

2/ GIẢI VÔ ĐỊCH KÉO CO THÀNH PHỐ NĂM 2019: 30 HUY CHƯƠNG VÀNG + 20 HUY CHƯƠNG ĐỒNG 

( NHÌ TOÀN ĐOÀN) 

3/ GIẢI THỂ THAO HỌC SINH HUYỆN BÌNH CHÁNH KHỐI 6 + 7:  
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Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

36 HUY CHƯƠNG VÀNG 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI NAM: 12 HUY CHƯƠNG VÀNG 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI NỮ: 12 HUY CHƯƠNG VÀNG 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI HỖN HỢP NAM NỮ: 12 HCV 

4/ GIẢI THỂ THAO HỌC SINH HUYỆN BÌNH CHÁNH KHỐI 8 + 9:  

36 HUY CHƯƠNG VÀNG 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI NAM: 12 HUY CHƯƠNG VÀNG 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI NỮ: 12 HUY CHƯƠNG VÀNG 

+ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI HỖN HỢP NAM NỮ: 12 HCV 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp Huyện 

 

  15  Nguyễn Thị 

Hồng Cúc 

giáo viên 

trường 

THCS Bình 

Chánh 

Ứng dụng 

bảng tương 

tác và các trò 

chơi trong 

giảng dạy bộ 

môn Tiếng 

Anh cấp 

THCS. 

1.Thực trạng:  

Một số trường vẫn còn lúng túng khi sử dụng thiết bị này, chưa sử dụng đúng mức, khai thác triệt để ứng dụng này. 

2.Nội dung giải pháp: 

Vận dụng các tính năng của bảng tương tác để soạn giảng bài. 

   Với thiết kế dễ dàng sử dụng, bảng tương tác cung cấp cho người dùng các tính năng gồm: Bút đơn/ đôi để sắp xếp, 

kéo chọn, ghi bảng; dùng kính lúp; actiview, thiết bị trắc nghiệm (activote);  xúc xắc… 

a. Bút: 

b. Dùng kính lúp: 

c. Dùng thùng chứa: 

d. Dùng công cụ Actiview:  

e. Dùng công cụ Activote: 

a. Trò chơi với xúc xắc:   

b. Trò chơi lật hình ( trúc xanh): 

c. Trò chơi Bomb game: 

d. Trò chơi đua ngựa: 

e. Người tuyết tan chảy: 

*  Tính mới:  

- Tạo môi trường tương tác toàn diện giữa thầy và trò thông qua các hoạt động ứng dụng của bảng tương tác. 

- Thu hút sự tập trung chú ý, kích hoạt khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh qua các trò chơi gây hứng thú học tập 

cho học sinh. 

- Giúp học sinh có thể dễ dàng hình dung và có khái niệm về từ, ngữ pháp chính xác qua các hình ảnh, sự vật, âm 

thanh,… 

- Khuyến khích học sinh xây dựng kiến thức thông qua thực hiện và thử nghiệm. 
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- Tạo bài học vui nhộn, tạo được hứng thú trong học tập và giúp học sinh tiếp thu bài nhanh chóng. 

- Nâng cao năng lực của học sinh và chuyên môn của giáo viên. 

- Có thư viện tài nguyên rộng lớn và đầy đủ công cụ hỗ trợ giáo viên soạn giáo án một cách dễ dàng, nhanh chóng, 

hiệu quả. 

3. Hiệu quả mang lại: 

Đối với học sinh: 

- Hiểu nhanh, tiếp thu dễ dàng hơn . 

- Học sinh tham gia tương tác cùng với các hoạt động học tập trên lớp một cách sinh động, bản thân học sinh chủ động 

trong quá trình tìm hiểu kiến thức. 

- Học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện được bốn kỹ năng: nghe, nói đọc, viết. Kết quả học tập được đánh giá ngay. 

Từ đó, học sinh tự điều chỉnh mình, tạo hứng thú cao trong học tập và yêu thích 

bộ môn Tiếng Anh hơn. 

Đối với giáo viên: 

- Bảng tương tác là công cụ, phương tiện giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên soạn giảng và tạo được các 

tình huống gây hứng thú người học. 

- Ít tốn thời gian ghi bảng phụ. 

- Chủ động cân đối thời gian để đầu tư tạo ra tình huống kích thích tư duy sáng tạo của học sinh, lượng kiến thức cung 

cấp cho học sinh khá nhiều. 

- Ứng dụng games tạo sự gần gũi thầy - trò, lớp sinh động, hứng thú. 

Kết quả: 

  Đối với năm học 2018 – 2019: 

- Lớp 7/2: 42 HS – tỉ lệ: 95,45% 

- Lớp 7/5: 38 HS – tỉ lệ: 92,68% 

- Lớp 7/6: 44 HS – tỉ lệ: 100% 

- Lớp 9/8: 44 HS – tỉ lệ: 100% 

- Lớp 9/9: 40 HS – tỉ lệ: 100% 

=> Kết quả cuối năm: 97,63% 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Các trường trong Huyện có bảng tương tác. 
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Hoàng Mỹ 

Giáo viên 

MỘT SỐ 

GIẢI PHÁP 

XÂY DỰNG 

CÂU LẠC 

BỘ ÂM 

1. Thực trạng:  

- Hiện nay nhu cầu về học âm nhạc và được tham gia các phong trào, hoạt động âm nhạc của học sinh ngày càng tăng 

cao. 

- Xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục của ngành: 
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Trường 
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Chánh 

NHẠC CHO 

HỌC SINH 

TRUNG 

HỌC CƠ SỞ 

Theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và văn bản số 1452/GDĐT-TC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Sở 

GDĐT về hướng dẫn triển khai việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ 

chính khóa tại các cơ sở giáo dục trực thuộc: “Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống” 

2. Nội dung giải pháp: 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1. Nguyên tắc tổ chức Câu lạc bộ 

2. Các bước thành lập câu lạc bộ 

3. Phương pháp và giải pháp 

3.1.    Nhạc hát (thanh nhạc)  

Đây là loại hình dễ thực hiện, đa số học sinh đều biết hát. Giáo viên, chủ nhiệm CLB chỉ cần tuyển chọn, có kế hoạch 

tập luyện hợp lí là có thể thực hiện được. Tùy theo điều kiện đơn vị mà ta có thể đầu tư xây dựng các tiết mục ở quy 

mô nào. Sau đây là một số loại hình: 

3.1.1. Loại hình đơn ca 

3.1.2. Loại hình song ca, tam ca 

3.1.3. Loại hình tốp ca 

3.1.4. Loại hình hợp ca 

3.1.5. Loại hình hợp xướng 

3.2. Múa  

Sở thích của học sinh về các loại hình nghệ thuật rất phong phú, có nhiều gia đình cho con em họ học múa hoặc sinh 

hoạt ở các Trung tâm văn hóa. Ở trường học, giáo viên nữ hoặc giáo viên nam giỏi về múa nên phát triển loại hình 

này để CLB Âm nhạc đa dạng hơn về loại hình và màu sắc sân khấu. 

Múa cũng có nhiều hình thức và loại hình phong phú. Tùy theo chủ đề, chương trình, điều kiện thực tế của đơn vị mà 

chọn hình thức và thể loại phù hợp.  

3.3. Nhạc đàn (khí nhạc) 

Ở trường phổ thông hiện nay chưa có chương trình cụ thể tổ chức dạy nhạc cụ. Do đó, giáo viên âm nhạc chỉ xây dựng 

bước đầu không mang tính chất đại trà. Sau đây là một số nhạc khí thông dụng dễ sử dụng có thể dạy học sinh từ cấp 

Tiểu học, THCS để xây dựng CLB Âm nhạc: 

3.3.1. Recoder 

3.3.2.  Guitar 

3.3.3. Organ 

3.3.4. Pianica, Melodion 

3.3.5. Trống Cajon 
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3.3.6. Tambourine 

4. Hiệu quả của sáng kiến. 

- 5/2018 dự thi liên hoan Tiếng hát với chú ve con cấp thành phố đạt giải Tư toàn đoàn. 

- Năm học 2018-2019 thi văn nghệ cấp huyện đạt 1 giải nhất độc tấu nhạc cụ, 1 giải nhì Tứ ca, 2 giải khuyến khích 

đơn ca và Tam ca, 1 giải đặc biệt về chương trình. 

- Ngoại ra Câu lạc bộ thường xuyên tham gia và thực hiện các hoạt động âm nhạc cho trường trong các ngày lễ, hội, 

hoạt động ngoại khóa… 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

- Nội dung sáng kiến ứng dụng có hiệu quả tại đơn vị và có thể áp dụng, thực hiện được cho các trường Trung học cơ 

sở trong địa bàn huyện Bình Chánh. 
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THANH 

NGHI 

Giáo viên 

Trường 

THCS Bình 

Chánh 

ỨNG DỤNG 

SƠ ĐỒ TƯ 

DUY 

TRONG 

DẠY HỌC 

TIẾNG 

VIỆT 6 

1.Thực trạng:  

Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh còn thụ động trong học tập, các em ít chịu tư duy độc lập. Các em chưa 

biết cách hệ thống nội dung bài học sao cho dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh đó, nhiều em chưa biết tóm gọn nội dung kiến 

thức một cách khoa học. Chính vì vậy mà đó là nguyên nhân làm cho các em không nhớ kiến thức cũ và khó tiếp thu 

kiến thức mới.  

2.Nội dung giải pháp: 

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, 

hệ thống hóa một chủ đề bằng cách kết hợp sử dụng hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết.  

Sơ đồ tư duy là một phương tiện ghi chép đầy đủ, sáng tạo và rất hiệu quả.   

Sơ đồ tư duy đóng vai trò là công cụ đồ họa trực quan, nối các từ khóa và hình ảnh liên quan với nhau.  

Sơ đồ tư duy sẽ hỗ trợ tích cực nhất cho giáo viên và học sinh khi dạy – học các bài nghiên cứu kiến thức mới, bài ôn 

tập tổng kết, hoặc củng cố, hệ thống hóa kiến thức sau mỗi bài, mỗi phần.  

Sơ đồ tư duy giúp bài học trở nên phong phú hơn, đỡ khô khan, nhàm chán vì qua cách tư duy sáng tạo của các em, 

sơ đồ tư duy là hình ảnh minh họa bài học một cách rõ ràng cụ thể.    

 Ngoài ra sơ đồ tư duy sẽ giúp học sinh: 

- Tiết kiệm thời gian 

- Ghi nhớ tốt hơn 

- Sáng tạo hơn 

- Tư duy tốt các thông tin được tiếp cận theo nhiều hướng 

- Tổng hợp được một cách bao quát các thông tin 

- Phân loại được suy nghĩ của học sinh và nhiều vấn đề khác trong quá trình tiếp nhận thông tin… 

3. Hiệu quả mang lại: 

Qua việc áp dụng sơ đồ tư duy tại trường THCS  Bình Chánh từ năm học 2015 - 2016 và năm học 2018 - 2019 với 

hiệu quả: 
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- Học sinh tiếp thu bài học tốt hơn vì không phải mất thời gian, chỉ cần các em nắm được nội dung và phác họa thành 

sơ đồ. 

- Các em tự do sáng tạo hình ảnh, tự ghi chép sẽ giúp các em nhớ lâu hơn. 

- Các em tự nghĩ ra cách vẽ tốt nhất, dễ thực hiện. Thậm chí có em tự thiết kế những hình ảnh đẹp mắt, thoải mái thể 

hiện năng khiếu vẽ của mình. 

- Các em trung bình, yếu cũng có thể vẽ được và đỡ ngán học thuộc các định nghĩa, khái niệm, ghi nhớ. 

=> Qua 2 năm áp dụng, tôi đã nhận thấy đạt hiệu quả cao, chất lượng cao hơn.  

NĂM HỌC 2014 – 2015 (Không áp dụng sơ đồ tư duy)  

- Lớp 6/3, 6/5, 6/7: sỉ số: 132 HS 

=> Giỏi: 46 - tỉ lệ: 34,9 %; khá: 68 - tỉ lệ: 51,5 %; TB: 18 - tỉ lệ: 13,6 % 

NĂM HỌC 2015 – 2016 (áp dụng sơ đồ tư duy) 

- Lớp: 6/3, 6/4: sỉ số: 87 HS 

=> Giỏi: 45 - tỉ lệ: 51,7 %; khá: 38 - tỉ lệ: 43,7 %; TB:  4 - tỉ lệ: 4,6 % 

NĂM HỌC 2018 – 2019 (áp dụng sơ đồ tư duy) 

- Lớp: 6/5 (HKI): sỉ số: 45 

=> Giỏi: 18 - tỉ lệ: 40%, Khá: 20 - tỉ lệ: 44,4 %, TB: 6 - tỉ lệ: 13,4%, Yếu: 1 - tỉ lệ: 2,2% 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện). 
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Ngọc Bạch.     

     Giáo viên  

Trường 

THCS Bình 

Chánh 

Phương pháp 

dạy tốt một 

tiết đọc hiểu 

(reading) 

tiếng Anh 8 

1.Thực trạng:  

Trình độ học tập của các em chênh lệch khá cao giữa học sinh khá giỏi và học sinh yếu kém. Do đó, học sinh yếu 

kém không thể học theo kịp những học sinh khá giỏi. 

+ Mất kiến thức cơ bản, không xác định được thì, dạng câu. 

+ Vốn từ vựng của các em còn hạn chế nhiều. 

+ Các em ngại khó, không chuẩn bị bài, không thuộc bài. 

2.Nội dung giải pháp: 

Để dạy một bài đọc thế nào là tốt nhất và sử dụng những phương pháp hiệu quả nhất giúp cho học sinh có hứng thú 

với môn học và dễ dàng hiểu và nắm bài thật chắc, nhanh hơn và chính xác hơn. Sử dụng các loại thủ thuật khác nhau 

và phù hợp với học sinh của mình nhằm đạt được hiệu quả giảng dạy cao nhất. Tạo cơ hội cho học sinh thực hành 

đọc hiểu ở nhiều thể loại khác nhau. 

Biện pháp: 

Tùy đặc thù của từng tiết học, tùy theo đối tượng học sinh cụ thể của mình, giáo viên có thể lựa chọn phương án phù 

hợp. Các cách thức và thủ thuật khởi động bài đọc được áp dụng cụ thể vào từng tiết học để rèn kỹ năng đọc hiểu và 

giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong 

a/ Giới thiệu bài đọc  ngắn gọn, súc tích. 
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b/ Dùng tranh ảnh, dụng cụ trực quan để giới thiệu từ mới, tình huống bài đọc. 

c/ Đảm bảo cho học sinh nắm được cấu trúc ngữ pháp mới để các em dễ hiểu bài hơn trong khi đọc. 

d/ Đưa ra một số câu hỏi gợi mở hoặc các câu đoán trước khi đọc. 

e/ Đưa ra các dạng bài tập phù hợp với các bước (pre- reading/ while-reading / post-reading). 

f/ Khắc sâu trí nhớ học sinh thông qua các bài tập thực hành và liên hệ thực tế. 

Ngoài ra tôi cũng đang áp dụng một số trò chơi trên lớp: Brainstorming, Word square, Hangman, Kim’s game, … để 

khởi động bài đọc cho phù hợp với khả năng và đặc điểm tâm lí của từng lớp học. 

3. Hiệu quả mang lại: 

Qua thời gian nghiên cứu và áp dụng đề tài vào thực tế giảng dạy tôi đã gặt hái được một số kết quả mong đợi. Cụ 

thể là học sinh đã mạnh dạn hơn trong việc đọc tiếng Anh và thực hiện các hoạt động học tập về kỹ năng đọc hiểu. 

Lớp học, giờ học tiếng Anh không còn nhàm chán mà luôn thích thú thoải mái cho cả thầy và trò. Việc đoc hiểu của 

học sinh không bị thụ động mà luôn phát huy tinh thần học tập. Nhiều học sinh trước đây còn e ngại đọc tiếng Anh 

nay đã mạnh dạn hơn, tực tin đọc tiếng Anh hơn. Việc tự tin đọc hiểu của học sinh đóng vai trò quan trọng trong việc 

nắm bắt nội dung chính của bài đọc từ đó học sinh có thể liên hệ thưc tế làm bài học kinh nghiệm cho bản thân mình.                                                                             

    Lớp  TSHS   Điểm TBM trên 5        Điểm TBM dưới 5 

8a3  38        37     ->     97,37 %      1   ->    2,63 % 

8a5  42        40    ->     95,24 %       2    ->    4,76 % 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Trường THCS Bình Chánh và các trường  THCS khác trên địa bàn huyện Bình Chánh 
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Dạ Thảo  

Giáo viên        

Trường 

THCS Bình 

Chánh 

Một số biện 

pháp rèn 

luyện kĩ năng 

tóm tắt văn 

bản tự sự 

trong chương 

trình Ngữ 

văn bậc 

THCS. 

1.Thực trạng:  

Thực tế học sinh chưa có kĩ năng tóm tắt, thái độ ngán ngẫm khi học một tác phẩm tự sự. Chưa nắm vững cốt truyện 

và nhân vật chính. 

2.Nội dung giải pháp: 

Đề ra những biện pháp để rèn luyện kĩ năng tóm tắt: Đọc và tóm tắt văn bản ngắn gọn; Cho dữ kiện sẵn nhìn rồi tóm 

tắt; Chọn dữ liệu điền vào chỗ trống; Dựa vào tranh ảnh; Dựa vào sơ đồ tư duy; Theo số dòng quy định 

3. Hiệu quả mang lại: 

Trong quá trình giảng dạy, tôi cố gắng vận dụng các biện pháp đã nêu để giúp các em rèn luyện kĩ năng tóm tắt văn 

bản tự sự nhất là các em trung bình và yếu. Bước đầu đem lại hiệu quả tương đối khả quan: 

 + Học sinh khá giỏi có ý thức về việc tóm tắt văn bản tự sự và thực hiện khá tốt. Các em mạnh dạn phát biểu tuy 

diễn đạt chưa trôi chảy (70%). 

 + Các em nắm vững cốt truyện chính và nhân vật chính. 

 + Học sinh trung bình - yếu thực hiện việc tóm tắt và cảm nhận tầm quan trọng của việc tóm tắt (50%). 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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  20  Trần Thị 

Hồng 

Phương, 

 giáo viên 

 trường 

THCS Bình 

Chánh 

Vận dụng 

STEM vào 

dạy học Hóa 

học cấp 

Trung học cơ 

sở 

1.Thực trạng:  

Việc vận dụng STEM vào dạy học thoạt nghe có vẻ khá mới mẻ nhưng thật ra bản thân giáo viên chúng ta đã thực 

hiện được từ trước, thông qua việc hướng dẫn học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. STEM không hẳn 

phải tạo ra những sản phẩm vật chất cụ thể mà sản phẩm STEM còn có thể là một sản phẩm trí tuệ, một sự biến đổi 

về tư duy, về kĩ năng, nhận thức của người học.  

Môn Hóa học là bộ môn có thể vận dụng tốt phương pháp này vì đây là bộ môn khoa học thực nghiệm. Thông qua đề 

tài “Vận dụng STEM vào dạy học Hóa học cấp Trung học cơ sở”, tôi xin phép được chia sẻ một số nội dung liên quan 

đến việc vận dụng STEM trong quá trình giảng dạy mà tôi đã thực hiện. Đồng thời, tôi cũng mong muốn xây dựng 

một số ý tưởng vận dụng STEM vào dạy học có thể áp dụng ở cấp Trung học cơ sở. Chắc hẳn những nội dung mà tôi 

trình bày dưới đây sẽ còn nhiều thiếu sót nên tôi rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của quý lãnh đạo, quý 

thầy cô để đề tài này được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! 

2.Nội dung giải pháp: 

Bộ môn Hóa học gắn với thực nghiệm nên có nhiều chủ đề có thể vận dụng STEM vào dạy học. Tôi chia làm 3 nhóm 

chính để vận dụng STEM gồm: 

- Nhóm 1: Vận dụng STEM thông qua thí nghiệm Hóa học. 

- Nhóm 2: Vận dụng STEM tạo ra các sản phẩm vật chất. 

- Nhóm 3: Vận dụng STEM tạo ra các sản phẩm tinh thần, hình thành kĩ năng, thay đổi nhận thức của người học. 

Với mỗi nhóm tôi đều liệt kê cụ thể và chi tiết các nội dung cần thiết để giáo viên dễ theo dõi và áp dụng vào giảng 

dạy. Cụ thể: 

- Nhóm 1: Tổng hợp một số thí nghiệm vui, thí nghiệm có thể tạo tình huống để đưa học sinh đến kiến thức mới hoặc 

để học sinh vận dụng kiến thức trong chương trình mà giải thích hiện tượng. Học sinh cũng có thể dùng các thí nghiệm 

này để tạo ra các trò chơi vui nhộn trong các ngày lễ hội, chuyên đề của trường. 

- Nhóm 2: Tổng hợp một số dự án, sản phẩm dạng vật chất (đính kèm cách làm) mà giáo viên có thể yêu cầu học sinh 

tự tìm hiểu, tự vận dụng kiến thức để thực hiện. 

- Nhóm 3: Liệt kê một số kĩ năng, những thay đổi trong nhận thức có thể đạt được trong quá trình học tập môn Hóa 

học của học sinh. 

Cuối cùng tôi lấy ví dụ minh họa việc vận dụng STEM vào quá trình giảng dạy của mình ở bài "Nước" - Hóa học 8 

để làm rõ hơn cho đề tài mà tôi chọn. 

3. Hiệu quả mang lại: 

Khi vận dụng STEM vào dạy học Hóa học, tôi nhận thấy phương pháp này mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong 

học sinh và giáo viên: 

- Học sinh tỏ ra hợp tác và tương tác tốt với giáo viên, có hứng thú và ý chí hơn trong học tập, thường xuyên phát 

biểu. Học sinh hiểu bài sâu và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, biết vận dụng kiến thức vào thực tế. Ngoài ra, các em còn 

thêm yêu thích bộ môn, thường xuyên sưu tầm tài liệu, quan sát hiện tượng thực tế và say mê khám phá. 
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- Giáo viên có động lực và tinh thần hơn trong công việc vì thấy được sự đam mê của học sinh. Từ đó kích thích tinh 

thần sáng tạo, thay đổi tư duy, thay đổi phương pháp để các em tích cực và vui vẻ hơn trong học tập. 

- Kết quả giảng dạy bộ môn Hóa ở học kì I năm học 2018 - 2019 tăng hơn so với năm học trước: có 95,29% học sinh 

xếp loại học lực từ trung bình trở lên, trong đó số học sinh giỏi chiếm tỉ lệ 63,14% và số học sinh khá chiếm tỉ lệ 

14,9%. 

Đề tài này tôi đã báo cáo trong Chuyên đề cấp huyện vào ngày 27/3/2019 với sự tham dự của 40 giáo viên Hóa học 

trong toàn huyện. Kết quả: Đề tài được quý thầy cô đánh giá cao về nội dung và cách thực hiện. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 

  

  21  Trương Thị 

Khả Ái 

Giáo viên 

Trường 

THCS Bình 

Chánh 

Thực hiện 

vận dụng 

giáo dục theo 

định hướng 

STEM giúp 

học sinh đam 

mê vật lý 

1.Thực trạng:  

Trong quá trình dạy học, việc nâng cao chất lượng dạy và học  là một vấn đề được quan tâm và đòi hỏi phải có sự nổ 

lực của Thầy và Trò. Trước hết để nâng cao chất lượng giảng dạy đòi hỏi người thầy phải có năng lực sư phạm vững 

vàng bởi vì dạy học vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật phải có những phương pháp giảng dạy phù 

hợp, theo hướng tích cực giúp học sinh chủ động trong việc tìm kiếm lĩnh hội kiến thức. Giáo viên không chỉ cung 

cấp cho học sinh những kiến thức hay, giải những bài tập có sẵn trong SGK, mà phải giúp cho học sinh hiểu rằng các 

thành tựu khoa học ngày nay có những đóng góp to lớn của niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Tôi vận dụng các 

phương pháp dạy học tích cực và kết hợp định hướng giáo dục STEM để kích thích tính tò mò, ham muốn tìm hiểu 

những cái mới của học sinh, đam mê nghiên cứu khoa học qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đặt học sinh trong 

môi trường học tập đa dạng, học đi đôi với hành, học từ chính hành động của bàn thân. Điều này phù hợp với chủ 

trương đổi mới chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh hiện nay. 

2.Nội dung giải pháp: 

 *  Khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm cần thực hiện các bước sau: 

Các bước xây dựng hoạt động  

-Mục tiêu chính của hoạt động  

-Mục tiêu cụ thể về năng lực 

-Nội dung của mỗi hoạt động 

-Các bước tiến hành hoạt động cụ thể 

-Nhóm và địa điểm làm việc 

-Thời điểm, thời gian 

-Thiết bị,vật tư  

-Vai trò của giáo viên 

-Hợp tác phối hợp 

-Đánh giá 

Các câu hỏi giáo viên cần trả lời 
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-Mục đích, mục tiêu học tập, hoạt động chính của học sinh là gì? 

-Năng lực cụ thể nào được hướng tới trong mỗi hoạt động? 

-Học sinh phải học cái gì? GV dạy cái gì? Học sinh phải thu -được kiến thức nào sau hoạt động? 

-Làm thế nào để HS học những nội dung đó? Làm thế nào để HS hình thành và phát triển được các năng lực đó? HS 

hoạt động ở đâu, với ai? HS học khi nào, thời gian bố trí là bao nhiêu? Cần những cái gì để tổ chức hoạt động cho 

HS? 

Làm thế nào kích thích, thúc đẩy, động viên, khuyến khích và tổ chức việc học tập cho HS? 

-Cần phối hợp, hợp tác với ai đề thúc đầy việc dạy và học cho HS? 

Làm thế nào để đánh giá sự tiến bộ và những cái đã thu được của HS? 

* Dưới đây là định hướng thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm đó là “ Chế tạo máy bắn bóng” cho học sinh khối 

8 và “Chế tạo và đua xe thế năng” cho học sinh toàn trường mà tôi đã thực hiện trong năm học 2018 –2019: (định 

hướng thiết kế và tổ chức, hình ảnh hoạt động trải nghiệm trong sáng kiến) 

 Sản phẩm giáo dục STEM: CHẾ TẠO MÁY BẮN BÓNG 

 Sản phẩm giáo dục STEM: CHẾ TẠO VÀ ĐUA XE THẾ NĂNG 

3. Hiệu quả mang lại: 

  Sau khi thực hiện vận dụng giáo dục theo phương pháp STEM bằng các hoạt động trải nghiệm tôi nhận thấy kết quả 

đạt được: 

-100% học sinh có niềm đam mê, ham thích được nghiên cứu khoa học, thích khám phá những cái mới mà thường 

ngày các em chỉ mới thấy được vấn đề chứ chưa thể giải thích được hiện tượng đó. 

-Tạo niềm hứng thú, yêu thích học, giúp các em có một sân chơi lành mạnh, thoả sức sáng tạo, tự tin thể hiện các kĩ 

năng, thế mạnh của mình trước bạn. 

-Tạo sự đoàn kết với các bạn, biết chủ động phân công công việc theo sở trường của từng cá nhân, từ đó kĩ năng làm 

việc nhóm được phát huy. 

 -Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, rèn luyện tư duy sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học, thực hành, 

vận dụng thực tế. HS được lôi cuốn vào các hoạt động học tập tiếp thu kiến thức bằng chính khả năng tìm tòi học hỏi 

và khắc sâu kiến thức qua sự hướng dẫn của GV. Các em có cơ hội trình bày ý kiến, quan điểm của mình, trước nhóm 

khi trao đổi, nội dung bài học với bạn, với thầy cô.  

Kết quả giảng dạy bộ môn Vật Lí : Năm học 2018 - 2019 tăng hơn so với năm học trước: 

*lớp 8 có 98,06% học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên, trong đó số học sinh giỏi, khá chiếm tỉ lệ 90,33%. 

*lớp 9 có 100% học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên, trong đó số học sinh giỏi, khá chiếm tỉ lệ 85,18%. 

*Bồi dưỡng HSG đạt 4 HS giỏi Cấp Huyện, 1 Học sinh đạt giải III cấp Thành Phố. 

*  Đạt “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp Huyện Năm học 2018 – 2019 

* Lớp chủ nhiệm: đạt 100% HS giỏi, 100% Hạnh kiểm tốt ; Duy trì sỉ số 100%. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 
Tại đơn vị cơ sở, cấp cơ sở (cấp Huyện) và cấp Thành phố. 
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  22  HỒ CÔNG 

NGÂN 

Giáo viên 

Trường 

THCS Bình 

Chánh 

Làm mô hình 

và mô phỏng 

các khối hình 

học trên máy 

tính giúp học 

sinh học tốt 

phần Vẽ kĩ 

thuật 

1.Thực trạng:  

- Học sinh còn khó khăn trong việc nhận diện vật thể, xác định hình chiếu vật thể. 

- Học sinh chưa có kiến thức về hình không gian trong khi kiến thức về hình chiếu mới được học, chưa được rèn 

luyện đọc hình chiếu của vật thể nên khi tiếp cận bài học còn bỡ ngỡ. 

- Mô hình sử dụng trong dạy học còn thiếu, giáo viên phải tự làm thêm. 

2.Nội dung giải pháp: 

- Giáo viên nghiên cứu bài dạy và tự làm mô hình bổ sung cho bộ đồ dùng dạy học. 

- Vẽ hình khối ba chiều của các vật thể cần có trong các bài học song song với việc làm mô hình nêu trên. 

- Trong quá trình dạy, giáo viên kết hợp mô hình đã làm với sử dụng máy chiếu và màn chiếu chiếu các khối vật thể 

đã vẽ lên cho học sinh quan sát, việc sử dụng kết như vậy sẽ giúp học sinh hiểu bài hơn, đạt kết quả tốt trong bài 

kiểm tra. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Kết quả các bài thực hành đạt kết quả tốt hơn so với năm học trước. 

Năm học 2017 - 2018 tỉ lệ trên trung bình các bài thực hành đạt 96.9%, tỉ lệ khá giỏi đạt 73.4% 

Năm học 2018 - 2019 tỉ lệ trên trung bình các bài thực hành đạt 99.5%, tỉ lệ khá giỏi đạt 95.6% và có 1 học sinh đạt 

giải ba, 1 học sinh đạt giải khuyến môn Vẽ kĩ thuật cấp huyện. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Áp dụng tại đơn vị đang công tác và có thể áp dụng tại tất cả các đơn vị khác trong huyện. 

 

  23  VÕ TRUNG 

LẬP 

Gíao viên 

 Trường 

THCS Bình 

Chánh 

ỨNG DỤNG 

CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG TIN 

TRONG 

GIẢNG 

DẠY TỪ 

MỚI MÔN 

TIẾNG ANH 

CẤP 

TRUNG 

HỌC CƠ SỞ 

1.Thực trạng:  

    Trong quá trình dạy học, dự giờ, học hỏi kinh nghiệm, tôi để ý học sinh ít khi khắc sâu từ vựng, đa số giáo viên 

cho các em về nhà học thuộc lòng, nhưng vấn đề bất cập là học sinh ngày nay rất ít có thời gian để học bài, và tôi để 

ý được rất nhiều dạng phương pháp, đặc biệt Game có thể phù hợp vời từng bài cụ thể trong sách giáo khoa Tiếng 

Anh THCS. Từ đó, tôi đã mạnh dạn soạn một số tiết có các trò chơi thông dụng như Slap the Board, Hangman, Word 

Square, Networks, Kim’s Game… để giúp các em có thể thuộc từ ngay trong giờ học.  

    Dưới đây, tôi không trình bày các bước dạy một từ như thế nào mà tôi chỉ trình bày một một số phương pháp và 

một số Game tôi thường dùng ở một số bài trong sách giáo khoa Tiếng Anh THCS và tôi thấy hiệu quả và vui nhộn 

cũng như tạo hứng thú cho lớp học nhất, học sinh khắc sâu vốn từ vựng nhất. 

2.Nội dung giải pháp: 

1. Tìm hình ảnh để dạy từ. Tìm kiếm tư liệu hình ảnh, video: Tìm kiếm trên trang http://www.google.com.vn 2. Các 

games để củng cố, khắc sâu từ vựng đã học.  

1.1. Slap the board (đập bảng)   Sử dụng tranh ngay trên bảng đen Mục đích: Đây là game giúp học sinh nhớ được từ 

vựng dễ nhất.   
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2.2. Find the treasure: Truy tìm kho báu: Mục đích: Đây là game giúp học sinh nâng cao hơn trong việc học từ, học 

sinh viết ra được từ mới mình vừa học.  

2.3. WARGAME: game chiến tranh. Đây là một game rất tạo hứng thú cho học sinh, đặc biệt là các học sinh lớp yếu.  

Sử dụng game này trong việc củng cố từ vựng từ thấp đến đạt hiệu quả rất cao, đặc biệt ta thấy được khả năng viết 

của các em.  

2.4. Magic box (Hộp ma thuật) (phần mềm ActivInspire-Studio) Mục đích: dùng củng cố từ ở mức độ dể:   

2.5. CROSSWORD  -Muïc ñích : Duøng ñeå Warm up (OÂn laïi caùc töø vöïng ñaõ hoïc) * Game dùng cho việc 

củng cố bài Lucky starts, Lucky numbers  

3. Cho game về nhà chơi để học:  

3.1 Crossword puzzle  Học sinh đọc câu và điền vào ô các từ vựng đã học.  

3.2. Uncreamble the word (sắp xếp từ)  

3.3. Find the words: tìm từ   

3. Hiệu quả mang lại: 

Qua khảo sát đến cuối năm học ở tất cả các lớp mà bản thân được phân công giảng dạy, bản thân nhận thấy chất 

lượng học từ vựng của học sinh tăng lên đáng kể; có khoảng 75% học sinh nắm các từ vựng đã học và biết vận dụng 

từ vựng để hoàn thiện kỹ năng. 

* Kiểm tra định kỳ lần 1: Tỉ lê trên Tb các lớp: 

6/2 (95,56%); 6/4 (91,11%); 6/6 (92,68%); 6/10 (95%) 

Kiểm tra định kỳ lần 1: Tỉ lê trên Tb các lớp: 

6/2 (95,56%); 6/4 (100%); 6/6 (100%); 6/10 (100%) 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Cấp trường, cấp huyện và cấp Thành Phố 
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Đức Quang 

- Giáo viên 

Sinh học  

Trường 

THCS Bình 

Chánh 

Phát huy tính 

tích cực của 

học sinh 

trong phương 

pháp hoạt 

động nhóm ở 

bộ môn Sinh 

học 6. 

1.Thực trạng:  

- Học sinh chưa chuẩn bị bài kĩ trước khi đến lớp, nên khi thảo luận còn mất nhiều thời gian.  

- Một số học sinh trong nhóm còn ỷ lại trông chờ vào những bạn cùng nhóm nên không tích cực thảo luận.  

- Học sinh thường không mạnh dạn khi trình bày trước lớp kiến thức vừa tìm hiểu được. 

2.Nội dung giải pháp: 

1. Giải pháp tiến hành. 

- Giáo viên lựa chọn vấn đề cần thảo luận 

- Tổ chức cho các nhóm tiến hành hoạt động thảo luận nhóm. 

- Tổng kết hoạt động nhóm 

2. Ví dụ: Bài 15 : CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON   

 Giáo viên nên hướng dẫn học sinh khai thác tối đa trên hình SGK và mô hình, tranh (màu sắc, cấu tạo, vị trí) của 

tranh, mô hình. 
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Nội dung thảo luận nhóm: So sánh đặc điểm cấu tạo giữa thân non và miền hút của rễ ? 

* Bước 1: Học sinh ở nhà xem lại bài 10 (Cấu tạo miền hút của rễ) và tìm hiểu trước bài mới bài 15 (Cấu tạo trong 

của thân non). 

Học sinh tìm hiểu và so sánh rút ra sự giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ 

về: Biểu bì, thịt vỏ, trụ giữa. 

* Bước 2: Thực hiện trên lớp: Giáo viên đưa tranh Hình 10.1 (lát cắt ngang qua miền hút của rễ cây) và Hình 15 (cấu 

tạo trong của thân non). Học sinh quan sát . 

- Giáo viên phát phiếu học tập 

* Bước 3: Các nhóm hoàn thành phiếu học tập. Báo cáo và nhận xét. 

3. Hiệu quả mang lại: 

1. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 

- Học sinh hứng thú hơn với môn học, các em tích cực chủ động trong các hoạt động thảo luận. 

- Các em đã nắm vững cách thức hoạt động nhóm, nhanh nhẹn trong việc giải quyết vấn đề, thảo luận sôi nổi. 

- Có sự phản biện và tranh luận giữa các học sinh, một số học sinh khá giỏi đã đặt câu hỏi ngược với giáo viên. 

- Tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng cao, tỉ lệ học sinh trung bình giảm. 

2. Kết quả cụ thể. 

Trước khi thực hiện đề tài: Kết quả khảo sát đầu năm học 2018 - 2019 

- Lớp 6a1: Trên trung bình 93,33% 

- Lớp 6a3: Trên trung bình 90,9% 

- Lớp 6a5: Trên trung bình 91,11% 

- Lớp 6a7: Trên trung bình 95,45% 

Sau khi thực hiện đề tài: Kết quả sơ kết Học kì I năm học 2018 - 2019 

- Tỉ lệ trên trung bình của các lớp 6a1, 6a3, 6a5, 6a7 là 100% 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Cấp trường và Cấp huyện. 
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TẤN MINH 

Giáo Viên 

Trường 

THCS Bình 

Chánh 

Hướng dẫn 

học sinh ôn 

tập trắc 

nghiệm bằng 

ứng dụng 

Google biểu 

mẫu nâng 

cao chất 

lượng bài thi 

1.Thực trạng:  

- Kết quả kiểm tra trắc nghiệm bộ môn Tin học của học sinh trường Bình Chánh không cao ảnh hưởng đến kết quả 

học tập. 

- Kết quả tham gia các hội thi trực tuyến do sở giáo dục tổ chức Trường Bình Chánh có kết thấp. 

- Kết quả thi nghề năm học 2017 - 218 phần thi trắc nghiệm nhiều em đạt kết quả thấp dẫn đến xếp loại kỳ thi của 

trường không cao. 

- Học sinh làm bài thực hành luôn đạt điểm cao, bài thi trắc nghiệm Tin học thì lại thấp. 

2.Nội dung giải pháp: 

2. Nội dung: 
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học sinh 

THCS 

a. Nguyên nhân: 

 - Kiến thức trắc nghiệm Tin học có nhiều từ Tiếng Anh nên rất khó nhớ. 

 - Học sinh rất khó thuộc bài nếu cách học giống như các môn khác. 

 - Các kiến thức khác trong các hội thi trực tuyến thì rất nhiều chương và nhiều lãnh vực như: Luật thanh niên, Luật 

an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật bảo vệ môi trường, Luật trẻ em, ... các em rất khó nhớ chính xác. 

b. Các bước tiến hành giải pháp: 

 - Khảo sát đánh giá kết quả ( chọn một lớp cho tiến hành ôn tập bằng đề cương giấy, chọn một lớp so sánh đối chiếu 

cho ôn tập trên Form được tạo trong ứng dụng Drive của Google. Cho hai lớp kiểm tra một tiết rồi chấm lấy kết quả 

so sánh ) 

 - Tiến hành áp dụng đại trà cách ôn tập bằng Form trắc nghiệm trực tuyến. 

* Quy trình tạo Form trắc nghiệm trực tuyến: 

Bước 1: Tạo tài khoản Gmail cá nhân. 

Bước 2: Đăng nhập vào chức năng Drive, chọn chức năng Tạo biểu mẫu. 

Bước 3: Tiến hành thiết kế bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm. 

Bước 4: Thiết lập thuộc tính cho bộ câu hỏi và làm trắc nghiệm thử. 

Bước 5: Tạo nhóm Facebook từng lớp, Copy Link Ôn tập trắc nghiệm thả vào cho các em làm và giám sát. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Khả năng ghi nhớ kiến thức trắc nghiệm Tin học và các kiến thức trắc nghiệm bộ môn khác của học sinh được nâng 

cao 

- Điểm thi học kỳ 1 môn Tin học năm 2018 - 2019 cao: 100% trên trung bình so với 96,1% trên trung bình của năm 

học 2017 - 2018 

- Kết quả kiểm tra phần lý thuyết Nghề phổ thông củng tăng cao: 100% học sinh có điểm lý thuyết trên trung bình so 

với 67% học sinh có điểm lý thuyết trên trung bình của kỳ thi trước. 

- Hội thi trực tuyến Học sinh Thành phố với pháp luật năm 2018 trường Bình Chánh đạt giải phong trào cấp thành 

phố. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Dung 

Phó Chủ 

Tịch 

Côngđoàn 

MỘT SỐ 

GIẢI PHÁP 

GIÁO DỤC 

ĐẠO ĐỨC 

HỌC SINH 

TRONG 

CÔNG TÁC 

1.Thực trạng:  

Hiện nay, tình hình đạo đức học sinh có chiều hướng xuống dốc. Trong nhà trường: Đối với thầy cô các em thiếu 

sự tôn trọng, không biết vâng lời. Đối với bạn bè các em xưng hô thiếu lịch sự, dùng những từ thô tục, thiếu văn 

hóa, dễ dàng đánh nhau vì những lỗi rất nhỏ. Khi về gia đình: Các em thích lao vào  những trang mạng xã hội; sách 

vở không sắp xếp ngăn nắp, học bài cho lấy lệ sau đó ngồi lướt wed hoặc online cùng bạn bè; không biết vâng lời 

cha mẹ, thậm chí bỏ nhà đi. 

2.Nội dung giải pháp: 
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Trường 

THCS Bình 

Chánh 

CHỦ 

NHIỆM 

LỚP. 

1.Nắm vững tình hình thực trạng của học sinh. 

2. Xây dựng ban cán sự lớp với tinh thần  tự quản, ý thức trách nhiệm cao. 

3. Xây dựng tập thể lớp đoàn kết , vững mạnh, có tinh thần yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau 

4. Phối hợp tốt ba môi trường giáo dục: gia đình- nhà trường- xã hội. 

5. Nhiệt tình, linh động với công việc, công bằng với học sinh, khen thưởng và phê bình kịp thời. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Với những giải pháp và tâm huyết nêu trên, trong thời gian qua đặc biệt là trong năm học 2018-2019, tôi đã giáo dục 

thành công 3 trường hợp (Hoàng Anh, Hữu Phúc, Thanh Hải) . Đây là những học sinh dạng cá biệt của những năm 

học trước.  Các em đã thay đổi từ một em rất hay nói chuyện, trốn học, vô lễ với thầy cô, không lo việc học hành, giờ 

học mất tập trung, hay chọc phá bạn… Giờ đây đã trở thành một học sinh chuyên cần, ngoan ngoãn, tích cực trong 

giờ học. Các em còn biết nói lời xin lỗi với mẹ, việc mà trước nay em chưa hề làm. 

- Tập thể lớp dần đi vào nề nếp, các em có ý thức trong việc học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường. 

 KẾT QUẢ NĂM HỌC 2018-2019 

- Lớp duy trì sĩ số: 100% 

- Được xét tốt nghiệp THCS: 100% 

+Học lực:  

.Giỏi: 17.Tỉ lệ: 41.46% 

.Khá: 21. Tỉ lệ : 51.22% 

.TB: 03.Tỉ lệ: 7.32% 

+ Hạnh kiểm 

.Tốt:31.Tỉ lệ: 75.61% 

.Khá: 10. Tỉ lệ: 24.39% 

 Các thành tích phong trào của lớp năm học 2018-2019 

+ Tích cực tham gia các hoạt động NGLL theo chủ điểm. 

+ Đạt giải nhất  Hội thi  lớn lên cùng sách cấp trường. 

+ Giải khuyến khích thi văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. 

+ Giải nhì hội thi Báo tường Chào mừng ngày 20/11 

+ Giải ba Hội thi Kéo co cấp trường. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Ngọc 

 Giáo viên 

bộ môn toán 

Rèn luyện kỹ 

năng trình 

bày lời giải 

bài toán cho 

1.Thực trạng 

Trong thực tế giảng dạy tôi thấy việc mắc phải một số sai lầm khi trình bày lời giải của học sinh còn rất nhiều. Chẳng 

hạn như do phân tích sai, áp dụng sai kiến thức hoặc chưa kết hợp với điều kiện cuả bài toán. Nhiều học sinh sau khi 
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 Trường 

THCS Bình 

Chánh. 

 

học sinh lớp 

6 

 

giải xong không kiểm tra lại lời giải xem suy luận, tính toán chính xác chưa, có sai sót gì không, sai ở chỗ nào và sửa 

như thế nào? 

Để góp phần vào việc giúp học sinh nói chung và học sinh lớp 6a1,lớp 6a8 nói riêng tôi đã tiến hành nghiên cứu và 

mạnh dạn đưa ra đề tài: “Rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải bài toán cho học sinh lớp 6” với mục đích nâng cao chất 

lượng dạy và học ở trường THCS  Bình Chánh  

2. Nội dung cơ bản của sáng kiến 

2.1.Đưa ra các bài giải mẫu. 

 Khi giáo viên đưa ra bài giải mẫu các bài  

toán đặc trưng để hướng dẫn học sinh, học sinh hình dung 

được thứ tự  thực hiện, cách trình bày bài toán hợp lí  

2.2. Đưa ra các bài toán tương tự để học  

sinh giải theo bài toán mẫu đặc trưng 

2.3 Đưa ra bài giải nhưng các bước giải sắp xếp chưa hợp lý. 

2.4.Đưa ra bài toán có gợi ý giải 

Sau khi cho học sinh đọc và nghiên cứu bài toán, giáo viên đưa 

ra gợi ý để học sinh có thể hình dung được cách trình bày lời 

giải bài toán đó. 

2.5. Đưa ra các bài tập giải sẵn có chứa sai lầm để yêu cầu học 

sinh tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng  
Theo tôi hình thức này là quan trọng và có yêu cầu cao hơn so 

với bốn hình thức trên.Hình thức này rèn luyện cho học sinh 

được hai khả năng: 

Một là: Khả năng trình bày lời giải. 

Hai là:Khả năng tư duy logic, tính toán chặt chẽ chính xác. 

Vì khi phát hiện được sai sót trong mỗi bài toán nghĩa là học 

sinh đã phải tư duy, huy động vốn kiến thức của mình để kiểm 

tra, tính toán mới khẳng định 

 được sai ở đâu? Sai như thế nào? 

Sau khi kiểm tra, bổ sung và sửa chữa sai sót xong thì bài toán 

được trình bày một cách hoàn chỉnh và học sinh rút được kinh 

nghiệm cho bản thân. 

1. Hiệu quả 

Thông qua bài kiểm tra  ở học kỳ I, tôi thu được kết quả như sau: 

Tổng số 

HS 

Điểm 8-

10 

Điểm 7 - 

8 

Điểm 5 - 

6 
Điểm 3 - 4 

Điểm  < 

3 
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SL % SL % SL % 
S

L 
% 

S

L 
% 

Lớp 6a1 

(45hs) 
12 26,6 14 31,1 10 22,2 5 11,1 4 8,8 

Lớp6a8 

(40HS) 
26 65,0 8 20  10 2 5 0 0 

              Cụ thể qua bài kiểm tra trong chương III( Học kỳ II) kết quả thu được như sau: 

Tổng 

số HS 

Điểm 8-10 Điểm 7 - 8 Điểm 5 - 6 
Điểm 3 - 

4 
Điểm  < 3 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Lớp 

6a1 

(45hs) 

32 71,1 6 13,3 7 15,6 0 0 0 0 

Lớp6

a8 

(40H

) 

32 80 4 1 4 10   0 0 

 

4.  Phạm vi ảnh hưởng: Đơn vị cơ sở, cấp cơ sở 

  28  Nguyễn Thị 

Ngọc Vàng 

Giáo Viên 

Thcs Bình 

Chánh 

Giúp Học 

Sinh Lớp 6 

Học Tốt 

Phân Môn 

Vẽ Bài Trang 

Trí Trong 

Môn Mĩ 

Thuật 

1.Thực trạng:  

- Kết quả bài vẽ thực hành "Trang trí đường diềm" bộ môn Mĩ thuật khối 6 của học sinh trường Bình Chánh tỉ lệ học 

sinh xếp loại chưa đạt theo yêu cầu còn nhiều ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. 

- Kết quả thi Nét vẽ xanh cấp Huyện, cấp thành phố năm học 2017 - 218 chưa cao dẫn đến xếp loại kỳ thi của trường 

không cao. 

- Học sinh làm bài thực vẽ "Trang trí đường diềm" sắp xếp họa tiết còn đơn giản, lớp học chưa sinh động. 

2.Nội dung giải pháp: 

a. Nguyên nhân: 

 - Do thời lượng vẽ bài Trang trí đường diềm chỉ có 1 tiết: học sinh tiếp thu kiến thức mới và yêu cầu phải có sản 

phẩm bài vẽ cuối giờ. 

- Sỉ số một lớp quá đông, học sinh chưa thấy thoải mái khi thực hiện bài vẽ Trang trí đường diềm. 

- Không có phòng bộ môn nên việc triển khai các hoạt động dạy và học, làm sản phẩm nhóm mất nhiều thời gian. 

- Giáo viên phải mất nhiều công sức quan tâm hết các đối tượng trong lớp để kiểm soát tiến trình học tập của học sinh.  

b. Các bước tiến hành giải pháp: 

- Phương pháp dạy cải tiến: lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên chỉ là người gợi mở hướng dẫn để học sinh lĩnh hội 

và thực hành kiến thức kỹ năng. 
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- Giáo viên quan tâm đến đối tượng học sinh ít năng khiếu, học sinh trung bình, học sinh có năng khiếu hướng dẫn 

thêm một số họa tiết nâng cao.    

3. Hiệu quả mang lại: 

- Lớp học trở nên sinh động hơn so với cách dạy chưa cải tiến. Hiện tượng học sinh ngồi chơi trong lớp đã giảm hẳn 

đa số các em thấy thú vị khi được vẽ bài Trang trí đường diềm được ứng dụng vào thực tế trang trí đồ vật và tạo ra 

sản phẩm. 

- Hội thi Nét vẽ xanh cấp Huyện, năm 2018- 2019  trường Bình Chánh đạt nhiều giải cao 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Áp dụng tại đơn vị và có thể nhân rộng các địa bàn trường trong Huyện. 
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Nguyễn Thị 

Hồng Nga, 

giáo viên 

THCS Hưng 

Long 

Đổi mới tiết 

sinh hoạt chủ 

nhiệm theo 

hướng rèn kĩ 

năng sống 

cho học sinh 

1.Thực trạng:  

Việc giáo dục kĩ năng sống (KNS) trong nhà trường đang gặp không ít khó khăn do chưa có bộ giáo trình chuẩn về 

giáo dục KNS cho học sinh (HS) nên nhiều trường không hiểu và không biết bắt đầu giảng dạy KNS cho HS như thế 

nào. 

 Một số bậc phụ huynh vẫn còn quá coi nặng thành tích học tập của con em mình mà bỏ quên giáo dục KNS, coi đó 

là điều chưa thực sự cần thiết. Các gia đình coi điểm số các bộ môn là thước đo của sự tiến bộ của con cái, tạo thành 

sức ép buộc HS chỉ nghĩ đến chuyện phải học để có điểm cao. Vì vậy, nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm cùng với 

nhà trường giáo dục KNS cho các em.  

Hạn chế của giáo dục hiện nay là mới chủ yếu dạy chữ, chưa thật sự quan tâm đến dạy người một cách toàn diện. Các 

trường học cũng đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhưng cũng còn 

rập khuôn, máy móc. Một số hoạt động của tổ chức Đoàn- Đội trong trường học còn mang tính hình thức, bề nổi, chưa 

có chiều sâu để thu hút đông đảo HS tham gia. 

Hiện nay, một số trường đã áp dụng tiết học kĩ năng sống cho HS nhưng thời lượng quá ít (1 tiết/ tuần) nên hiệu quả 

chưa cao vì chủ yếu là học qua lí thuyết suông; giáo viên dạy KNS cho các em lại thuộc về các trung tâm nên chưa 

hiểu rõ các em cần rèn luyện những kĩ năng nào các em cần thiết nhất. 

Đa phần các tiết sinh hoạt chủ nhiệm hiện nay còn theo kịch bản cũ nên nặng nề, nhàm chán đối với học sinh. Các em 

luôn có tâm trạng lo lắng, chán nản khi có tiết sinh hoạt chủ nhiệm. 

2.Nội dung giải pháp: 

a/ Thay đổi vị trí lãnh đạo của Ban cán sự lớp 

b/ Giáo viên chủ nhiệm đối thoại với cán bộ lớp 

c/ Biến giờ sinh hoạt chủ nhiệm thành một buổi thư giãn với nhiều trò chơi khác  nhau mà nội dung được giáo viên 

chủ nhiệm chuẩn bị trước (Trò chơi Xếp hình, Trò chơi Mong muốn, Trò chơi Lắng nghe, Trò chơi  Chuyền bóng, 

Trò chơi Truyền tin, Trò chơi Bay trong sương mù) 

d/ Tổ chức những cuộc thi giải quyết tình huống 

3. Hiệu quả mang lại: 
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Sau thời gian thực hiện, tôi nhận thấy HS đã có những chuyển biến tích cực. Mỗi học sinh nhận nhiệm vụ có một cách 

riêng để điều hành lớp, tổ, bàn. Các em biết chia sẻ, học tập lẫn nhau, tinh thần tập thể, đoàn kết, thân thiện được nâng 

cao. Một số học sinh nhút nhát, chưa bao giờ tham gia hoạt động của lớp đã tự tin và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở 

mức cao hơn. 

Trong giờ học tất cả các bộ môn nói chung, các em HS có tâm thế tích cực và năng động hơn rất nhiều. Các em giải 

quyết tình huống do GV đưa ra một cách nhanh nhẹn, hiệu quả cao hơn. Ý thức học tập của các em cũng tiến bộ hơn. 

Các em hứng thú chờ đón giờ sinh hoạt chủ nhiệm và các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp vì các em sẽ được thể hiện 

mình và rèn luyện được nhiều kĩ năng sống thiết thực cho cuộc sống của học sinh. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Đơn vị cơ sở, cấp cơ sở 
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- Trần Quốc 

Trị 

- Chức vụ: 

Giáo viên. 

- Đơn vị: 

THCS Hưng 

Long 

Áp dụng 

phương pháp 

dạy học tích 

cực trong 

việc giải bài 

tập phần điện 

học lớp 9 

1.Thực trạng:  

 Trong quá trình giảng dạy môn vật lí giáo viên thường sử dụng phương pháp chia nhóm để học sinh thảo luận và 

tìm ra kết quả cho câu hỏi và giáo viên thường kết luận đúng, sai và không hướng dẫn chưa rõ hết vấn đề. Giáo viên 

thường làm mẫu rồi cho các em học sinh làm những câu tương tự, việc giảng dạy vật lí nhất là bài tập vật lí như thế 

sẽ không đạt được kết quả cao, vì trong lớp có các đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém nên khả năng 

tư duy của các em rất khác nhau, đối với học sinh yếu, kém hay trung bình không thể tư duy kịp và nhanh như học 

sinh khá, giỏi nên khi thảo luận các em chưa thể kịp hiểu ra vấn đề và nhất là khi thảo luận nhóm, giáo viên lại hạn 

chế thời gian hoặc thi xem nhóm nào đưa ra kết quả nhanh nhất thì thường các kết quả này là tư duy của các học 

sinh khá, giỏi trong nhóm. Vì thế nếu giáo viên không chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài 

tập vật lí thì học sinh sẽ đoán mò không nắm vững được kiến thức trong chương. 

2. Nội dung giải pháp: 

Sáng kiến đã phân loại từng dạng bài tập và đưa ra các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với từng dạng bài 

tập đó. 

2.1. Dạng bài tập định tính hay bài tập câu hỏi: 

+ Loại bài tập định tính đơn giản. 

+ Loại bài tập định tính phức tạp. 

2.2 Dạng bài tập tính toán: 

Đối với bài tập tính toán ta có thể phân làm hai loại:  

+ Bài tập tập dượt. 

+ Bài tập tổng hợp. 

2.3 Dạng bài tập đồ thị: 

Đó là những bài tập mà trong dữ kiện đã cho của đề bài và trong tiến trình giải có sử dụng về đồ thị. Loại bài 

tậpnày có tác dụng trước hết giúp học sinh nắm được phương pháp quan trọng biểu diễn mối quan hệ giữa số và các 

đại lượng vật lí, tạo điều kiện làm sáng tỏ một cách sâu sắc bản chất vật lí. 
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Trong chương I vật lí 9 bài tập đồ thị tuy không nhiều nhưng hướng dẫn loại bài tập này giúp học sinh nắm được 

phương pháp đồ thị trong việc xác định số liệu để trả lời các câu hỏi. 

2.4 Dạng bài tập thí nghiệm: 

Là dạng bài tập mà trong khi giải phải tiến hành thí nghiệm, những quan sát hoặc kiểm chứng cho lời giải lý thuyết 

hoặc tìm số liệu, dữ kiện dùng cho việc giải bài tập. Thí nghiệm có thể do giáo viên làm biểu diễn hoặc do học sinh 

thực hiện làm. Các thí nghiệm có thể mang tính chất nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu một khía cạnh mới của kiến thức 

đã học hoặc nghiệm lại các vấn đề đã được rút ra từ lý thuyết. 

3. Hiệu quả mang lại: 

Thông qua tiến hành nghiên cứu trên lớp 91, 92, 93, 94 với đề tài phân loại và hướng dẫn học sinh làm bài tập vật lí 

9 chương I: Điện học, tôi đã thu được một số kết quả đó là học sinh nắm vững kiến thức cơ bản của chương, biết 

cách làm các bài tập vận dụng trong sách bài tập. 

   Để chứng minh tôi xin đưa ra một số kết quả sau: 

 

 

Tên 

lớp 

Số 

học 

sinh 

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 

SL % SL % SL % SL % SL % 

91 41 9 
21.9

5 
17 

41.

46 
12 

29.

27 
3 7.32 0 0 

92 42 8 
19.0

5 
12 

28.

57 
21 50 1 2.38 0 0 

93 1 8 
19.5

1 
13 

31.

71 
17 

41.

46 
3 7.32 0 0 

94 39 7 
17.9

5 
10 

25.

64 
21 

53.

8 
1 2.56 0 0 

Ngoài kết quả trên sáng kiến đã giúp cho trường THCS Hưng Long có được học sinh giỏi môn vật lí cấp huyện lần 

đầu tiên.    

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có thể áp dụng sáng kiến này cho tất cả lớp 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

 

  31  

 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân – 

Giáo viên 

trường 

THCS Hưng 

Long 

THIẾT KẾ 

MỘT SỐ 

CHỦ ĐỀ 

STEM 

TRONG 

CHƯƠNG 

1.Thực trạng:  

+ Giáo viên không có giáo án về dạy học chủ đề STEM, các hoạt động do GV tự thiết kế không theo một trật tự 

nào. 

+ Chưa có chủ đề cụ thể trong chương trình giảng dạy. 

+ Vì còn vận dụng kiến thức liên môn do đó GV còn chưa linh hoạt trong khâu thiết kế thí nghiệm. 

2.Nội dung giải pháp: 
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TRÌNH 

SINH HỌC 

TRUNG 

HỌC CƠ SỞ 

 

+ Xây dựng các bước điển hình trong dạy học tổ chức theo định hướng giáo dục STEM. 

+ Một số chủ đề được áp dụng trong dạy học STEM. 

 Chủ đề về sự nảy mầm của hạt. 

 Phòng chống tác hại của thuốc lá theo cách sáng tạo. 

 Phòng học xanh sáng tạo 

3. Hiệu quả mang lại  

+ GV có giáo án mẫu khi tổ chức hoạt động định hướng giáo dục STEM. 

+ HS hứng thú tham gia các hoạt động thí nghiệm. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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Phạm Thị 

Thùy Hương 

- Chức vụ: 

Giáo viên. 

- Đơn vị: 

THCS Hưng 

Long 

Phương pháp 

dạy học tích 

hợp trong 

môn Ngữ 

Văn 

1.Thực trạng:  

Dạy học Ngữ Văn Trung học cơ sở  có một sự liên kết chặt chẽ với kiến thức bậc Tiểu học. Thực tiễn tôi nhận thấy 

khả năng tiếp nhận và thực hành của học sinh Trung học cơ sở  còn nhiều hạn chế. Do vậy khi đưa những câu hỏi 

tích hợp kiến thức từ tiểu học để củng cố, khắc sâu tri thức cho học sinh là điều cần thiết. Làm thế nào để tiết học 

văn sinh động, cuốn các em vào dòng cảm xúc thơ  văn trữ tình nhất là khai thác về từ ngữ, lĩnh hội chủ đề, tư tưởng 

của văn bản đồng thời mở rộng kiến thức các môn khác có liên quan. Đây là công việc không đơn giản chút nào, 

chính vì vậy mà tôi chọn đề tài “ Phương pháp dạy học tích hợp trong môn Ngữ Văn ”. 

2.Nội dung giải pháp: 
-Tích hợp liên môn khi kiểm tra bài cũ 

- Tích hợp liên môn khi giới thiệu bài mới 

-Tích hợp liên môn khi dạy bài 

-Tích hợp liên môn khi củng cố, hướng dẫn tự học 

- Có thể tích hợp ở phần củng cố để học sinh  rút ra bài học cho bản thân sau khi đã được tiếp cận văn bản. 

* Một số phương pháp được sử dụng khi dạy học tích hợp: 

- Phương pháp hỏi đáp. 

- Phương pháp nêu vấn đề. 

- Phương pháp trực quan. 

- Phương pháp thuyết trình. 

-Thiết kế giáo án tích hợp liên môn: 

+ Giáo viên cần xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được của bài. Xác định đâu là kiến thức trọng tâm, 
khối lượng kiến thức, thời gian…Từ đó giáo viên mới xác định kiến thức các môn liên quan. 
+Nội dung giáo án phải làm rõ tri thức và kỹ năng cần hình thành theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng và những kiến 

thức bộ môn có liên quan để tích hợp. 
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+Phải chú trọng thiết kế các tình huống hợp lí và tương ứng, là các hoạt động tích cực để học sinh vận dụng và phối 

hợp các tri thức và kỹ năng của các phân môn vào xử lý các tình huống đặt ra. Qua đó học sinh  không chỉ chiếm 

lĩnh được kiến thức môn Ngữ văn mà còn chiếm lĩnh kiến thức các môn khác nữa. 

+ Chỉ nên tích hợp với kiến thức các môn khác khi phù hợp, khi những kiến thức đó có tác dụng làm rõ, khắc sâu 

kiến thức bài học. 

+ Đối với những bài có lượng kiến thức nhiều cũng không nên quá chú trọng việc tích hợp. 

+Hệ thống câu hỏi phải đặt thật khéo, tránh lộ liễu làm cho bài học trở nên rời rạc. 

3. Hiệu quả mang lại: 
Với phương pháp trên đối với học sinh khá, giỏi thì càng yêu thích học Ngữ Văn. Còn các em học sinh trung bình, 

yếu cũng nắm được nội dung bài học. Từ đó các em biết vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Với phương pháp này 

cũng góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Ngữ văn. 

Kết quả: 

- Về giảng dạy: Lớp 9/1 (40hs): 100% trên TB, Lớp 9/3(41hs): 100% trên TB, lớp 9/5(42hs) : 100% trên TB. 

- Về công tác chủ nhiệm: Lớp 9/3 (41hs). Đảm bảo duy trì sỉ số. Tham gia BHTN và BHYT 100%, Xét tốt nghiệp 

THCS đạt 100%. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 

 

  33  

 

Đoàn Thị 

Bạch Diệu 

- Chức vụ: 

Giáo viên. 

- Đơn vị: 

THCS Hưng 

Long 

Phương pháp 

giáo dục học 

sinh chưa 

ngoan 

1.Thực trạng:  

Thực trạng học sinh hiện nay, nhất là học sinh khối 8, ở lứa tuổi các em  đang phát triển tâm sinh lí, còn ham chơi, ý 

thức tự giác chưa cao, một số em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ chỉ lo bươn chải kiếm tiền, không có điều 

kiện quan tâm đến con em mình hoặc một số em  mồ côi cha hoặc mẹ và có hoàn cảnh đặc biệt...đối với các em học 

sinh này đang cần có sự quan tâm, cần sự giúp đỡ của xã hội, của nhà trường để các em học tập và hình thành nhân 

cách. Đặc biệt ở lớp chủ nhiệm lại tập trung nhiều học sinh chưa ngoan.  

2.Nội dung giải pháp: 

2.1. Tìm hiểu:  

a.Về hoàn cảnh gia đình học sinh: chọn thời gian thăm hỏi để biết rõ hơn về hoàn cảnh kinh tế, nghề nghiệp, trình 

độ, tâm lí học sinh ở lớp.  

b. Về giáo viên chủ nhiệm cũ: trao đổi, hỏi thăm tình hình, biểu hiện của học sinh trong năm học trước,  

c. Về cá nhân học sinh: Nắm địa bàn cư trú, cá tính điểm nổi bật của từng em  

2.2. Phối hợp giáo dục đồng bộ: 

 Phối hợp công tác quản lí, giám sát của Ban giám hiệu, cán bộ văn phòng, giám thị  

Phối hợp với các đoàn thể Đoàn - Đội  

2.3. Biện pháp trực tiếp để giáo dục học sinh chưa ngoan: 

a. Giáo dục tư tưởng: 
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b. Tổ chức lớp học:  

c. Theo dõi quản lí, giám sát lớp: 

- Luôn gần gũi, chăm sóc, động viên các em  

- Giáo dục phương pháp nêu gương người tốt, việc tốt, động  

- Khen thưởng đúng người, đúng việc,  khách quan, công bằng. 

- Kết hợp giáo dục học sinh cá biệt với giáo dục tập thể. 

- Khuyến khích, động viên các em tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức 

- Đề cao vai trò của các em trong tập thể lớp. 

- Trong mỗi buổi học các tổ theo dõi, đánh giá, chấm chéo lẫn nhau  

- Lập hồ sơ thi đua theo dõi học sinh trên lớp 

- Ban cán sự cộng điểm hàng ngày xếp hạng tổ hàng tuần.  

- Xếp loại hạnh kiểm tuần, tháng  

- Sinh hoạt lớp đầy đủ, đánh giá ưu điểm nhược điểm của tổ, cá nhân. 

- Giáo dục học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

d. Nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt lớp: 

Tập cho học sinh tự quản lí tiết sinh hoạt lớp  

3. Hiệu quả mang lại: 

Trong năm học 2018-2019, chất lượng học tập của lớp 8/7 mà tôi chủ nhiệm tăng dần vào cuối kì, cuối năm, giờ học 

sôi nổi, ý thức học sinh tích cực trong học tập. Tỉ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cao hơn học kì I. Chỉ có 2 

học sinh thi lại môn Toán trong khi trước đó có khoảng 5 học sinh có nguy cơ bị thi lại ở giũa học kì II .Nề nếp kỉ 

luật của lớp nghiêm túc, không có tình trạng vi phạm lớn , đảm bảo chuyên cần và trên hết là không có học sinh bỏ 

học. Hoạt động tập thể tham gia nhiệt tình, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, tích cực trong các phong trào thi 

đua của nhà trường. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 

 

 

  34  Lê Vũ Kim 

Thuận, Giáo 

viên trường 

THCS Tân 

Quý Tây 

Vận dụng sơ 

đồ tư duy 

trong dạy 

học văn nghị 

luận cho HS 

khối 9 

1.Thực trạng:   

Học sinh không hứng thú khi học văn nghị luận xã hội. Học sinh thụ động, ít phát biểu đóng góp xây dựng bài, ngại 

viết bài. Không nắm chắc dàn bài, viết bài còn sơ sài, thiếu ý, bố cục chưa rõ ràng. Một số HS yếu, trung bình có 

thể bỏ không viết bài. 

2. Nội dung giải pháp:  

Để làm tốt bài văn nghị luận xã hội đầu tiên  GV hướng dẫn HS phân tích đề bài thật kỹ.Nếu không hiểu kỹ đề bài 

sẽ dẫn đến việc các em viết lạc đề hoặc điểm không cao.Sau đó,GV cho HS tìm luận điểm cho bài văn.Bên cạnh 

luận điểm việc tìm luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng)cũng rất quan trọng  GV sẽ hướng dẫn thật kỹ.Tiếp theo GV rèn 
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luyện cho HS kỹ năng lập dàn bài .Ở khâu này ,GV có thể tổ chức cho các em thảo luận nhóm dựa trên dàn bài 

chung là sơ đồ tư duy .Để HS lập được sơ đồ tư duy thì nhất thiết GV cần đưa ra các vấn đề nghị luận gần gũi như 

trong cuộc sống,đạo đức ,lối sống..để từ đó  vừa giáo dục các em vừa giúp các em tư duy vừa cho các em có một 

vốn sống phong phú .Trên cơ sở đã có dàn bài bằng sơ đồ HS có thể diễn đạt thành bài văn hoàn chỉnh.GV cần  lưu 

ý cho HS về văn phong,ngôn từ ,thời gian làm bài văn nghị luận.Sau cùng,GV sẽ cung cấp thêm cho HS một số đề 

văn nghị luận cho các em tham khảo.GV không quên nhắc nhở,động viên các em làm bài tốt. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- HS hứng thú hơn ,ham thích học và viết văn nghị luận xã hội hơn. 

-Kiến thức văn nghị luận xã hội các em nắm chắc,khoa học hơn. 

-HS trung bình biết vận dụng sơ đồ tư duy để củng cố bài học ở mức đơn giản.HS không còn ngại học , chán học vì 

phải viết nhiều. 

-Giúp HS ghi chép bài gọn gàng ,khoa học và hệ thống hơn. 

-Giúp HS có cơ hội được giao lưu học tập, nâng cao vốn sống một cách toàn diện hơn. 

4.Phạm vi ảnh hưởng:  

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và  áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện. 

 

  35  Lý Hồng 

Châu , Giáo 

viên trường 

THCS Tân 

Quý Tây 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin vào 

giảng dạy 

môn Công 

Nghệ 6 trong 

thời đại 4.0 

1. Thực trạng: 

- Học sinh, phụ huynh không quan tâm đến môn học, còn phân biệt môn chính môn phụ 

- Các em đươc trang bị nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như: internet, điện thoại, máy tính, ti vi,… chỉ để giải trí mà 

không biết vận dụng vào việc nghiên cứu học tập 

- Chưa quen với việc tự nghiên cứu, tự tìm hiểu giải quyết vấn đề 

- Ít giao tiếp với mọi người và thế giới xung quanh nên kỹ năng thuyết trình và ứng xử bị hạn chế 

- Chưa biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống 

2. Nội dung giải pháp:   

“ Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Công Nghệ 6 trong thời đạy 4.0” nhằm phát huy mạnh mẽ tính 

tự học, tự nghiên cứu, tính sáng tạo của mỗi học sinh. 

Giúp các em biết khai thác, sử dụng các trang mạng một cách hợp lý với các thiết bị công nghệ có ở gia đình để áp 

dụng cho việc học. Biết sử dụng các phần mềm học tập như Power Point, Active Board. Hạn chế được tình trạng 

chơi game, xem các trang web không lành mạnh, biết cách giao tiếp ứng xử và biết vận dụng kiến thức vào thực tế 

cuộc sống 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Các em có được những kỹ năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác 

- Có thể thể hiện nội dung bài học một cách cơ bản trên những phần mềm Power Point, Active Board,.. 

- Biết định hướng nghề nghiệp cho bản thân bằng việc nhận thức được những ưu điểm nổi trội của mình 
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- Các em biết vận dụng những vốn kiến thức, kỹ năng của mình vào các cuộc thi khoa học kỹ thuật, khéo tay kỹ 

thuật… 

- Giúp các em biết cách quản lý, sử dụng thời gian một cách khoa học tránh tình trạng “ lang thang” trên mạng một 

cách vô ích. 

- Chất lượng bộ môn ngày càng được nâng cao 

4.Phạm vi ảnh hưởng:  

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và  áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện. 

 

  36  Hồ Ngọc 

Nhân  , Giáo 

viên trường 

THCS Tân 

Quý Tây 

Nâng cao 

chất lượng 

bộ môn Công 

nghệ 8 bằng 

cách đổi mới 

phương pháp 

kiểm ttra 

đánh giá 

1.Thực trang: 

Trong những năm học qua cho thấy tỉ lệ học sinh khá, giỏi ở bộ môn Công nghệ 8 còn hạn chế nhưng tỉ lệ học sinh 

yếu, kém lại khá đông.Qua nhiều năm công tác, tôi đã áp dụng và thay đổi nhiều phương pháp dạy học để tìm ra 

được phương pháp nào đó thích hợp cho từng kiểu bài lên lớp ứng với bộ môn mình đang giảng dạy.Tuy nhiên, kết 

quả học tập của học sinh vẫn còn hạn chế. Vậy có thể là do phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học 

sinh. Do đó tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài ‘‘Nâng cao chất lượng bộ môn Công nghệ 8 bằng cách đổi mới phương 

pháp kiểm tra đánh giá’’ 

2.Nội dung giải pháp: 

+ Kiểm tra: là xác định kết quả học tập của học sinh qua mỗi giai đoạn thực hiện kế hoạch giáo dục  

+ Đánh giá: là xác nhận trình độ, khả năng tiếp thu các kiến thức mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng.  

Căn cứ vào mục tiêu của bài, chương, phần để đề ra các câu hỏi, bài tập và tình huống kiểm tra  

phù hợp với 3 mức độ: 

- Biết 

- Hiểu 

- Vận dụng 

- Nội dung kiểm tra phải căn cứ mục tiêu cụ thể của từng phần, từng chương, từng bài, trong đó phải đề cập đến 

kiểm tra cả kiến thức, kĩ năng và thái độ. 

- Căn cứ vào hình thức kiểm tra đánh giá phải được sử dụng đa dạng hơn 

- Căn cứ những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Công nghệ 8 

Tự đánh giá của học sinh: Tự đánh giá kết quả học tập của học sinh là một vấn đề rất quan trọng đối với các em. 

3. Hiệu quả mang lại:  

Kết quả nghiên cứu: 

+ 90% số học sinh có hứng thú học tập bộ môn. 

+ 90% học sinh chủ động nghiên cứu tìm tòi kiến thức, vận dụng có hiệu quả vào bài học. 

Chất lượng được nâng cao, qua khảo sát chất lượng lần 2 (kiểm tra cuối học kỳ I). Đạt trên 97% 
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- Học sinh không ỉ lại giáo viên không gọi trả bài mà học tốt các kiến thức cũ. Từ đó các em ít bị hỏng kiến thức. 

Học sinh có ý thức chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp để tự chọn những con điểm tốt ở bài mới. Học sinh hứng thú 

tìm tòi nghiên cứu để tìm ra các kiến thức mới. 

- Đánh giá chất lượng học sinh khách quan hơn trong từng phần, chương. Đồng thời học sinh sẽ có nhiều cột điểm 

trong học kì nhằm giảm áp lực trong thi cử. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và  áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện. 

 

  37  Võ Hoàng 

Tân , Giáo 

viên trường 

THCS Tân 

Quý Tây 

Một số chủ 

đề giáo dục 

STEM trong 

sinh hoạt câu 

lạc bộ khoa 

học ở trường 

Trung học cơ 

sở 

1.Thực trạng:  

Việc dạy học theo định hướng giáo dục STEM đòi hỏi giáo viên phải thay đổi phương pháp, học sinh phải thay đổi 

cách học, đó là giáo viên phải chuyển đổi từ “dạy cái gì”, “điều gì” sang dạy cho học sinh “phải làm gì” và “làm như 

thế nào”. Để phương pháp giáo dục STEM đạt hiệu quả cao trong hoạt động dạy học ở nhà trường thì tổ chức cho 

học sinh hoạt động trải nghiệm bằng hình thức sinh hoạt câu lạc bộ khoa học là một hình thức đổi mới. 

2.Nội dung giải pháp:  

Xây dựng chủ đề STEM theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh: Chủ đề STEM quạt điện mini sáng 

tạo, Chủ đề STEM lồng đèn led sáng tạo, Chủ đề STEM bếp năng lượng mặt trời sáng tạo, Chủ đề STEM máy bắt 

muỗi sáng tạo thông qua: Vấn đề thực tiễn, Hình thành ý tưởng chủ đề, Kiến thức STEM trong chủ đề, Mục tiêu 

chủ đề .  

Thực hành tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ khoa học chủ đề giáo dục STEM trong trường Trung học cơ sở: tổ chức thực 

hiện chủ đề STEM quạt điện mini sáng tạo, tổ chức thực hiện chủ đề STEM lồng đèn led, tổ chức thực hiện chủ đề 

STEM bếp năng lượng mặt trời sáng tạo, tổ chức thực hiện chủ đề STEM máy bắt muỗi sáng tạo 

3.Hiệu quả mang lại:  

Học sinh có cơ hội thể hiện năng khiếu, sở trường của mình. Nhiều em tự tin, mạnh dạn hơn trong việc giao tiếp với 

công nghệ mới nên kết quả học tập bộ môn của các em ngày càng tiến bộ. Giúp các em hiểu, trải nghiệm kỹ năng 

sống từ các câu hỏi, tình huống đời thường của chính các em, giúp các em phát triển hài hòa, toàn diệnvề nhân cách. 

4.Phạm vi ảnh hưởng:  

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và  áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện. 

 

  38  Phạm Thị 

Bích Vân - 

Nhân viên 

thư viện - 

Trường 

THCS 

Khai thác tốt 

nguồn tài 

liệu thư viện 

sẽ góp phần 

nâng cao 

chất lượng 

dạy và học. 

1. Thực trạng: 

Ở thời đại “Công nghệ 4.0” bùng nổ khiến nhiều bạn trẻ lại coi trọng mạng ảo hay còn gọi là “Sống ảo” hơn những 

giá trị thực. Thay vì tìm đến thư viện để có những nguồn tri thức dồi dào và những tư liệu chính xác, những bài học 

đắt giá trong những quyển sách để có thể khai thác được khả năng tư duy logic, khả năng sáng tạo, rèn luyện được 

trí thông minh thì các em lại chọn lựa việc click chuột trên màn hình vi tính. Dần các em chỉ chú trọng đến việc 

online lướt những trang mạng xã hội như: facebook, zalo, instagram,... và dần như đốt hoàn toàn thời gian vào 

những gì có trên mạng xã hội rồi thích xem và nghe những video thay vì đọc sách. 
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Tình trạnggiáo viên, học sinh thiếu những tư liệu cần thiết, tài liệu, sách, cũng như những nguồn thông tin có chọn 

lọc chưa đáp ứng kịp thời ở trường học. 

2. Nội dung:  

Các giái pháp được thực hiện trong sáng kiếnnhư sau:  

- Xây dựng tổ mạng lưới thư viện:  

- Trang trí, trưng bày phòng đọc sách 

- Thực hiên tiết đọc tại thư viện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu sách: 

      *Tuyên truyền miệng: 

      *Tuyên truyền trực quan 

- Triển lãm sách, hình ảnh,tư liệu 

- Hướng dẫn đọc tại chỗ và cho mược sách về nhà 

   Và đặc biệt tổ chức tốt các hội thi, chuyên đề nhằm thu hút được giáo viên và học sinh không những đến thư viện 

đọc sách mà còn có thể đọc sách ở mọi lúc mọi nơi góp phần xây dựng nền văn hóa đọc ở nước ta ngày càng phát 

triển. 

3. Hiệu quả:  

Qua việc khai thác tốt nguồn tài liệu của thư viện bằng nhiều hình thức khác nhau cho thấy được: Chất lượng dạy và 

học ở trường THCS Nguyễn Văn Linh được nâng cao đáng kể.  

Số lượng học sinh từ các khối lớp đến thư viện đọc và mượn sách ngày càng gia tăng 

 - 100% giáo viên đọc và mượn sách 

 - 90% học sinh đến thư viện đọc và mượn sách.  

 - Số vòng quay của sách tăng theo.Đồng thời hoạt động diễn ra tại thư viện vô cùng sôi nổi với mọi hình thức và nội 

dung đa dạng, phong phú phù hợp với độ tuổi và trình độ giúp nâng cao tư duy của các em theo hướng tích cực. 

Ngoài ra, những hội thi thu hút đông đảo học sinh tham gia, với tinh thần tự nguyện và tình yêu sách được rèn luyện 

các em đã đạt được giải cao trong hội thi.  

   Năm học 2018 – 2019: 01 học sinh đạt giải nhất cấp huyện hội thi “Lớn lên cùng sách”. 

Thư viện trường THCS Nguyễn Văn Linh giữ vững danh hiệu thư viện xuất sắc. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở 

 

  39  Bà Hồ Thị 

Lệ Quyên, , 

giáo viên 

THCS 

Một số kinh 

nghiệm tham 

gia các hội 

thi tìm hiểu 

về pháp luật. 

1. Thực trạng: 

Hiện nay, việc tham gia các hội thi tìm hiểu về pháp luật ở các trường chưa thật sự được chú trọng, còn quan tâm đến 

số lượng, chưa chú trọng chất lượng. Đa số giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là 

kiêm nhiệm công tác nên về mặt nào đó chưa thật toàn tâm, toàn ý với hoạt động giáo dục pháp luật, chưa đầu tư sâu 

cho công tác. Giáo viên phải lo công tác giảng dạy, soạn giáo án, chấm bài, rồi còn mưu sinh cuộc sống,… nên thời 
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gian đầu tư cho các hội thi còn hạn chế, tham gia cho có phong trào, sao chép nội dung lẫn nhau, chưa dành thời gian 

đầu tư cho bài thi. Học sinh học cả ngày ở trường, đi học thêm, học bài, do đó thời gian các em cũng không còn nhiều, 

nên việc tham gia các hội thi cũng chưa được chú trọng, chưa đầu tư sâu, tham gia cho có phong trào. 

2. Nội dung: 

Để tham gia tốt các hội thi tìm hiểu pháp luật, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, với vai trò là giáo viên 

phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tôi  đã chủ động tham mưu, lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với 

các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, cụ thể là tham gia hội thi trắc nghiệm kiến thức, viết bài và 

trực tuyến.  

- Đối với giáo viên:  

+ Phần thi trắc nghiệm: Sưu tầm tài liệu gửi mail cho Tổ trưởng chuyên môn để tổ trưởng gửi đến các tổ viên tham 

khảo và phân công tổ viên tham gia.  

+ Phần thi tự luận: Tham mưu Hiệu trưởng phân công giáo viên có khả năng viết tốt hoặc giáo viên có chuyên môn 

phù hợp nội dung thi, nhắc nhở giáo viên hoàn thành tốt bài viết, nộp đúng thời gian quy định. Phân công người kiểm 

duyệt trước khi gửi dự thi nhằm tránh những trường hợp sao chép lẫn nhau, đồng thời tổng hợp danh sách, ghi nhận 

lại để cộng điểm thi đua; đánh giá viên chức hàng quý, cuối năm; xét đoàn viên ưu tú. 

- Đối với học sinh:  

+ Phần thi trắc nghiệm: Phối hợp với giáo viên dạy môn giáo dục công dân ôn tập, bồi dưỡng thêm kiến thức cho học 

sinh. 

+ Phần thi tự luận: Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn Ngữ văn chọn những học sinh có khả năng 

viết tốt, sau đó định hướng nội dung để các em viết. Phối hợp với giáo viên tổ Sử  - Giáo dục công dân đọc và chọn 

bài viết tốt nhất để gửi dự thi. 

+ Phần thi trực tuyến: Hội thi này muốn thành công thì phải lập kế hoạch phối hợp với giáo viên dạy tin học và chi 

đoàn, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Tổng phụ trách hỗ trợ. 

3. Hiệu quả: 

Giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động phong trào do công đoàn, chi đoàn, liên đội phát động; kịp 

thời cập nhật các kiến thức pháp luật để thực hiện đúng pháp luật, tránh tình trạn 

 

g vi phạm pháp luật, thực hiện “sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật”; rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin; đạt được một số giải thưởng trong các hội thi: 

+ Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với pháp luật” do Sở GD và ĐT tổ chức với 420 học sinh tham gia. Trải qua 

các vòng thi oline cấp trường, cấp thành phố, tham quan thực tế, bán kết, chung kết. Kết quả: đạt giải khuyến khích 

và giải video clip xuất sắc nhất. 

+ Tìm hiểu “Luật BHYT” do Liên đoàn lao động và BHXH huyện Bình Chánh tổ chức với 3 học sinh tham gia, trải 

qua 2 vòng, được vào vòng chung kết. Kết quả đạt giải khuyến khích. 
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Tìm hiểu “Luật Mặt trận tổ quốc và Nghị quyết 54” do UBMTTQ xã An Phú Tây tổ chức với 10 bài viết. Kết quả đạt 

1 giải II. 

+ Tìm hiểu “Luật an ninh mạng, luật tiếp cận thông tin” do Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Bình Chánh, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Tư pháp, Hội Luật gia huyện phối hợp tổ chức với 20 bài dự thi. 

+ Cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai” do Bộ GD&ĐT tổ chức: với 673 học sinh và 54 giáo viên tham 

gia, chọn ra 100 bài thi xuất sắc của học sinh và 10 bài của giáo viên gửi dự thi.  

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 

 

  40  Bà Võ Thị 

Kim Tươi - 

Giáo viên 

Trường 

THCS 

Nguyễn Văn 

Linh 

Vai trò giáo 

viên chủ 

nhiệm trong 

giáo dục học 

sinh “thời đại 

4.0” 

1. Thực trạng: 

     Nhiều HS không tìm thấy động lực, mục tiêu và định hướng trong học tập không phải là chiếm lĩnh và làm chủ 

tri thức. Dẫn đến HS vào lớp thiếu nghiêm túc, hay nói chuyện và gây mất trật tự trong giờ học. Kỹ năng giao tiếp 

của HS còn hạn chế, thụ động trong việc học. HS chỉ tiếp tiếp nhận kiến thức một chiều. Đặc biệt HS rất yếu trong 

kỹ năng tự quản, kỹ năng tự học. Sự bùng nổ công nghệ thông tin sự kích động của phim ảnh, các trò chơi từ game, 

mạng xã hội mà HS khai thác thông tin không lành mạnh. 

 2. Nội dung: 

    Hình thành cho học sinh tính tích cực chủ động tìm hiểu tri thức, phải không ngừng phấn đấu vươn lên trong 

học tập và khai thác công nghệ thông tin một cách có hiệu quả. Học sinh có kỹ năng giao tiếp linh hoạt thông qua 

các bài thuyết trình, kỹ năng tương tác của học sinh với học sinh, của học sinh với giáo viên. Kỹ năng hợp tác 

nhóm của học sinh rất hiệu quả trong các buổi trải nghiệm học tập, trong các giờ học tập trong lớp và ngoài sân 

trường. GVCN trong “thời đại 4.0” cần xây dựng cán bộ lớp năng động và bản lĩnh, cần phân công công việc rõ 

ràng cụ thể cho các thành viên trong lớp. GVCN rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chịu trách nhiệm, kỹ năng 

xử lý các tình huống khác nhau trong cuộc sống.  

3. Hiệu quả: 

a. Thành tích đạt được của công tác chủ nhiệm:  

    Giáo viên chủ nhiệm đạt giải khuyến khích trong hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2018 – 

2019. 

b. Thành tích của lớp:  

-  Học tập 

 Xếp loại học lực, hạnh kiểm: 

Năm học 

2017 – 2018 
Năm học 2018 – 2019 

Xếp loại học lực 
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Giỏi: 35 học sinh đạt 

87,5% 
Khá: 04 học sinh 

đạt 10% 

Trung bình: 01 học 

sinh đạt 2,5% 

Giỏi: 36 học sinh đạt 90% 
Khá: 03 học sinh đạt 7,5% 

Trung bình 01 học sinh đạt 2,5% 

Xếp loại  hạnh kiểm 
Tốt: 39  học sinh đạt 

97,5% 
Khá: 01 học sinh 

đạt 2,5% 

Tốt: 39  học sinh đạt 97,5% 
Khá: 01 học sinh đạt 2,5% 

    -  Phong trào: 
 Giải nhì: hội thi cắm hoa. Giải nhất: tiết học tốt. 

 Phong trào văn nghệ: Trần Ngọc Huỳnh Như giải đặc biệt nhảy hiện đại cấp trường.  

 Học sinh giỏi cấp huyện: 

 Môn Sinh: Huỳnh Khánh Nhi. 

 Môn khoa học tự nhiên: Trần Ngọc Thúy Nghi.  

 Môn Ngữ Văn: Nguyễn Trang Mai Thi. 

 Học sinh giỏi cấp thành phố: giải II môn Sinh: Văn Đoàn Đoan Trang. 

 Giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp huyện: Nguyễn Minh Thuận đạt giải khuyến khích.  

 Đạt Toefl Junior đạt vòng 1: Trần Ngọc Trà My, Huỳnh Nguyễn Phúc Khang, Đàm Minh Thư. 

 4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. Cấp thành phố 

 

  41  Lê Thị Ngọc 

Xuân - Giáo 

viên - 

Trường 

THCS 

Nguyễn Văn 

Linh 

Một số biện 

pháp giúp 

học sinh lớp 7 

khắc phục lỗi 

khi làm bài 

văn 

1. Thực trạng: 

- Đa số học sinh hết sức lơ là trong việc rèn luyện kỹ năng làm văn dẫn đến chất lượng bài làm văn của học sinh ngày 

càng giảm xuống.  

- Tình trạng phổ biến là học sinh yếu kỹ năng hành văn. Hầu hết học sinh mắc lỗi trong việc viết văn từ một đoạn 

văn ngắn cho đến một bài văn dài với rất nhiều kiểu lỗi. 

2. Nội dung: 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 7 khắc phục lỗi khi làm bài văn : 

-  Các giải pháp giúp học sinh sửa lỗi khi viết bài văn : 

+ Tạo hứng thú để học sinh yêu thích văn chương 

+ Rèn chính tả và chữ viết cho học sinh 

+ Rèn kỹ năng dùng từ cho học sinh 
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+ Rèn cách viết câu cho học sinh 

+ Rèn cách viết đoạn văn 

+ Rèn luyện bố cục bài văn 

- Quá trình thực nghiệm: 

+ Lỗi chính tả 

+ Lỗi diễn đạt 

+ Lỗi sai kiến thức 

3.Hiệu quả: 

- Học sinh tích cực, hứng thú hơn trong giờ học, các em biết cách khắc phục lỗi khi hành văn. 

- Chất lượng bài kiểm tra được nâng lên. 

 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở 

 

TS

HS 

Khá giỏi Trung bình Yếu kém 

SL % SL % SL % 

42 37 88.1% 4 .5% 1 2.4% 

  42  Đoàn Thanh 

Nhàn 

 Giáo viên  

Trường 

THCS Tân 

Túc 

“Phương 

pháp bồi 

dưỡng học 

sinh giỏi bộ 

môn Địa Lý” 

1.Thực trạng:  

Hiện nay cùng với nhà trường thuộc các cấp học, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà còn 

quan tâm đúng mức đến chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đó là công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ 

môn, trong đó có bộ môn địa lý. 

Môn Địa lý là một môn học ít được học sinh yêu thích, nên việc tuyển chọn học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi môn 

địa lý là hết sức khó khăn.Thông thường những em học sinh giỏi môn địa lý phải là học sinh giỏi toàn diện, hoặc giỏi 

về khoa học tự nhiên, do đó các em không mấy hứng thú khi được chọn môn để dự thi. Bên cạnh đó nhiều phụ huynh 

học sinh cho rằng đây là môn phụ nên ít khi được quan tâm, hoặc khi thấy con em mình đầu tư vào môn địa lý cũng 

lấy làm khó chịu và thậm chí tỏ thái độ không đồng tình.  

2.Nội dung giải pháp:  

Tích lũy kiến thức cho học sinh, rèn kỹ năng và hướng dẫn một số phương pháp học tốt, tạo niềm yêu thích môn Địa 

lý cho học sinh trong từng tiết học. Để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao theo tôi có nhiều phương 

pháp như:  

Điều tra học sinh có năng khiếu học bộ môn. Khi đã phát hiện ra những học sinh có tiềm năng cho bộ môn địa lý, 

ngoài việc đầu tư cho các bài giảng trên lớp tôi còn yêu cầu các em về nhà làm các bài tập trong sách nâng cao và 

chấm, sửa sai cho các em tỉ mỉ nhằm phát hiện ra những điểm mạnh và điểm yếu của các em để có biện pháp khắc 

phục 

Chọn đối tượng: chú ý chọn các học sinh: 

 - Có tư chất bẩm sinh như tiếp thu nhanh, có trí nhớ bền vững, có khả năng phát hiện vấn đề và có khả năng sáng 

tạo.  
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- Đối tượng học sinh phải thực sự ham thích học, có ý thức đam mê nghiên cứu, có năng khiếu đặc biệt về khả năng 

học tập.  

- Có vốn tri thức, giàu cảm xúc và thường nhạy cảm trước mọi vấn đề của cuộc sống.  

- Có niềm say mê, yêu thích bộ môn địa lý: 

- Hiểu và nắm chắc được những biểu tượng và khái niệm địa lý cơ bản. Tiến hành bồi dưỡng: Giáo viên phải tham 

khảo nhiều tài liệu một cách thường xuyên để cập nhật bổ sung và phát triển chuyên đề mà mình phụ trách, phải dạy 

cho các em tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, chủ động và sáng tạo. Cụ thể là dạy cho các em cách tìm đến kiến 

thức và nghiên cứu nó, cách khai thác kiến thức từ atlat, bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu, cách làm bài tập, cách đọc 

sách và tìm tài liệu, cách mở rộng và khai thác kiến thức ….Người thầy phải luôn thấp sáng ngọn lửa mê say môn 

học mà học sinh đang theo đuổi, phải dạy cho các em biến ước mơ thành hiện thực, biết chấp nhận khó khăn để cố 

gắng vượt qua, biết rút kinh nghiệm sau những thất bại hay thành công trong từng giai đoạn mà mình phấn đấu. 

3. Hiệu quả mang lại:  

Có học sinh giỏi cấp huyện, học sinh giỏi cấp thành phố nhiều năm liền, trong đó: 

 Năm học 2018-2019:  Cấp huyện: 3 học sinh giỏi, Cấp thành phố: một học sinh giải I, một học sinh giải III 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Sáng kiến kinh nghiệm này được nghiên cứu trong phạm vi bồi dưỡng học sinh giỏi của trường trung học cơ sở Tân 

Túc và học sinh giỏi của huyện Bình Chánh - thành phố Hồ Chí Minh. 

 

  43  Dương Quốc 

Tổ Trưởng 

Trường 

THCS Tân 

Túc 

Ứng dụng 

Arduino 

trong dạy và 

học môn 

Khoa học 

Công nghệ 

theo định 

hướng 

STEM 

1.Thực trạng:  

Có rất nhiều cuộc thi về Robot do bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Có nhiều lớp tập huấn được tổ chức về ứng dụng Arduino trong dạy học theo chủ đề, …; Huyện Bình Chánh hiện 

nay, có rất ít đội tuyển của các trường trung học cơ sở tham dự các hội thi robot, chưa được đào tạo và đầu tư đúng 

mức. Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến như giá thành bộ robot của công ty cung cấp quá cao so với mặt bằng 

kinh tế của phụ huynh, học sinh huyện (6.000.000 đ – 25.000.000 đ/1bộ); kinh phí tham gia tập huấn dành cho giáo 

viên (02 ngày) từ 1.000.000 đến 2.000.000; Tài liệu giáo trình trên mạng có nhiều, nhưng chưa có kiểm nghiệm thực 

tế dạy và học. 

2.Nội dung giải pháp:  

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về arduino, phương pháp dạy học theo định hướng STEM và các yếu tổ ảnh 

hưởng đến giảng dạy các môn khoa học công nghê 

Chương 2. Đề xuất biện pháp ứng dụng Arduino trong dạy và học môn Khoa học Công nghệ theo định hướng STEM. 

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng Arduino. 

Xây dựng hệ thống bài học lập trình Arduino. 

Xây dựng hệ thống code mẫu hỗ trợ lập trình Arduino.  

Xây dựng kế hoạch sáng tạo Trẻ (dự án STEMROBOT) 

  Phân tích và thiết kế mô hình máy phân loại màu sử dụng cảm biến TSC3200. 
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Chương 3. Thực nghiệm sư phạm 

3. Hiệu quả mang lại:  

Hiệu quả định tính 

Học sinh hứng thú hơn trong giờ học Tin học (lớp 8), Công nghệ (lớp 7, lớp 8), Vật lý (lớp 6).  

Khả năng phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hoá, vận dụng và thực nghiệm của học sinh tiến bộ hơn.  

Việc ghi nhớ thuận lợi hơn.  

Học sinh học tập ở nhà thuận lợi hơn.  

Học sinh tham gia vào bài học sôi nổi hơn, mạnh dạn hơn trong việc bộc lộ kiến thức của chính mình.  

Hiệu quả định lượng: 

- Chất lượng bài kiểm tra định kì ở học kì II đạt 100% (đợt 1, đợt 2). 

- Tham dự hội thi Khoa học Kỷ thuật cấp thành phố ngày 13/01/2019 (Mã sản phẩm dự thi: 10-621) 

Xây dựng mô hình xe thế năng tham dự hội thi STEM – Xe thế năng trong khuôn khổ Olympic tháng 04 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Xây dựng đội tuyển gồm: 

09 học sinh (lớp 7, 8, 9) đội tuyển STEMROBOT. 

10 học sinh (lớp 8, 9) đội tuyển học sinh giỏi Tin học. 

Có 04 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi môn Tin học cấp huyện khóa ngày 06/10/2018 (01 giải I, 03 giải III). 

Có 02 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi môn Tin học cấp thành phố khóa ngày 13/03/2019 (01 giải II, 01 giải III). 

03 học sinh đạt giải III Tin học Trẻ cấp thành phố năm 2018 (03 giải III). 

01 học sinh được vào vòng 2 hội thi Tôi yêu khoa học của báo Mực Tím tổ chức và đang chuẩn bị làm đề tài cho 

vòng tiếp theo. 

04 học sinh được vào vòng 2 hội thi Tài năng Công nghệ Nhí và đang hoàn thiện sản phẩm cho vòng tiếp theo vào 

ngày 15/04/2019. 

Xây dựng 01 sản phẩm máy phân loại màu phục vụ dạy học theo chủ đề môn Tin học (8, 9), Công nghệ (7, 8) và Vật 

lý 8. 

Qua việc sử dụng tài liệu Arduino, hệ thống bài học, hệ thống code của sáng kiến kinh nghiệm, kết hợp với trang bị 

bộ Kit Arduino, các linh kiện Arduino giá rẻ trên các gian hàng trực tuyến với giá dưới 500.000 đồng thì tiết kiệm 

rất nhiều chi phí đầu tư ban đầu cho các sản phẩm robot trọn gói của các công ty cung cấp (với giá từ 5.000.000 đồng 

đến 25.000.000 đồng). 

Sử dụng nguồn nhân lực sẵn để tập huấn miễn phí cho giáo viên trẻ, có nhiệt huyết cũng phần nào tiết kiệm kinh phí 

đào tạo của đơn vị so với cử giáo viên tham dự các lớp tập huấn chính quy. 

Hiện nay, lập đội tuyển dự thi Tin học Trẻ với 13 học sinh dự thi bảng B và B1 (với 03 sản phẩm sáng tạo có lập 

trình tự động hóa). 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện và Thành phố 
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  44  Phạm Thị 

Liên 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Túc 

Biện pháp 

giáo dục Kỹ 

năng sống 

cho học sinh 

THCS qua 

môn GDCD 

1.Thực trạng:  

- Giáo dục phổ thông mới chỉ quan tâm nhiều đến “dạy chữ”, chưa quan tâm đúng mức đến “dạy người”, kỹ năng sống 

và “dạy nghề” cho thanh thiếu niên. 

- Do phải chạy theo thời gian, phải chuyển tải nhiều nội dung trong khi thời gian có hạn, giáo viên có khuynh hướng 

tập trung cung cấp kiến thức mà ít quan tâm rèn luyện kỹ năng cho học sinh, nhất là kỹ năng ứng xử với xã hội, ứng 

phó và hòa nhập với cuộc sống. 

- Tình trạng học sinh thiếu KNS vẫn xảy ra, biểu hiện qua hành vi ứng xử không phù hợp trong xã hội, sự ứng phó 

hạn chế với các tình huống trong cuộc sống như: ứng xử thiếu văn hóa trong giao tiếp nơi công cộng; thiếu lễ độ với 

thầy cô giáo, cha mẹ và người lớn tuổi; chưa có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, gây phiền hà 

cho người khác khi sử dụng điện thoại di động,... 

- Học sinh THCS (12-15 tuổi) là lứa tuổi có nhiều thay đổi mạnh mẽ về thể chất, sức khỏe và tâm sinh lý. Tuổi dậy 

thì các em dễ thay đổi tình cảm, hành vi, chóng vui, chóng buồn. Mâu thuẫn giữa ý muốn thoát khỏi sự giám sát của 

bố mẹ, muốn khẳng định mình trong gia đình lẫn ngoài xã hội với ý thức “các em vẫn còn là trẻ con” trong suy nghĩ 

của các bậc cha mẹ, thầy cô đã nảy sinh những xung đột mà các em chưa được trang bị kỹ năng cần thiết để ứng phó 

và giải quyết kịp thời.  

2.Nội dung giải pháp: 

     Khi thực hiện tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào các phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, 

chủ động sáng tạo của học sinh thì cứ sau mỗi tiết học giáo viên cần chú ý khâu hướng dẫn về nhà, theo yêu cầu mỗi 

bài cần chuẩn bị vấn đề gì cho tiết sau như:  

- Câu hỏi thảo luận nhóm.  

- Sưu tầm ca dao, tục ngữ nói về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật có liên  

quan đến bài học.  

- Xây dựng tiểu phẩm. 

 - Phân công sắm vai, chia nhóm thảo luận… (tùy mỗi bài nếu có).  

- GV có biện pháp xử lí kịp thời đối với một số HS không chú tâm theo dõi, lơ là không tham gia tích cực hoạt động.  

- Việc tích hợp kĩ năng sống vào các phương pháp giảng dạy môn GDCD ở bậc THCS, giáo viên có thể tích hợp giáo 

dục kĩ năng sống trong cả hai phần giáo dục đạo đức và pháp luật. Tùy vào nội dung kiến thức của từng bài, từng mục 

giáo viên có thể lựa chọn tích hợp các loại kĩ năng sống sao cho phù hợp. Qua việc giáo dục kĩ năng sống sẽ giúp học 

sinh phát hiện, chiếm lĩnh tri thức và làm thay đổi nhận thức của học sinh về môn học, đặc biệt sẽ hình thành những 

kĩ năng sống cơ bản cho học sinh. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Khả năng giao tiếp và trình bày trước tập thể của học sinh đã được tăng lên. Các em học sinh khá giỏi, thường tham 

gia các hoạt động tập thể thì đã đi vào độ chuyên nghiệp hơn, dám nhận một số công việc trong các hoạt động lớn của 
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liên đội như dẫn chương trình, hùng biện, trình bày các vấn đề trước tập thể; đối với các học sinh còn hạn chế về nhận 

thức thì nay các em cũng đã mạnh dạn hơn, dám đưa tay phát biểu và trình bày ý kiến của mình trước lớp,... 

- Tỷ lệ học sinh vi phạm về đạo đức đã giảm khá rõ nét, không còn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ở địa phương, 

việc chấp hành nội quy của học sinh cũng nghiêm túc hơn,... 

  + Kết quả hạnh kiểm năm học 2018– 2019 

Tốt: 1376 HS ( 80,2%); Khá: 313 HS (18,2%); Trung bình: 27HS (1,6%) 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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“Nâng cao 

chất lượng 

dạy và học 

PowerPoint ở 

bộ môn Tin 

Học 9” 

1.Thực trạng:  

Trong quá trình giảng dạy phần mềm trình chiếu PowerPoint, tôi nhận thấy đa số học sinh còn thụ động trong việc 

tiếp thu kiến thức mới, chưa phát huy tính tích cực trong giờ thực hành, khả năng làm việc nhóm chưa đạt hiệu quả. 

Ngoài ra các em chưa có cơ hội vận dụng các kiến thức PowerPoint vào thực tế. 

2.Nội dung giải pháp:  

Giúp học sinh hình thành kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint đạt hiệu quả qua từng bước: 

- Xác định mục tiêu của dự án: Mỗi nhóm tạo ra một sản phẩn là bài trình chiếu theo chủ đề phù hợp với kiến thức 

và lứa tuổi học sinh. 

- Xác định nội dung, thiết kế sản phẩm. 

- Lập kế hoạch cho dự án kết hợp các phương pháp: giúp học sinh chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, tự giác, chủ động và 

sáng tạo trong từng chủ đề. 

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập: thông qua các sản phẩm. 

3. Hiệu quả mang lại:  

  Sau khi áp dụng các phương pháp trên, tôi nhận thấy các em có khả năng sáng tạo cao, nội dung bài học mới nên 

các phải tìm tòi, chuẩn bị bài có hiệu quả hơn, giúp các em có thói quen tự học, tự nghiên cứu. Đồng thời qua hoạt 

động nhóm giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, hình thành được kĩ năng sống cho các em học sinh.  

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở 
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Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Túc 

Một số 

phương pháp 

dạy văn biểu 

cảm trong 

chương trình 

Ngữ Văn 7 

1.Thực trạng:  

       Học sinh chưa thực sự có hứng thú, không mấy mặn mà khi học tập bộ môn Ngữ Văn. Đặc biệt là đối với học 

sinh khối lớp 7 trong việc tiếp cận kiểu văn bản biểu cảm. Đồng thời, đây còn là một kiểu văn bản hoàn toàn mới và 

lạ lẫm khiến cho việc tạo lập một văn bản đòi hỏi những cảm xúc chân thật là điều vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, 

qua nhiều năm công tác, khi học đến kiểu văn bản này, đa phần các em chỉ viết được một bài văn mà cảm xúc còn sáo 

rỗng hoặc có chăng chỉ là gượng ép, chưa phát huy được khả năng sáng tạo cũng như yêu thích kiểu văn bản này. 

2.Nội dung giải pháp: 
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       Cần nắm vững các đặc điểm của văn biểu cảm để truyền đạt tốt hơn các kiến thức đến với học sinh. Bên cạnh đó, 

vận dụng thêm những phương pháp dạy học tích cực như thảo luận, trực quan,  đóng vai...trong mỗi giờ học nhằm tạo 

sự hứng thú, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh. Đồng thời, giáo viên nên lưu ý vào cách ra đề sao cho trọng tâm và phát huy 

khả năng sáng tạo, bộc lộ cảm xúc cho học sinh. Cần hướng dẫn cho các em cách tạo ra cảm xúc khi làm văn biểu 

cảm như đọc nhiều sách, nghiên cứu tìm tòi từ tài liệu...Và giáo viên cũng không quên rằng phải động viên, khích lệ 

cũng như trân trọng sự sáng tạo của học sinh khi các em hoàn thiện sản phẩm là bài viết của mình để từ đó tạo sự tự 

tin, mạnh dạn hơn trong việc học tập. 

3. Hiệu quả mang lại: 

Các em nắm vững đặc điểm của văn biểu cảm để làm bài đúng hướng, đúng yêu cầu. Đồng thời, phát huy khả năng 

tư duy, sáng tạo của học sinh trong việc xây dựng một bài văn biểu cảm. Tạo được sự hứng thú, hoạt động tích cực 

trong giờ học cũng như khả năng tìm tòi tư liệu để học tập tốt hơn. Qua đó, số lượng học sinh yêu thích bộ môn Văn 

nói chung và phần văn biểu cảm nói riêng cũng gia tăng đáng kể. 

    Kết quả đạt được trong năm học 2018 – 2019 đối với khối 7 như sau: 

Học kì I, 100% học sinh trên trung bình, không có học sinh xếp loại yếu, kém bộ môn. Cụ thể:  Giỏi (8,8%), Khá 

(71,2%), Trung bình (20%).        

Học kì II, 100% học sinh trên trung bình, không có học sinh xếp loại yếu kém bộ môn. Cụ thể: Giỏi (18,7%), Khá 

(61,3%), Trung bình (20%) 

Cả năm, 100% học sinh trên trung bình, không có học sinh xếp loại yếu, kém bộ môn. Cụ thể:  Giỏi (16,3%), Khá 

(65,0%), Trung bình (18,7%). 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng tại các đơn vị trên địa bàn Huyện Bình Chánh. 
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Lư Tấn 

Cường 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Túc 

 

 

 

 

 

Một số biện 

pháp giúp 

phát huy tính 

tích cực, chủ 

động tham 

gia hoạt động 

phong trào 

1.Thực trạng:  

Việc xây dựng cho học sinh những thói quen về nề nếp học tập, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động phong 

trào của nhà trường là điều thực sự cần thiết. Vì thế mà việc đưa ra những giải pháp nhằm giúp các em có thể phát 

huy ý thức tự giác, tích cực trong học tập, tham gia phong trào là điều hết sức thiết thực, giúp các em vừa học vừa 

chơi, đẩy lùi tệ nạn xã hội xung quanh các em. 

2. Nội dung giải pháp:  

GVCN cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức trong nhà trường. Cần phải nắm bắt 

được mọi hoạt động phong trào của nhà trường, cần có các kế hoạch, hoạt động phong trào cho lớp chủ nhiệm để có 

thể phát hiện, bồi dưỡng và khuyến khích các em tham gia tốt các hoạt động phong trào của nhà trường. GVCN cần 

phối hợp thật tốt với tổ chức Đoàn – Đội nhà trường để có những hình thức tổ chức phong phú, đa dạng hơn giúp các 

em phải chủ động và tích cực hơn khi tham gia hoạt động. Chẳng hạn như, bên cạnh hội thi làm lồng đèn chúng ta có 

thể tổ chức hội thi vẽ tranh, kể chuyện, trình diễn thời trang, tiểu phẩm….GVCN cần giáo dục ý thức tham gia phong 

trào của học sinh, điều quan trọng để phát huy được tính tích cực chủ động của các em khi tham gia hoạt động phong 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

của học sinh 

khối 8 

trào là sự phối hợp của GVCN với phụ huynh học sinh. GVCN cần hướng dẫn cho các em làm thế nào để vừa tham 

gia tốt hoạt động phong trào vừa đảm bảo tốt việc học. GVCN cần nắm bắt được sở trường, năng khiếu của học sinh 

lớp chủ nhiệm để phát huy tối đa tiềm lực của các em. 

3. Hiệu quả mang lại:  

Giúp cho các em học sinh phát huy năng lực sở trường, có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng hợp tác, làm việc 

theo nhóm, phát huy tư duy độc lập, tính năng động, sáng tạo, …..giúp các em hoàn thiện kiện thức, phát triển toàn 

diện bản thân. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Sáng kiến kinh nghiệm không chỉ có thể áp dụng trong nhà trường mà còn có thể nhân rộng ra các đơn vị trường 

THCS trên địa bàn huyện. 
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Nguyễn Thị 

Kim Sương 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Túc 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao vai 

trò giáo viên 

chủ nhiệm 

lớp 9 trong 

công tác 

phân luồng 

học sinh sau 

tốt nghiệp 

THCS. 

1.Thực trạng:  

Đa số phụ huynh học sinh còn mang nặng tâm lý chỉ muốn con em tốt nghiệp THPT và tiếp tục con đường học bằng 

cách cho thi đại học mà không dựa vào năng lực và khả năng của các em, chưa thấy hết được nhiều con đường định 

hướng việc học và nghề nghiệp của con em trong tương lai ; một số phụ huynh nghĩ theo thực tế rằng: học sinh không 

thi đậu tuyển sinh lớp 10 vẫn có thể nộp hồ sơ học nghề hoặc học tại trung tâm giáo dục thường xuyên. 

2. Nội dung giải pháp:  

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) phải giải toả được tâm lí e ngại của phụ huynh khi cho con mình học trường trung cấp 

nghề hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên do tâm lí của phụ huynh ai cũng muốn cho con lên lớp 10 học tiếp THPT, 

lấy được bằng đại học. GVCN cần bình tĩnh, kiên nhẫn tư vấn để vận động giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ sở thích, 

năng lực của bản thân và truyền thống, điều kiện gia đình để chọn hướng đi phù hợp. GVCN cần tuyên truyền xoá 

bỏ tâm lý mặc cảm hoặc kỳ thị đối với những người lựa chọn con đường đi thẳng từ THCS vào các trường nghề hoặc 

vừa làm vừa học theo chương trình giáo dục thường xuyên. GVCN kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên theo 

dõi quá trình học tập, kết quả học tập bộ môn, hoàn cảnh gia đình của từng học sinh nhất là những em có học lực 

trung bình, yếu hoặc có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời tư vấn, khuyến khích, vận động phụ huynh và học sinh cho 

các em học nghề hoặc học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên cho phù hợp với năng lực của các em để vừa tiết kiệm 

được thời gian vừa tiết kiệm chi phí học tập, tránh trường hợp thi tuyển sinh lớp 10 không đạt sẽ gây sốc về tâm lí 

hoặc không theo kịp chương trình chính khoá của hệ trung học phổ thông dẫn đến việc nghỉ học giữa chừng gây mất 

thời gian và chi phí học tập. 

3. Hiệu quả mang lại:  

Tỉ lệ học sinh được phânluồng sau tốt nghiệp của lớp chủ nhiệm được tăng lên 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Tại Đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 
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Trần Văn 

Vượng 

Một số bài 

tập nhằm 

nâng cao 

1.Thực trạng:  

-  Đa số là con gia đình nông dân và công nhân nên kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Cha mẹ của các em chưa có điều 

kiện chăm sóc, quan tâm đến con cái.Mặt khác các em lại là người ở tỉnh và phải phụ giúp gia đình nên việc tham gia 
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Giáo viên 

Trường 

THCS Tân  

Túc 

thành tích 

cho đội bóng 

đá nữ 

Trường 

THCS Tân 

Túc huyện 

Bình Chánh  

tập luyện thể dục thể thao cũng hạn chế, không được rèn luyện hàng ngày,không thể hiện được năng khiếu của mình 

như môn bóng đá mini này.  

 - Trong trường học có sân bãi tập luyện nhưng việc tự tập luyện của học sinh mang tính tự phát không có bài 

bản,không đúng luật ... vì học sinh xem đây như một trò chơi giải trí sau mỗi giờ ra chơi.  

 -  Đối với giáo viên dạy môn thể dục chưa được tham gia học tập các lớp huấn luyện nâng cao về môn  bóng đá vì 

đây không phải là môn học chính khoá trong chương trình THCS. Nên giáo viên chủ yếu là tự học hỏi thông qua 

đồng nghiệp và bạn bè, qua sách vở báo chí và nhất là qua INTERNET để tự hoàn chỉnh mình và giúp cho học sinh 

có một số kĩ năng thiết yếu trong tập luyện cũng như trong thi đấu.  

 - Nhiều giáo viên cho rắng môn bóng đá mini này chỉ là hoạt động ngoại khoá nên ít được quan tâm theo dõi, tìm 

những học sinh có năng khiếu để tập luyện.  

2.Nội dung giải pháp   

Nội dung cơ bản: 

1. Học sinh cần nắm được một số luật cơ bản về môn bóng đá mini. 

2. Một số kĩ thuật đá bóng cơ bản trong tập luyện. 

2.1.  Đá bóng bằng má trong lòng bàn chân. 

2.2.  Đá bóng bằng mu bàn chân. 

2.3.  Đá bóng bằng mũi bàn chân.  

2.4.  Kỹ thuật đá bóng bằng gót chân(đánh gót). 

2.5. Kỹ thuật đá vô lê. 

2.6.  Kĩ thuật đánh đầu giữa trán. 

2.7.  Kĩ thuật tâng bóng 

3 - Một số chiến thuật cơ bản trong tập luyện và thi đấu. 

3.1. Chiến thuật đá quả phạt biên dọc. 

3.2. Chiến thuật giao bóng giữa sân. 

3.3.  Chiến thuật thay người :  

3.3.1. Nhóm bài tập thể lực. 

3.3.2. Nhóm bài tập chuyên môn. 

3.3.3. Phối hợp nhóm 2 người. 

3.3.4. Bài tập phối hợp nhóm 3 người. 

3.3.5. Bài tập sút cầu môn.  

3.3.6. Bài tập chiến thuật phòng ngự. 

3.3.7. Sơ đồ chiến thuật thi đấu. 

3.3.8. Bài tập dành riêng cho thủ môn:  

3.3.9. Thi đấu giao hữu:  

3. Hiệu quả mang lại: 
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Đội tuyển bóng đá nữ đạt nhiều thành tích cấp huyện, cấp thành phố trong nhiều năm liền: 

 Thành tích cấp huyện (đội bóng đá nữ của trường) 

+ Năm học 2016-2017: đạt giải nhì cấp huyện. 

+ Năm học 2017-2018: đạt giải nhất cấp huyện. 

+ Năm học 2018-2019: đạt giải nhất cấp huyện. 

 Thành tích cấp thành phố: 

+ Năm học 2016-2017: đạt giải nhất cấp TP. 

+ Năm học 2017-2018: đạt giải nhất cấp TP. 

+ Năm học 2018-2019: đạt giải ba cấp TP. 

  50  Lâm Phương 

Khanh 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Kiên 

Hướng dẫn 

ôn tập Căn 

bậc hai 

1. Thực trạng: 

Căn thức bậc hai là loại toán mà học sinh THCS vẫn coi là loại toán khó. Nhiều học sinh không biết giải Căn thức bậc 

hai thì phải bắt đầu từ đâu và phương pháp giải loại toán này như thế nào. 

Thực tế cho thấy toán Căn thức bậc hai có nhiều trong chương trình THCS, nhưng không được hệ thống thành những 

phương pháp nhất định gây cho học sinh nhiều khó khăn khi gặp và giải quyết loại toán này. 

Các bài toán có liên quan tới Căn thức bậc hai hầu như có mặt ở mọi đề thi kể cả các đề thi tốt nghiệp cho đến đề thi 

học sinh giỏi các cấp và thi vào lớp 10. 

Đối với các giáo viên còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt là bồi dưỡng học sinh giỏi thì việc nắm vững phương 

pháp Căn bậc hai sẽ bổ sung nhiều vào kho kiến thức của mình. Đối với học sinh sẽ khắc phục được những hạn chế 

trước đây giúp các em có tinh thần tự tin trong học tập bộ môn toán.. 

Góp phần hình thành và rèn luyện kỹ năng, giáo dục lòng yêu khoa học, bồi dưỡng óc sáng tạo và các phẩm chất trí 

tuệ khác 

2. Nội dung: 
1. Lí thuyết thường dùng: 

- Những hằng đẳng thức đáng nhớ: 

-  Các công thức biến đổi căn thức 

2. Rút gọn biểu thức số 

A. Phương pháp 

+ Nhận xét biểu thức trong căn.  

+ Phán đoán phân tích nhanh để đưa ra hướng làm cho loại toán: 

+ Vận dụng các phép biến đổi một cách hợp lý và thành thạo. 

+ Phân tích các biểu thức số, tìm cách để đưa về các số có căn bậc hai đúng  

hoặc đưa về hằng đẳng thức  

+ Luôn chú ý tới dấu hiệu chia hết để thuận tiện cho việc phân tích  

+ Triệt để sử dụng các phép biến đổi căn thức như: Nhân chia hai căn thức bậc hai, đưa thừa số vào trong hay ra ngoài 

dấu căn, khử mẫu của căn thức, trục căn thức ở mẫu… 
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* Khi rút gọn một biểu thức ở dạng phân thức ta nên làm theo thứ tự sau: 

- Đặt nhân tử chung 

- Sử dụng hằng đẳng thức 

- Trục căn thức ở mẫu 

- Quy đồng mẫu 

+ Phương pháp lấy căn dạng : A B C  

- Ta phân tích sao cho 

2 2A a b

B C 2ab

  



 

- Lúc đó:  
22 2A B C a 2ab b a b       

Lưu ý khi bỏ dấu trị tuyệt đối phải đảm bảo kế quả không âm. 2A A  

B. Thực hành: 

Dựa vào những kiến thức đã học, tôi chia các bài toán thành nhiều dạng: 

1. Dạng 1: Đưa căn số về dạng tối giản: 

2. Dạng 2: Khai triển hằng đẳng thức: 

3. Dạng 3: Nhân hai căn bậc hai 

4. Dạng 4: Dùng hằng đẳng thức AA 2
 

Dạng 5: Đưa về hằng đẳng thức√(√𝐴 ± √𝐵)
2
 

Dạng 6: Nhân tử và mẫu với lượng liên hợp của mẫu 

Dạng 7: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử 

Dạng 8: Tổng hợp 

Dạng 9: Tổng hợp chứa chữ 

Dạng 10: Chứng minh các đẳng thức sau: 

Muốn chứng minh biểu thức, ta biến đổi từ vế phức tạp về vế đơn giản. 

Ta dùng các dạng nêu trên để rút gọn 

Dạng 11: Giải phương trình 

Ta cần phân biệt cho HS các dạng phương trình: 

1) √𝐴 = √𝐵 ⟺ {𝐴 ≥ 0 (𝐵 ≥ 0)
𝐴 = 𝐵

 

2) √𝐴 = 𝐵 ⟺ {
𝐵 ≥ 0

𝐴 = 𝐵2 

3)|𝐴| = |𝐵| ⟺ 𝐴 = 𝐵 ℎ𝑜ặ𝑐 𝐴 =  −𝐵 
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4)|𝐴| = 𝐵 ⟺ {
𝐵 ≥ 0

𝐴 = 𝐵 ℎ𝑜ặ𝑐 𝐴 =  −𝐵
 

5) √𝐴2 = 𝐵 ⟺ |𝐴| = 𝐵 

Bài tập áp dụng: 

C. Một số bài nâng cao 

3. Hiệu quả: 

Trong những năm vừa qua, khi nhận giảng dạy lớp 9, tôi luôn áp dụng sáng kiến này vào bài giảng của mình. Điều 

này đã giúp các em một phần nào yêu thích học môn Toán và kết quả cũng được nâng cao. Năm học 2018 - 2019, các 

lớp tôi được phân công giảng dạy không có học sinh yếu môn Toán, trong đó học sinh khá giỏi chiếm 74,3% 

  51  Đặng Thị 

Cẩm Thuyết, 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Kiên 

Phương pháp 

dạy học 

nhằm phát 

triển năng 

lực cho học 

sinh môn Mỹ 

thuật 

 

1. Thực trạng: 

    Trong tình hình giảng dạy hiện nay, một số học sinh và giáo viên có tư tưởng ngại khó khi cho rằng cách đánh giá 

bằng nhận xét sẽ làm học sinh trở nên coi thường môn Mỹ thuật, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập 

gây cho các em cảm giác chán nản. Vì vậy, để học sinh yêu thích bộ môn, người giáo viên cần tìm tòi những phương 

pháp dạy học mới. Chính vì vậy, dạy học môn Mỹ thuật bằng phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực cho học 

sinh là rất cần thiết. 

2. Nội dung: 

* Mục tiêu chính phương pháp nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển các năng lực.  
 Năng trải nghiệm: Cho các em được làm việc với những chủ đề liên quan đến kinh nghiệm đã có của bản thân, 

thỏa sức sáng tạo.  

 Năng lực kỹ năng và kỹ năng thông qua các hoạt động: Vẽ cùng nhau, vẽ theo nhạc, tạo hình từ vật tìm được, 

nặn hoặc uốn tạo dáng, xây dựng cốt truyện từ văn học, viết truyện bằng văn của mình. 

 Năng lực phân tích và trình bày: Thông qua các hoạt động trình bày về tác phẩm của mình, tham gia giải 

thích, phân tích, nhận xét về nghệ thuật, kỹ thuật thể hiện. Giúp học sinh mạnh dạng tự tin diễn đạt trước tập thể. 

 Năng lực biểu đạt: Có nghĩa là học sinh ứng dụng ngôn ngữ mỹ thuật để diễn đạt sự trải nghiệm và thái độ yêu 

thích của bản thân với tác phẩm nhóm bạn.  

 Năng lực giao tiếp và đánh giá: Học sinh tham gia giao tiếp, thảo luận và đánh giá tất cả các hoạt động trong 

tiết mỹ thuật, đánh giá những gì đã làm được, có những mong muốn hay không? 

* Một số biện pháp tổ chức thực hiện. 
- Dạy học Mỹ thuật theo dự án: nhằm cung cấp cho HS một số kĩ năng cần thiết trong việc học tập một cách tích 

cực và kĩ năng phát triển năng lực.  

- Dạy học Mỹ thuật tích hợp liên môn:Tăng cường khả năng tự giáo dục, tự khám phá, tự đánh giá, sự tương tác, 

giao tiếp giữa học sinh với học sinh và học sinh với giáo viên.Tạo cơ hội để học sinh phát huy được tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo trong quá trình hoạt động. Đặc biệt môn mỹ thuật thường kết hợp bộ môn Âm nhạc, GDCD, Sinh học... 

- Thực hiện giảng dạy các hoạt động ngoại khóa dưới sân cờ 
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+ Bộ môn Mỹ thuật kết hợp Thư viện, Y tế học đường, GDCD để thực hiện các chuyên đề lồng ghép giáo dục một 

cách sáng tạo 

+ Phát hiện bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu trong từng tiết học, nhất là các tiết học có áp dụng phương 

pháp hoạt động nhóm tạo ra sản phẩm. Để tham gia nét vẽ xanh. 

-  Kết hợp chi Đoàn tổ chức các hoạt độngchào mừng các ngày kỷ niệm trong năm:  

Thông qua các hoạt động tạo sân vừa ôn lại những ngày truyền thống tốt đẹp. Giáo viên chú trọng giáo dục từ trang 

bị kiến thức sang phát triển năng lực, học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức và khắc sâu hơn. 

3. Hiệu quả: 
Các em biết ứng dụng các kiến thức đã học về môn Mỹ thuật trong nhà trường vào cuộc sống của chính mình, tạo 

nên sự độc đáo cho bản thân, khẳng định khẳng năng và làm yên lòng các bậc phụ huynh. Các em hiểu biết thêm về 

cách ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự và thuyết phục trong khi thực hiện bài học trên lớp hay khi tìm tòi tư liệu, vật 

liệu thực hiện bài học. Các em biết cách chia sẻ, giúp đỡ bạn bè trong hoạt động nhóm ở trên lớp hay ngoài xã hội. 

Áp dụng lần đầu tại trường từ tháng 08/2018. Kết quả năm học 2018 - 2019 là:100% được đánh giá đạt bộ môn. 

Học sinh tham gia các phong trào ngày càng nhiều như: 

+ Hoạt động phong trào trường và Đoàn đội tổ chức tham gia đông đạt hiệu quả cao. 

+ Phong trào do huyện tổ chức Nét vẽ xanh vòng sơ tuyển đạt 18 cá nhân 2 tập thể, 3 bình gốm. Huyện đạt 2 giải 

khuyến khích,  tham gia 2 sản phẩm dự thi cấp TP 

  52  Trần Thị 

Tuyết Mai,  

Giáo viên  

trường 

THCS Tân 

Kiên 

Giáo dục 

lòng yêu biển 

- đảo quê 

hương qua 

môn Địa lí 

1. Thực trạng: 

Những nội dung về biển đảo được đề cập trong chương trình Địa lí 8 và Địa lí 9 còn đặt nặng về vấn đề kiến thức. 

Nghĩa là các em phải nắm được các kiến thức về biển đảo là chính.Việc tuyên tryền, giáo dục lòng yêu biển đảo chỉ 

được đề cập đến sau khi giáo viên đã hoàn thành mục tiêu bài học về kiến thức của mình. Do đó, việc tuyên truyền, 

giáo dục còn mờ nhạt, khiến học sinh chưa hứng thú học tập bộ môn 

Thư viện trường có trang bị rất nhiều sách mới về biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn học sinh chưa thích đọc 

các loại sách này vì các em chưa có được động lực để đọc, để tìm hiểu thêm về biển đảo quê hương. 

2. Nội dung: Giải pháp của sáng kiến là sử dụng thường xuyên các phương pháp dạy học tích cực kết hợp với các tư 

liệu minh họa cho nội dung bài dạy để vừa khẳng định chủ quyền, nâng cao giá trị của biển đảo trong lòng các em vừa 

tạo hứng thú để các em chủ động tìm hiểu thêm kiến thức về biển đảo. Đó là nền tảng để hình thành lòng yêu biển đảo 

quê hương một cách sâu sắc và tự nguyện. 

* Phương pháp dạy học: sử dụng các phương pháp dạy học tích cực sau  

- Phương pháp đàm thoại gợi mở 

- Phương pháp giải quyết vấn đề 

- Phương pháp thảo luận nhóm 

- Phương pháp tranh luận 

- Phương pháp đóng vai 

- Phương pháp báo cáo 
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* Tư liệu minh họa cho nội dung bài dạy: bao gồm  

Hình ảnh minh họa 

 Tư liệu minh chứng 

* Một số lưu ý: 
- Giáo dục lòng yêu biển đảo chỉ được thực hiện lồng ghép trong chương trình Địa lí lớp 8 và lớp 9. Do vậy, để việc 

làm này mang lại hiệu quả cao, giáo viên phải lựa chọn phương pháp thật phù hợp, hình ảnh minh họa thật sát với nội 

dung giảng dạy. Tất cả đều phải hết sức cô động, hết sức“ ấn tượng” thì mới có thể đạt được mục đích giáo dục cao nhất 

trong một khoảng thời gian ngắn (lồng ghép) 

- Các bước tiến hành: 

+ Xác định các nội dung về biển - đảo được đề cập trong sách giáo khoa Địa lí 8 và Địa lí 9 

+ Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp nhất với các nội dung, mục đích giáo dục đã đề ra. (ưu tiên phương 

pháp dạy học tích cực)  

+ Tìm kiếm các tư liệu(thông tin, hình ảnh, video, bản đồ) phù hợp với những nội dung và mục đích giáo dục đã 

đề ra. 

3. Hiệu quả: 
- Đa số học sinh nắm được các khái niệm có liên quan đến biển đảo; biết được ý nghĩa và giá trị mà biển đảo mang 

lại. 

- Tạo được hứng thú học tập đối với môn Địa lí - nhất là những kiến thức về biển đảo quê hương 

- Tạo được động lực để các em chủ động tìm hiểu và mở rộng kiến thức về biển đảo quê hương cho chính bản thân 

mình 

- Lòng yêu biển  đảo quê hương sẽ tự hình thành trên cơ sở những kiến thức mà các em có được về biển đảo 

- Học sinh có hứng thú hơn với những đầu sách có liên quan đến kiến thức về biển đảo. Đặc biệt, các em cũng bắt 

đầu chú ý đến những thông tin thời sự có liên quan đến hai quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Đất nước. 

* Kết quả áp dụng thử sáng kiến: 

- Áp dụng lần đầu tại trường THCS Tân Kiên từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 02 năm 2019 và đạt được kết quả khá 

khả quan - phần lớn học sinh đã nắm được những khái niệm, những kiến thức cũng như giá trị to lớn của biển đảo về 

nhiều mặt 

- Kết quả xếp loại học lực năm học 2018 - 2019 của bộ môn: 100 học sinh trên trung bình. Trong đó: Giỏi 49,3%, 

Khá 42,9%. Không có học sinh yếu, kém bộ môn. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Đã áp dụng và đạt hiệu quả rất tốt tại trường THCS Tân Kiên. Đồng thời, với hiệu quả đã đạt được, sáng kiến này 

có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả giáo viên Địa lý trên địa bàn huyện Bình Chánh. 
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  53  Nguyễn Thị 

Hồng 

Nhung,  

Giáo viên 

THCS Tân 

Kiên 

Mở rộng 

không gian 

lớp học trong 

môn GDCD 

1. Thực trạng: 

Môn Giáo dục công dân (GDCD) từ lâu trong tâm lí học sinh cũng như các bậc phụ huynh thường xem đây là môn 

phụ nên thiếu sự quan tâm, các em không hứng thú học tập: tỏ ra thực sự hờ hững, thiếu nghiêm túc đối với môn học 

mà đâu biết rằng đây là môn học nền tảng để các em hình thành và phát triển nhân cách đạo đức cũng như các kỹ năng 

sống cơ bản. Với suy nghĩ phiến diện, lệch lạc, phần lớn học sinh chỉ học tủ, học vẹt nhằm đối phó với giáo viên. Hiện 

tượng học sinh không mặn mà trong việc học môn GDCD đã tồn tại khá lâu, trở thành “nếp”, tạo nên “sức ì” về mặt 

tâm lí mà muốn khắc phục không phải dễ dàng. 

Một bộ phận giáo viên làm công tác giảng dạy GDCD chưa thấy được tầm quan trọng của bộ môn nên việc đầu tư 

cho bài dạy còn chưa sâu. Một bộ phận khác, để học sinh không “ngán” môn GDCD thì giáo viên cũng có mở rộng 

kiến thức ngoài sách giáo khoa để học sinh thấy rằng đây là môn học thiết thực, rèn luyện được nhiều kỹ năng. Tuy 

nhiên, sau đó với cách ra đề của đề thi hiện nay (chưa thật sự đổi mới) thì giáo viên lại phải quay lại phương pháp cũ 

để đảm bảo cho học sinh làm bài thi được tốt, vô tình sẽ không đem lại kết quả như mong muốn, không khắc sâu kiến 

thức, khi áp dụng vào kiểm tra các em sẽ mau quên, kết quả làm bài thấp. 

2. Nội dung: 
Đối với giáo viên:Dạy học theo phương pháp này, người giáo viên không còn đóng vai trò thuần tuý là người 

truyền đạt tri thức, mà trở thành người thiết kế, tổ chức, chỉ dẫn các hoạt động củahọc sinhgiúp các em tự lực chiếm 

lĩnh nội dung kiến thức.  

- Bước 1: giáo viên hướng dẫn học sinh làm quen với phương pháp học tập. (chia nhóm: 6-8 học sinh/nhóm, phổ 

biến phương pháp học tập...) 

- Bước 2:định hướng học tập.  

- Bước 3: Học sinh thuyết trình sản phẩm.  

- Bước 4: Sân khấu hóa.  

- Bước 5: Khen ngợi hoặc cho điểm để động viên khích lệ các em.  

- Bước 6: Học sinh được trải nghiệm thực tế.  

Đối với học sinh: 
- Sắp xếp, tổ chức nhóm khoa học thông qua việc bầu thủ lĩnh của nhóm, lập kế hoạch, tổ chức họp nhóm, phân 

công nhiệm vụ...  

- Thủ lĩnh nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên dựa trên sở trường và điều kiện của từng bạn, lên lịch họp 

và tổ chức hoạt động nhóm, họp nhóm chia điểm cho các bạn dựa trên sự đóng góp tránh trường hợp ganh đua, đố kị, 

mất đoàn kết. Dẫn dắt các bạn trong các buổi học trải nghiệm. 

- Mỗi cá nhân tùy theo sở trường của bản thân (năng khiếu về: âm nhạc, hội họa, diễn xuất...) mà phát huy để có 

thể mang điểm tối đa về cho nhóm và ghi điểm cộng cho bản thân mình. 

- Thông qua hoạt động nhóm, năng lực của mỗi cá nhân sẽ có cơ hội được bộc lộ và được hoàn thiện hơn. Đây còn 

là cơ hội để các em tự “soi” lại mình để vững tin hơn và không ngừng phấn đấu. 

3. Hiệu quả: 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã áp dụng phương pháp vừa nêu trên vào thực tế ở những lớp do tôi phụ trách. Tôi 

nhận thấy: 

- Học sinh yêu thích bộ môn, có ý thức tự giác hơn trong học tập.  

- Giờ học trở nên sinh động hơn bởi chính các em là người làm chủ sân khấu không phải giáo viên. 

- Học sinh chủ động hơn trong quá trình tìm hiểu và chiếm lĩnh bài học, luôn mong chờ đến giờ học để được thể 

hiện mình. Ngoài ra phương pháp này còn góp phần rèn cho học sinh một số kỹ năng sống cơ bản như kỹ năng giao 

tiếp, ứng xử; kỹ năng điều chỉnh và quản lí cảm xúc; kỹ năng thẩm mỹ; kỹ năng diễn xuất nghệ thuật; kỹ năng quản 

lí thời gian; kỹ năng hợp tác và chia sẻ... những kĩ năng không thể thiếu của con người trong thời kì hội nhập. 

- Kết quả học tập tiến bộ hơn.  

Cụ thể: tỉ lệ học sinh trên trung bình bộ môn năm học 2018 – 2019 đạt 100%. Trong đó 

+ Khối 8 (343 học sinh): 156 HS giỏi (45.5%), 148 HS khá (43.2%), 39 HS trung bình (11.3%) 

+ Khối 9 (238 học sinh): 105 HS giỏi (44.1%), 108 HS khá (45.4%), 25 HS trung bình (10.5%) 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Đơn vị cơ sở, cấp cơ sở. 

 

  54  Huỳnh Thị 

Cẩm Lình 

Giáo viên  

Trường 

THCS Tân 

Kiên 

Đổi mới 

phương pháp 

dạy học tích 

cực trong 

dạy học 

GDCD 6 

1. Thực trạng: 

Hiện có rất nhiều học sinh không nhận thức được hết tầm quan trọng của môn Giáo dục công dân và cho rằng đây 

là môn học phụ nên ít quan tâm, đầu tư thích đáng cho việc học. Đặc biệt, có một số học sinh tỏ ra thực sự hờ hững, 

thiếu nghiêm túc đối với môn học này. Với suy nghĩ phiến diện, lệch lạc, phần lớn học sinh chỉ học tủ, học vẹt nhằm 

đối phó với giáo viên.  

Về phía người dạy, một số giáo viên lên lớp với tâm lý cho rằng môn của mình là môn phụ nên ít có sự quan tâm, 

đầu tư trong việc soạn giáo án, chuẩn bị bài lên lớp. Bên cạnh đó, việc thiếu những dẫn chứng sinh động trong thực 

tế cũng như thiếu những dụng cụ trực quan làm cho các tiết học trở nên khô khan, nhàm chán, không gây được sự 

hứng thú đối với học sinh. Từ chỗ người dạy không chú tâm dẫn đến học sinh coi thường, phụ huynh cũng xem nhẹ 

môn học ấy. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học tích cực trong dạy học GDCD là cần thiết. 

2. Nội dung: 
Một trong những vai trò quan trọng của môn GDCD chính là góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh, 

rèn luyện và nâng cao kĩ năng xử lý tình huống, kĩ năng sống cho các em; đáp ứng được xu thế của thời đại. Đây là 

môn học gắn bó rất mật thiết với đời sống, đòi hỏi mỗi học sinh biết tổng hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học 

để giải quyết các tình huống thực tiễn. Chính vì thế, việc dạy học tích hợp liên môn trong giảng dạy GDCD nói riêng 

là một bước đi hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quan điểm chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học, đem lại hiệu 

quả cao trong giảng dạy và học tập.  

Vận dụng STEM để giải quyết các vấn đề thực tiễn qua: tiết 7, bài 6, Biết ơn. 

* Đại diện 2 nhóm trình bày: sản phẩm tái chế lọ hoa và thiệp trang trí tặng thầy cô và cô lao công của trường. 

+ Nhóm 1: giới thiệu bình hoa. 

+ Nhóm 2: giới thiệu thiệp trang trí. 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

* Trang trí báo tường chủ đề thể hiện lòng biết ơn sự kết hợp nhóm 3, 4 

GV tổ chức trò chơi “món quà tri ân” (Trò chơi vận dụng và tích hợp các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Nhạc, Mĩ thuật) 

* Đại diện 2 nhóm trình bày: 

+ Nhóm 1: giới thiệu tranh biết ơn thầy cô. 

+ Nhóm 2: giới thiệu tranh biết ơn các anh chiến sĩ. 

* Điện ảnh: Học sinh nhóm 3 diễn tiểu phẩm “hãy tôn trọng” 

- Học sinh đóng tiểu phẩm: khơi dậy và phát huy những năng khiếu của học sinh; học sinh mạnh dạn, tự tin đóng 

vai. 

* Nhạc: học sinh tự giới thiệu và hát một số bài hát về lòng biết ơn. 

Đại diện nhóm 4 lên trình bày bài hát “tiếng chổi đêm” và bình hoa tổ muốn gửi đến cô lao công của trường 

sau tiết học 

- Mục tiêu: tạo sự sinh động, hấp dẫn cho bài học; phát triển năng lực quan sát, ghi nhớ, cảm thụ. 

* Các phương pháp có thể sử dụng: Vấn đáp, xử lý tình tình huống, sắm vai, thảo luận nhóm, trò chơi, trực quan 

* Sử dụng các thiết bị dạy học, học liệu: Tranh ảnh, tư liệu, ứng dụng CNTT… 

* GV giao nhiệm vụ cho các nhóm từ bài tuần trước (1 tuần), các nhóm tự thảo luận, phân công thành viên trong 

nhóm thực hiện. GV có nhiệm vụ tư vấn cho các nhóm. 

3. Hiệu quả: 
Năm học 2018- 2019tôi dạy 8 lớp 6, kết quả đạt được là 100% học sinh trên trung bình bộ môn. Trong đó, tỉ lệ học 

sinh khá giỏi chiếm 92,54%. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Đơn vị cơ sở, cấp cơ sở. 

 

  55  Lê Thị  

Kim Huệ 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường 

THCS Tân 

Kiên 

Dạy học tiết 

LANGUAG

E FOCUS 

một cách 

hiệu quả 

 

1. Thực trạng: 

Trong thực tế lượng kiến thức trong một số đơn vị bài ở sách giáo khoa lớp 8, 9 khá dài và tiết Language focus 

được dạy và luyện tập trong 1 tiết. Một số bài ở tiếng Anh lớp 9 có rất nhiều cấu trúc, điểm ngữ pháp nhưng các em 

chỉ được luyện trong một tiết, nên giáo viên thường nặng nề trong giảng dạy kiến thức ngữ pháp và luôn lo lắng học 

sinh không thể vận dụng tốt được các cấu trúc ngữ pháp và các điểm ngữ pháp vào các dạng bài tập từ đó làm cho tiết 

học căng thẳng và học sinh không có thời gian để thực hành tốt các kỹ năng yêu cầu thông qua các bài tập trong sách 

giáo khoa. Đối những học sinh có học lực trung bình, yếu thì khó để tiếp thu tốt và học tốt được, còn học sinh có học 

lực khá, giỏi đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc nhớ những kiến thức ngữ pháp trong Tiếng Anh. 

Chính vì vậy, việc phân loại và chọn lọc các hoạt động, các kỹ thuật giảng dạy để vận dụng phù hợp vào từng bài 

tập là việc quyết định sự thành công và hiệu quả của tiết dạy. Bên cạnh đó việc thiết kế kế hoạch củng cố bài học sau 

phần giảng dạy ngữ pháp là điều cần thiết để kiểm tra mức độ hiểu bài và vận dụng của học sinh bằng các bài tập cụ 

thể nhằm nâng cao chất lượng bộ môn. 

2. Nội dung: 

2.1. Giới thiệu hình thái và nghĩa của cấu trúc: (Presentation) 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

2.2. Cách thực hiện các kỹ thuật rèn luyện ngữ pháp: (practice) 
Để thực hiện bước này tôi sử dụng một số thủ thuật trong quá trình hướng dẫn học sinh rèn luyện như:Bài tập thay 

thế: (substitution drill), bài tập lặp lại: (Repetition drill) 

2.3. Thủ thuật củng cố, kiểm tra sau khi rèn luyện: 

Với những thủ thuật thông thường có thể áp dụng cho mục đích bài học này là: Dialogue build, Dictation, Gap 

fill, Matching, Network, Finding friends, Find someone who, Ordering words, Write-it-up, Language games, 

Mindmap. Tôi rất quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả và hợp lí thủ thuật Language games, tất nhiên trên cơ sở có sự 

chuẩn bị kế hoạch tiết dạy kĩ càng để chủ động thời gian và không quá lạm dụng khiến có thể "cháy giáo án". 

Thủ thuật này bao gồm các trò chơi như : Chain game, Noughts & crosses, Pelmanism, Guessing game, Rub out 

and remember, Lucky numbers, Mindmap ... 

3. Hiệu quả: 

Kết quả cụ thể: năm học 2018-2019: Được phân công dạy lớp 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 9/2, 9/3, 9/4 

- Số học sinh: 306; TBM trên TB: 286 học sinh, tỉ lệ: 93.46% Trong đó: Giỏi 24.18%; Khá: 31.7%. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Đơn vị cơ sở, cấp cơ sở. 
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Giáo viên 

THCS Tân 

Kiên 

Đưa môn Cờ 

vua vào thay 

thế các tiết 

thể dục khi 

trời mưa 

trong trường 

THCS 

1. Thực trạng: 

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Ban giám hiệu nhà trường thì công tác giáo dục thể chất ở trường trung 

học cơ sở Tân Kiên có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên qua thực tế tìm hiểu kế hoạch giảng dạy và học tập của 

trường, tôi thấy rằng việc giảng dạy còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, dụng cụ còn nhiều thiếu 

thốn, chưa đảm bảo yêu cầu của tiết học, giáo viên chỉ giảng, học sinh tiếp thu, vì là môn phụ nên cha mẹ học sinh 

chưa quan tâm, thực sự chưa chú ý đến việc học của con em mình, chưa hiểu rõ ý nghĩa của bộ môn cờ vua. Điều đó 

thật đáng buồn, cứ làm tôi phải trăn trở mãi để làm sao cho cha mẹ các em hiểu rõ về môn này và khuyến khích các 

em chơi. 

2. Nội dung: 

Nội dung giải pháp:  

+ Trong giảng dạy Cờ Vua có 3 nội dung tổ chức cơ bản: giờ học, giờ tập luyện và giờ tự nghiên cứu. 

+ Giờ học là quá trình truyền thụ một lượng kiến thức nào đó về Cờ Vua và sự tiếp nhận lượng kiến thức đó của 

học sinh. 

+ Giờ tập luyện là nhằm hình thành và củng cố những kỹ năng kỹ xảo thông qua việc ứng dụng những kiến thức 

đã thu được vào tình huống cờ cụ thể hoặc thực tế ván đấu. Tôi thường đưa ra các bài tập cho các em tự tập luyện, suy 

nghĩ, ghi ra giấy những nước đi của mình, ngoài những nước đi như vậy có nước đi nào phù hợp nữa không... Các bài 

tập tôi đưa ra ví thường là về trung cuộc và tàn cuộc, khi đưa bài tập tôi yêu cầu các em đưa ra tối đa những nước có 

thể thực hiện được. 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

+ Giờ tự nghiên cứu là học sinh phải thực hiện những nhiệm vụ mà giáo viên đề ra theo chủ đề cụ thể như: Nghiên 

cứu lý thuyết khai cuộc, chiến lược và chiến thuật trong Cờ Vua... Ngoài việc đạt được các mục đích của giáo viên, 

thì học sinh sẽ nâng cao được năng lực tự nghiên cứu một yêu cầu không thể thiếu được trong quá trình học tập và 

giảng dạy. 

Khả năng áp dụng của giải pháp:  

Giải pháp trên đã được áp dụng hiệu quả để thay thế các nội dung ở môn Thể dục khi gặp thời tiết mưa. Để từ đó 

tạo được hứng thú học tập của học sinh đối với bộ môn, phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu cờ vua tại trường 

THCS Tân Kiên trong năm học 2017-2018 để tham gia giải thể thao học sinh môn cờ vua cấp huyện và có khả năng 

áp dụng rộng rãi cho các trường trên địa bàn huyện Bình Chánh nói riêng và TPHCM nói chung. 

3. Hiệu quả: 
Tuy tỉ lệ học sinh ham thích và tìm hiểu môn cờ vua có tăng nhưng tỉ lệ các em tham gia thi đấu ở các giải lại đang 

còn thấp so với mặt bằng chung ở các trường. Nhờ việc giảng dạy này tôi đã phát hiện và lựa chọn được một số em 

có năng khiếu cũng như một số em có sở thích và niềm đam mê đối với môn cờ vua. Để tiếp tục luyện tập và bồi 

dưỡng các em để tham gia đi thi giải thể thao học sinh huyện Bình Chánh năm học 2018- 2019. 

Sau quá trình đưa môn cờ vua vào tiết học tôi thấy các em ham thích học tập môn học thể dục hơn, kết quả khả 

quan hơn tôi nghĩ. Khi đưa môn học này áp dụng cho các em thì tôi chỉ nghĩ một phần để thay đổi không khí lớp học, 

một phần cho các em làm quen dần dần nhưng đến thời điểm này trường tôi đã có 12 em đi tham gia dự thi giải thể 

thao học sinh môn cờ vua và đã đạt được 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Có thể kết quả đạt được chưa cao 

nhưng đó cũng là những động lực cho tôi cố gắng phát triển bộ môn này trong nhà trường cũng như trong học sinh. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Lâm Hữu 

Hiền - Giáo 

viên - 

Trường 

Trung học 

cơ sở Tân 

Nhựt 

 

Biện pháp 

lồng ghép 

giáo dục kiến 

thức biến đổi 

khí hậu vào 

dạy học Địa 

lý Việt Nam 

- Địa lý 8 

1.Thực trạng:  

- Học sinh khối 8 nhìn chung đã có được mức độ tư duy nhân - quả, có thể hiểu được từ đâu nảy sinh ra các vấn đề 

liên quan đến biến đổi khí hậu, vấn đề biến đổi khí hậu tác động như thế nào đến đời sống của con người. 

- Học sinh khối 8 có sự thay đổi về tâm sinh lý rất lớn trong cuộc đời, chính vì lẽ đó, đôi khi các em có những hành 

vi không hay đối với môi trường sống; có biểu hiện đi xuống của đạo đức học sinh. Cho nên, giáo dục các kiến thức 

biến đổi khí hậu góp phần điều chỉnh hành vi các em theo chiều hướng đúng đắn, tích cực, giáo dục đạo đức học sinh. 

- Trình độ tư duy của các học sinh lớp 8 có sự khác nhau, sự khác nhau đó thể hiện ở trong một lớp, giữa lớp này với 

lớp khác. Đòi hỏi phải có phương pháp, kỹ thuật dạy học tích hợp biến đổi khí hậu phù hợp với từng đối tượng học 

sinh 8. 

2.Nội dung giải pháp:  

các biện pháp lồng ghép kiến thức biến đổi khí hậu vào dạy học Địa lý Việt Nam: 

-Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài dạy học 
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 + Chọn bài, các giáo viên chọn bài học để cả tổ chuyên môn cùng nghiên cứu, nhưng trước đó các giáo viên sẽ lên 

kế hoạch xây dựng bài có mục tiêu cụ thể ở từng phần.  

 + Chọn người trong tổ để thực hiện tiết dạy dựa trên kế hoạch xây dựng bài đã được tổ chuyên môn nghiên cứu hoàn 

thiện các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh - các phương pháp dạy và học trong bài đã nghiên cứu. 

 + Sau khi hoàn thành dạy học bài học đã được nghiên cứu, tổ sẽ tiến hành nhóm họp lần hai để xem xét các mặt đã 

đạt được trong bài học vừa qua, rút kinh nghiệm các mặt chưa làm được hoặc chưa hoàn thành mức độ, từ đó đưa ra 

các giải pháp cải tiến, góp phần hoàn thiện bài học. 

 + Ứng dụng bài dạy học đại trà trong bộ môn, trong khối; hoặc có thể đưa mô hình nghiên cứu bài học đó áp dụng 

cho toàn trường ở các bộ môn khác. 

-Đa dạng hóa các hình thức dạy học Địa lý 

 Các hình thức dạy học có thể áp dụng để tích hợp kiến thức biến đổi khí hậu vào dạy học Địa lý Việt Nam như sau: 

dạy học cá nhân; dạy học theo nhóm; thực hiện chuyên đề tích hợp cấp trường, huyện; thực hiện chuyên đề dưới sân 

cờ;… 

- Sử dụng các phương tiện dạy học tiên tiến 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Đối với học sinh:  

 + Tiết học bộ môn có sự lồng ghép, tích hợp kiến thức biến đổi khí hậu vào nội dung bài học mang đến cho học sinh 

sự tươi mới, hứng khởi trong quá trình học tập. Tiết học tập bộ môn trở nên đa dạng, phong phú về nội dung, phương 

pháp, góp phần rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho một người học sinh trong thời đại mới. 

 + Sau khi học tập bộ môn có tích hợp kiến thức biến đổi khí hậu, học sinh sẽ có những cái nhìn thật hơn, đa chiều 

hơn về môi trường sống. Thấy, hiểu được những tác động tiêu cực của con người đến môi trường tự nhiên và mối 

quan hệ hai chiều giữa con người - môi trường. 

 + Từ những kiến thức có được, bản thân người học sinh sẽ điều chỉnh nhận thức, hành vi của mình về môi trường tự 

nhiên, mà trước mắt là môi trường trường học. Sẽ không còn những hành vi xả rác trong và ngoài trường, tham gia 

tích cực hơn vào các hoạt động vì môi trường như: dọn dẹp vệ sinh ao sen trước cổng trường; tham gia trồng cây xanh 

trong khuôn viên trường; tham gia ngày thứ bảy xanh; thực hiện nghiêm túc chương trình vệ sinh lớp học tự phục 

vụ,... Cuối cùng là đạo đức học sinh có tín hiệu khả quan: 100% học sinh nhà trường đạt hạnh kiểm từ trung bình trở 

lên; nề nếp học sinh nhà trường được cải thiện theo hướng tích cực. 

- Đối với giáo viên:  

 + Giáo viên có cơ hội học tập, rèn luyện những kinh nghiệm của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn sau quá trình 

nghiên cứu bài dạy và học. Nâng cao sự tự tin khi thực hiện bài dạy và học trên lớp. 

 + Sử dụng ngày càng nhuần nhuyễn, có sự kết hợp đa dạng các phương pháp, hình thức tổ chức hoặc phương tiện 

dạy - học. Từ đó giúp tay nghề giáo viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của ngành giáo dục trong 

bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 
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- Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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Kinh nghiệm 

tích hợp giáo 

dục bảo vệ 

môi trường 

qua môn 

Lịch sử bậc 

THCS 

1.Thực trạng:  

Qua quá trình trực tiếp giảng dạy, hoạt động ngoài giờ lên lớp và dự giờ đồng nghiệp, bản thân tôi nhận thấy những 

vấn đề sau: 

- Học sinh: 

+ Tình trạng chung hiện nay là học sinh thụ động trong tìm hiểu vấn đề môi trường nên hiểu biết của các em rất hạn 

chế, do đó các em ý thức chưa cao về việc bảo vệ môi trường. 

+ Một số học sinh chưa mạnh dạn phát biểu xây dựng bạn trong việc bảo vệ môi trường. 

+ Chưa biết cách khai thác và vận dụng các thông tin trong sách giáo khoa và các thông tin trong cuộc sống về bảo vệ 

môi trường xung quanh như thế nào cho hợp lý. 

+ Lười nghiên cứu các thông tin trong các bài tập của bài học nên chưa thật sự mang lại hiệu quả cao trong việc bảo 

vệ môi trường sống thông qua các hoạt động ngoài giờ. 

- Giáo viên: 

+ Lồng ghép chưa triệt để, nội dung lồng ghép chưa sâu, chưa gây hấp dẫn đối với học sinh. 

+ Cách chọn nội dung bài để tích hợp và vận dụng phương pháp kích thích tư duy học sinh có ý thức bảo vệ môi 

trường chưa hiệu quả cao. 

2.Nội dung giải pháp: 

-  Các yêu cầu cần được đảm bảo khi thực hiện:  

- Cách tiến hành lồng ghép tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Lịch sử:  

*Dạng bài chính trị xã hội 

*Dạng bài đấu tranh giai cấp 

*Dạng bài văn hóa xã hội 

*Dạng bài kháng chiến chống giặc ngoại xâm 

- Với cách tổ chức hoạt động dạy - học như đã nêu, giáo dục môi trường trong môn lịch sử đã làm cho học sinh hiểu 

rõ, sâu hơn quá trình phát triển của xã hội loài người:  

- Trình độ văn minh của con người qua các thời kì lịch sử được đánh dấu ở những sự kiện nào trong quan hệ đối với 

tự nhiên và cuối cùng chúng ta cần rút ra những bài học gì trong việc khai thác bảo vệ môi trường sinh sống một cách 

bền vững, có hiệu quả cao, tránh những “sự trừng phạt” của tự nhiên khi phá hoại một cách vô ý thức hay những chủ 

đích cá nhân, vô tổ chức, không khoa học, mang tính tàn phá.  

- Như vậy, việc tìm hiểu quan hệ của con người, sự phát triển lịch sử của xã hội không chỉ nâng cao chất lượng bộ 

môn Lịch sử mà còn giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững và toàn diện. 

- Việc giáo dục môi trường trong môn lịch sử làm cho học sinh hiểu rõ, sâu hơn quá trình phát triển của xã hội loài 

người, mối quan hệ mật thiết giữa con người với môi trường tự nhiên. Qua đó hình thành cho học sinh thế giới quan 
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khoa học, tuân thủ các quy luật khách quan và luật pháp của nhà nước ban hành về bảo vệ và khai thác tài nguyên 

thiên nhiên. 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Qua quá trình giảng dạy và nghiên cứu đề tàiKinh nghiệm tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Lịch sử bậc 

THCS đã thu được kết quả như sau: 

+ Học sinh nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn đề môi trường như một nguồn lực để sinh sống, lao 

động và phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia. Từ đó có thái độ, tình cảm yêu quý môi trường, thiên nhiên, 

có tình yêu quê hương đất nước, tôn trọng di sản văn hóa dân tộc, có thái độ thân thiện với môi trường. Phê phán 

những hành vi gây hại cho môi trường. 

+ Đa số học sinh đều nắm bắt kịp thời các thông tin về môi trường và luôn có ý thức về bảo vệ môi trường. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 
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Giải pháp 

nâng cao 

chất lượng 

bồi dưỡng 

học sinh giỏi 

bộ môn Ngữ 

văn cấp 

Trung học cơ 

sở 

1.Thực trạng:  

Trong những năm học qua, bộ môn Ngữ Văn cấp THCS của Huyện Bình Chánh nói chung, trường THCS Tân Nhựt 

nói riêng đã thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khá tốt.  Chất lượng học sinh thi vào Đội tuyển học sinh giỏi 

cấp Huyện ngày càng được nâng cao. 

 Tuy nhiên, ở một số trường có nguồn học sinh, giáo viên có tay nghề nhưng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi còn 

gặp khó khăn vì lúng túng trong khâu tổ chức nên không có học sinh giỏi bộ môn Ngữ Văn.  

2.Nội dung giải pháp:  

    Nội dung sáng kiến kinh nghiệm xoay quanh trọng tâm là cách thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ Văn cấp 

THCS một cách có hiệu quả nhất. Theo kinh nghiệm của người viết, cần thực hiện giải pháp sau:  

- Chọn học sinh giỏi là một quá trình lâu dài, có đầu tư. 

- Công tác thi tuyển học sinh giỏi và tổ chức lớp bồi dưỡng.  

- Sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.  

- Kế hoạch phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Soạn giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Những kỹ năng cần thiết mà giáo viên cần quan tâm và rèn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi. 

- Các giai đoạn bồi dưỡng học sinh giỏi: Gồm 3 giai đoạn.  

- Tổ chức kiểm tra, thi thử cho đội tuyển học sinh giỏi. 

- Tổ chức họp mặt học sinh giỏi để trao đổi kinh nghiệm. 

-Tổ chức họp mặt học sinh giỏi với lãnh đạo nhà trường trước khi thi học sinh giỏi cấp huyện hoặc cấp thành phố. 

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp huyện và cấp thành phố tại trường. 

- Sự phối hợp giữa các bộ phận của nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 
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3. Hiệu quả mang lại: 

Bắt đầu áp dụng sáng kiến kinh nghiệm từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2018-2019 người viết đã đào tạo được 

14 học sinh giỏi cấp Thành phố và 3 học sinh giỏi cấp Huyện.   

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Ngữ Văn tại trường THCS Tân 

Nhựt và các trường THCS trên địa bàn Huyện Bình Chánh.  
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sử dụng kênh 

hình trong 

dạy học địa lí 

6 

1.Thực trạng:  

- Về phía giáo viên: Từ trước đến nay, trong dạy học Địa lí, giáo viên chủ yếu sử dụng các phương pháp dạy học 

như phương pháp dùng lời, ảnh. Có thể nói một số không ít giáo viên có tâm huyết với nghề nghiệp, có hiểu biết sâu 

sắc về bộ môn đó sử dụng các phương pháp này khá tốt, khêu gợi được suy nghĩ, tìm tòi, tự lực của học sinh. Tuy 

nhiên, cũng không ít giáo viên còn ít quan tâm tới việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi sử dụng các 

phương pháp dạy học nói trên.  

- Về phía học sinh: Qua thực tế giảng dạy môn địa lý lớp 6 ở trường THCS Tân Nhựt, tôi nhận thấy rằng nhiều em 

còn quan niệm rằng Địa lý là một môn học thuộc lòng. Do quan niệm đây là bộ môn phụ nên học sinh chưa đầu tư 

thời gian thích đáng cho việc học tập bộ môn. Phần vì kiến thức Địa lý khá trừu tượng, nhiều mối quan hệ tự nhiên - 

xã hôị rất phức tạp, bản chất là một môn học rất khô khan nên học sinh ít thích học. Hầu hết các em học  mang tính 

chất đối phó, học Địa lý nhưng chưa hiểu để làm gì, ứng dụng vào lĩnh vực nào của cuộc sống. 

2.Nội dung giải pháp:  

- Tham khảo tài liệu, phỏng vấn, thực nghiệm sư phạm, kiểm tra sư phạm, thống kê toán học 

3. Hiệu quả mang lại:  

- Kết qủa kiểm tra môn địa lí 15 phút và học kì hai của học sinh khối 6 được nâng cao rõ rệt 100% học sinh trên 

điểm trung bình. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

- Có hiệu quả tại trường THCS Tân  Nhựt và có thể áp dụng rộng rãi trong các trường trên địa bàn toàn Huyện 
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1.Thực trạng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục:  
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

trường học đã có nhiều cố gắng và thu được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, so với yêu cầu về thực hiện “quản 

lý nhà nước bằng pháp luật” vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả phổ biến 

giáo dục pháp luật và “nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân”. Những tồn tại đó là : 

a. Về việc dạy và học pháp luật trong chương trình giáo dục chính khóa 

 Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật còn dàn trải, nặng về phổ biến các quy định của pháp luật, chưa chú trọng 

đến việc hướng học sinh rèn luyện kỹ năng ứng xử, kỹ năng vận dụng pháp luật vào để giải quyết các vấn đề của 

thực tiễn cuộc sống. 
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b. Quan hệ phối hợp giữa ngành tư pháp và ngành giáo dục đào tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà 

trường 

 Nhận thức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, việc dạy và học pháp luật nói riêng của một số cán 

bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên chưa đúng mức, chưa đầu tư nhân lực, tài lực, thời gian thỏa đáng cho công tác 

này. 

 Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường 

học chưa hình thành và đi vào nề nếp, thường xuyên. 

2.Nội dung giải pháp: 

 Đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo tính tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu, nhận thức bằng 

nhiều hình thức khác nhau như hình thức sân khấu hóa, áp dụng các phương thức hiện đại trong việc tuyền tải 

thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành.... 

 Nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong nhà trường theo hướng nâng cao tính chủ động, tích cực của học 

sinh và tính thực tiễn trong bài giảng của giảng viên. 

 Tăng cường biên soạn tài liệu tham khảo, tài liệu hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. 

3. Hiệu quả mang lại:  

-  Giáo viên đã áp dụng từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018 tại lớp chủ nhiệm – lớp 9/5 trường THCS Tân Nhựt, 

các em học sinh hiểu và có ý thức chấp hành nội quy nhà trường, kết quả 100% học sinh xếp hạnh kiểm tốt. 

- Từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019, lớp chủ nhiệm 8/4 100% học sinh xếp hạnh kiểm từ trung bình trở lên, 

không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu, không có học sinh vi phạm đánh nhau. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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Nguyễn Văn 

Giảo 

Giáo viên. 

THCS Tân 

Nhựt 

 

 

 

Một số bài 

tập nhằm 

nâng cao 

thành tích 

nhảy cao cho 

học sinh 

trung học cơ 

sở 

 

1.Thực trạng: 

Về mặt cơ sở vật chất và sân bãi còn hạn chế. Học sinh còn bỡ ngỡ với môn nhảy cao, chưa hứng thú với bộ môn 

này. Chất lượng chưa cao, chưa có học sinh đạt huy chương các cấp. 

2.Nội dung giải pháp: 

* Lý do chọn đề tài 

- Để góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy môn nhảy cao THCS theo quy định đào tạo mới và trang bị 

học sinh một số kiến thức kỹ năng, kỹ xảo và phương pháp tập luyện, giúp học sinh tự rèn, tự tập luyện. Từ đó, có 

đủ sức khoẻ, trí thông minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc.  

- Giúp cho học sinh thấy được tầm quan trọng mà có sự hứng thú học tập và có biện pháp tập luyện tốt, để có thành 

tích cao trong thi đấu.   

- Với những lý do nêu trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho 

học sinh trung học cơ sở 
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* Đối tượng nghiên cứu 

- Học sinh khối 9 trường THCS Tân Nhựt năm học 2018 – 2019.   

* Đề tài đưa ra giải pháp mới 

- Áp dụng các bài tập bổ trợ nhảy cao phù hợp với đối tượng học sinh  

- Nâng cao thành tích nhảy cao cho học sinh khối 9.   

2. Biện pháp hiệu quả áp dụng  

- Biện pháp: Tham khảo tài liệu, phỏng vấn, thực nghiệm sư phạm, kiểm tra sư phạm, thống kê toán học.   

- Hiệu quả: Nâng cao thành tích môn nhảy cao học sinh khối 9 trường THCS Tân Nhựt.  

3. Hiệu quả mang lại: 

Nâng cao thành tích môn nhảy cao học sinh khối 9 trường THCS Tân Nhựt.  

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

- Khối 9 trường THCS Tân Nhựt 

- Áp dụng các khối còn lại của trường.          

- Áp dụng các trường trong toàn huyện.  
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Phạm Thị 

Hằng 

giáo viên 

Trường 

THCS Gò 

Xoài 

Ứng dụng 

phương pháp 

dạy học theo 

dự án lồng 

ghép giáo 

dục STEAM 

trong dạy 

học hóa học 

THCS 

1.Thực trạng:  

- Bộ môn hóa học của nhà trường chỉ có một giáo viên đảm nhận.      

- Tỉ lệ giỏi chưa cao và vẫn còn học sinh yếu kém bộ môn.  

- Một số học sinh chưa thích thú với bô môn hóa học, lười học, chưa chủ động tìm tòi nghiên cứu khoa học. 

- Khả năng vận dụng bài học vào thực tiễn của học sinh chưa tốt. 

-  Bản thân tôi luôn ý thức phải luôn cố gắng học tập, tìm tòi, áp dụng phương pháp mới vào quá trình giảng dạy của 

mình nhằm thu hút học sinh, tạo hứng thú, đam mê học tập bộ môn của học sinh. Từ đó chất lượng bộ môn cũng sẽ 

được nâng cao. 

2.Nội dung giải pháp: 

 Các bước tiến hành một một bài dạy dạy học theo dự án: 

Giáo viên ghi chủ đề chính lên bảng, đồng thời cử một học sinh lên ghi lại các ý tưởng.  

Giáo viên đặt các câu hỏi để phát triển ý tưởng,  

Sau khi lập sơ đồ tư duy, giáo viên sẽ hướng dẫn các em chọn những chủ đề gần gũi, phù hợp, có ý nghĩa và có tính 

khả thi để thực hiện; để các em lựa chọn tiểu chủ đề theo sở thích và thành lập nhóm.  

 Lập kế hoạch   

Thực hiện dự án   

 Báo cáo sản phẩm  

- Một số dự án, chuyên đề lồng ghép giaó dục STEAM mà GV đã thực hiện tại trường có hiệu quả: 

 + Dự án 1 : Cách sử dụng nguồn nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả” 

  + Dự án 2:  “ Làm rượu nho” 
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   + Chuyên đề “ Giáo dục STEAM” : sản phẩm từ các vỏ chai nhựa, vỏ xe, nắp chai... đã qua sử dụng.  

3. Hiệu quả mang lại: 

 Hiệu quả đạt được của bộ môn khi áp dụng sáng kiến: 

+ Năm 2017 – 2018 : đạt 86,14%     

Giỏi: 39,6 %  

 Khá : 27,06 % 

 TB: 17,89% 

Yếu :  13,86% 

+ Năm 2018 – 2019:    đạt 89,29% 

Giỏi : 39,29 %  

Khá : 29,46%   

TB   :  20,54 %  

Yếu  : 10,71% 

  -  Thông qua các dự án, tôi thấy được học sinh có sự thích thú hơn với môn học, kĩ năng lập kế hoạch, thiết kế bài 

báo cáo, kĩ năng thuyết trình của các em cũng đã được nâng lên rất nhiều, các em tự tin phát biểu, đưa ra ý kiến, quan 

điểm của mình, và sẵn sàng tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình., biết phản biện trước các vấn đề. 

  -  Qua các dự án lồng ghép giáo dục STEAM,  tôi nhìn thấy ở học sinh mình sự sáng tạo, sự chịu khó tìm tòi, học 

hỏi, và cũng chịu khó nghiên cứu về các vấn đề. Từ đó, các em vận dụng vào nội dung báo cáo, vận dụng vào các sản 

phẩm.  

 - Vận dụng tốt và hài hòa các phương pháp trong đó có dạy học dự án lồng ghép giáo dục STEAM , theo tôi sẽ mang 

lại cho học sinh nhiều hơn cơ hội được trải nghiệm về bộ môn, nuôi dưỡng đam mê và say mê học tập của học sinh. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

     - SKKN đã được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị  

     - Các đơn vị trường khác trên địa bàn Huyện, kể cả Thành phố vẫn  có thể áp dụng tại  đơn vị của mình và mang 

lại hiệu quả. 
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Ngọc Trinh 

GV-TPT 

- Trường: 

THCS Gò 

Xoài 

Một số biện 

pháp nâng 

cao chất 

lượng hoạt 

động của ban 

chỉ huy Liên 

đội trong nhà 

trường 

1.Thực trạng:  

Để xây dựng một Liên đội vững mạnh không những phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường, của 

GV-TPT Đội hay của GVCN, mà còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của các em học sinh trong toàn trường. Sự đồng 

thuận đó dựa trên cơ sở phù hợp với ý nguyện, sở thích của các em, nhu cầu cần thiết của các em. Và Ban chỉ huy 

Liên, chi đội là một cầu nối vô cùng cần thiết để kết nối giữ các bạn Đội viên với GV-TPT Đội, với GVCN và với 

Ban giám hiệu nhà trường.  

2.Nội dung giải pháp:  

Thành lập Ban chỉ huy Liên đội với các thành viên có kỹ năng đội, nhiệt tình, năng nổ và có sự tín nhiệm của các bạn 

đội viên toàn trường.   
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 Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đội, nghiệp vụ công tác đội cho BCH liên, chi đội.  

 Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong ban chỉ huy Liên đội.  

 Thường xuyên giao việc, theo dõi, hỗ trợ và xử lý các việc mà BCH Liên đội không xử lý được 

3. Hiệu quả mang lại: 

 Sau thời gian áp dụng tại trường đã có những kết quả khả quan, cụ thể:  

- Ban chỉ huy liên đội hỗ trợ tốt, tích cực hơn cho ban phụ trách đội (gồm GV-TPT đội và giáo viên chủ nhiệm). 

- Quản lý tốt hồ sơ đội: sổ chi đội, sổ họp ban chỉ huy liên đội…. 

- Các em hỗ trợ tốt cho các hoạt động của đội trong và ngoài nhà trường:  

+ Điều khiển, điều hành tiết sinh hoạt dưới cờ.  

+ Điều hành hoạt động đội sao đỏ, thực hiện họp tổng kết thi đua hàng tuần.  

+ Phân công lao động, tự theo dõi hoạt động của các đội nhóm, câu lạc bộ khi các giáo viên phụ trách có công tác.  

- Ban chỉ huy liên đội với 11 thành viên được trang bị đầy đủ kỹ năng đội và đạt thành tích:  

+ Cả 6/6 thành viên tham gia hội thi chỉ huy đội giỏi đều được công nhận là “chỉ huy đội giỏi” cấp huyện do hội đồng 

đội, nhà thiếu nhi huyện tổ chức. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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Thanh 

Tuyền 

Giáo viên 

-Trường: 

THCS Gò 

Xoài 

Vai trò của 

giáo viên chủ 

nhiệm với 

học sinh lớp 

9 

1. Thực trạng:  

-Công tác chủ nhiệm lớp còn gặp không ít những khó khăn, thách thức. 

-Nhiều gia đình do quá bận rộn với công việc nên thời gian dành cho việc giáo dục con cái không nhiều 

-Công tác chủ nhiệm chủ yếu là kiêm nhiệm 

-Khả năng tiếp thu các em  nhanh, nhạy bén nhưng cũng rất khó bảo 

2. Nội dung giải pháp: 

I. Giải pháp chung 

 Hiểu rõ chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước; 

 Hiểu rõ về hành lang pháp lý của giáo dục; 

 Nắm rõ mục tiêu giáo dục và chủ đề năm học; 

 Nắm rõ kế hoạch hoạt động của nhà trường; 

 Thực hiện đúng những yêu cầu của viên chức; 

Xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân cụ thể, rõ ràng (luôn bám sát kế hoạch chung) 

II. Giải pháp cụ thể 

- Thứ nhất: thu thập thông tin qua sơ yếu lý lịch  

- Thứ hai: xây dựng đội ngũ cán bộ lớp 

- Thứ ba: là việc phân nhóm.  
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- Thứ tư: xây dựng nội quy, thang điểm đánh giá và hình thức khen thưởng. 

- Thứ năm: tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm và hoạt động ngoài giờ lên lớp hiệu quả.  

- Thứ sáu: tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường.  

- Thứ bảy : hợp tác các tổ chức, đoàn thể , gia đình, xã hội 
- Thứ tám:Giáo dục học sinh cá biệt 

- Thứ chín: tư vấn học đường cho học sinh 

- Thứ mười: công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng sau tốt nghiệp 

3. Hiệu quả mang lại: 

- Bản thân tôi áp dụng  nhiều năm tại cơ quan, sau đó nhân rộng ra ở các trường trong huyện. Vì vậy việc tư vấn phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp khá tốt.  

-Nhiều năm liền lớp tôi chủ nhiệm đều có tỉ lệ học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THCS  là 100%.  

 Năm học 2017-2018, tôi phân luồng học sinh theo học các trường trung cấp trên địa bàn thành phố chiếm tỉ lệ 

30%. Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trong năm học 2018-2019 đạt 95,65% 

 Năm học 2018-2019 này, tôi phân luồng 29%. 

* So sánh trước và sau khi áp dụng sáng kiến : 

+ Trước khi áp dụng: 

 Học sinh chưa ngoan, thiếu đoàn kết 

 Còn tình trạng bạo lực học đường 

 Chưa có động cơ học tập 

 Không định hướng được việc lựa chọn sau tốt nghiệp THCS ( thi tuyển hay học nghề ) 

 Học sinh chọn  nguyện vọng không phù hợp nên trượt cả 3 nguyện vọng 

+ Sau khi áp dụng: 

 Học sinh chững chạc hơn, ý thức cao, hòa đồng với tập thể 

 Rèn  đươc kĩ năng sống cho mình 

 Học sinh có ý thức học tập để vượt qua các kì thi 

 Các em định hướng được tương lai, lựa chọn theo năng lực bản thân: thi tuyển và học nghề.  

 Những em học nghề có việc làm ổn định , cơ hội học liên thông nâng cao tay nghề. 

 

Kết quả năm học này, lớp tôi  đạt thành tích như sau: 

 

Học lực 

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

12 31.58% 16 42.11 % 10 26.32 % 00  0 
 

 

 

Hạnh kiểm 

Tốt Khá Trung bình Yếu Kém 

29 76.32 % 
0

9 
23.68% 0  0  0  

 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Có hiệu quả trong phạm vi các đơn vị THCS trên địa bàn huyện bạn, đặc biệt trong công tác 

tư vấn phân luồng tuyển sinh 10. 

 

  66  Nguyễn Thị 

Hoa Quỳnh 

Giáo viên  

- Trường: 

THCS Gò 

Xoài 

Rèn kĩ năng 

nói trước 

đám đông 

trong giờ học 

Ngữ văn. 

 

1.Thực trạng:  

Có một thực tế hiện nay là nhiều thế hệ học sinh khi ra trường không biết lắng nghe và thấu hiểu , không biết nói ra 

những điều mình nghĩ , không truyền đạt được chính xác một thông tin hoặc không nói đúng những nguyên tắc giao 

tiếp … chính vì thế một trong những điểm mới của chương trình sách giáo khoa Ngữ văn là chú trọng rèn luyện kĩ 

năng nói cho học sinh .  

2.Nội dung giải pháp: 

- Trong các tiết văn bản, tôi để cho học sinh tự trình bày những nội dung đã tìm hiểu trước ở nhà như các thông tin về 

tác giả, hoàn cảnh ra đời, tìm những nội dung có liên quan tới chủ đề bài học. 

- Các tiết luyện nói trong phân phối sách giáo khoa thường là luyện nói theo dạng  tập làm văn đang học như một kiểu 

tích hợp. Theo phân phối chương trình thì những tiết luyện nói của học sinh rất ít, một học kì chỉ có không quá 5 tiết 

nên việc rèn kĩ năng nói chưa đạt hiệu quả cao.  

- Quá trình rèn luyện sự tự tin không phải chỉ trong một tiết là thành công mà phải qua nhiều giai đoạn. Trong công 

việc hàng ngày, giáo viên nên để ý để nắm bắt được tâm lí học sinh của mình, tăng cường giao tiếp với các em mỗi 

ngày, ra câu hỏi và gọi học sinh trả lời theo đúng lực học của các em, chú ý nhiều hơn đến những học sinh nhút nhát 

trong lớp, khích lệ các em tự tin phát biểu trước lớp.   

- Chia nhỏ câu hỏi thành từng ý, luôn mỉm cười khích lệ để các em tự tin, mạnh dạn hơn. Với những câu hỏi nâng cao, 

có thể đưa ra phần thưởng khuyến khích để các em có tâm lí thoải mái và thích được nói nhiều hơn. 

Với những học sinh nói nhỏ, chưa mạch lạc thì tôi thường đặt các câu hỏi để các em trả lời lại to rõ hơn. Với các tiết 

luyện nói,  tôi không nói quá nhiều, chỉ dặn học sinh chuẩn bị tốt và cho các em lên thực hành.  

- Có thể chỉ cho học sinh 1 số kinh nghiệm, mẹo để nói tốt. Đó có thể là lập dàn ý trước những nội dung mình sẽ nói, 

tập nói một mình khi ở nhà, khi đang đi bộ,… 

- Cho học sinh lên trình bày lần lượt từng phần của bài luyện nói.  
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- Tạo không khí cởi mở, thoải maí để học sinh tự tin lên nói, không khiến các em bị áp lực khi lên bảng. 

- Động viên kịp thời khi học sinh lên thực hiện phần luyện nói dù nói hay hay dở.  

- Cần chuẩn bị bài tốt trước tiết luyện nói, xác định nội dung mình sẽ nói kĩ càng.  

- Học sinh nên luyện tập trước ở nhà, đầu tiên là thử nói một mình trước gương, sau đó là trước một người bạn, một 

nhóm bạn,…để rèn luyện sự tự tin cho bản thân.  

3. Hiệu quả mang lại:  

Tôi đã áp dụng có thể coi là thành công với khối 6 và khối 7. Ở khối 7, với thể loại văn nghị luận – một thể loại mới 

với học sinh, nhiều em cảm thấy khó hiểu, chán học,… tôi thường tìm thêm những ví dụ bên ngoài cuộc sống để các 

em dễ liên hệ, hiểu bài, đồng thời rèn luyện khả năng nói, tranh luận với người khác. Đầu năm học, chỉ có 30% học 

sinh trong lớp phát biểu, dám nói trước lớp. Sau một học kì áp dụng, tôi thấy số lượng học sinh tham gia các tiết luyện 

nói từ 80- 90%. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 

 

  67  Lê Thị Ngọc 

Hiền 

Giáo viên – 

THCS Lê 

Minh Xuân 

Dạy và học 

theo phương 

pháp dạy học 

theo dự án 

trong chương 

trình lịch sử 

7 

1. Thực trạng: 

Hầu như học sinh chưa ham học, chưa thực sự yêu thích bộ môn lịch sử, chỉ đối phó tức thời. 

Chưa đáp ứng được yêu cầu nội dung và phương pháp dạy học mới “lấy học sinh làm trung tâm”, nên chất lượng và 

hiệu quả chưa cao. 

     Các em chưa thấy được tầm quan trọng của bộ môn, nên ý thức học tập của các em chưa tốt. Các em thấy khó nhớ 

các sự kiện, khó học và chán nản, giáo viên sử dụng phương pháp mới chưa phù hợp với các đối tượng học sinh, đồ 

dùng học tập phục vụ bộ môn chưa đủ.  

      Trình độ học sinh chưa đồng đều, học sinh còn xem nhẹ bộ môn nên có thói quen học thuộc lòng, không tự tìm 

tòi, nâng cao kiến thức 

2. Nội dung:  

    Phương pháp dạy học theo dự án chú trọngtập dượt cho học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng học được cho quá 

trình học tập tiếp theo, vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thách thức, bất ngờ, chưa từng 

gặp. Giúp các em tự tin đứng trước mọi người, rèn luyện kĩ năng diễn đạt, làm việc theo nhóm, kĩ năng đặt và giải 

quyết vấn đề. Điều này có ích cho cuộc sống sau này làm công dân, làm người lao động, làm cha mẹ, có năng lực 

sống tự lập.   

3. Hiệu quả:  

        Học sinh chú ý và hứng thú hơn trong giờ học lịch sử, những trường hợp làm việc riêng hay ngáp dài không còn 

nữa.  

         Học sinh thảo luận sôi nổi, tích cực, thường xuyên giơ tay để được trả lời  các câu hỏi. 

         Các em có ý thức tự giác học bài, làm bài và chuẩn bị bài mới tốt hơn. 

         Điểm kiểm tra lịch sử của các em cao hơn. 
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4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 

 

  68  Trịnh Diệu 

Oanh 

Giáo viên 

Trường 

THCS Lê 

Minh Xuân 

 

MỘT SỐ 

BIỆN PHÁP 

NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ 

GIÁO DỤC 

TRONG 

CÔNG TÁC 

CHỦ 

NHIỆM LỚP 

1.  Thực trạng:  

- Lứa tuổi học sinh THCS đã có sự thay đổi rất lớn về đặc điểm tâm sinh lý hết sức điển hình. Những đặc điểm tâm 

sinh lý, trình độ hiểu biết, vốn sống của học sinh THCS còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, vai trò của giáo viên chủ 

nhiệm lớp ở trường THCS là rất quan trọng, cần có một người thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ, chỉ bảo cho các em. 

Hiện nay, việc duy trì sĩ số, đảm bảo chuyên cần ở trường học đóng một vai trò rất quan trọng trong việc học tập của 

học sinh nói riêng và trong việc thực hiện phổ cập giáo dục nói chung. Nó là nền tảng giúp các em lĩnh hội kiến thức 

một cách đầy đủ và mang lại kết quả học tập tốt. 

    - Xã hội đang ngày càng phát triển về mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, văn hoá. Các phương tiện thông tin, giải trí 

ngày càng phong phú và đa dạng như  Internet, điện tử, ... , những trò tiêu khiển như câu cá ăn tiền, rút số trúng 

thưởng, hay các em chơi trượt pa -tin , v.v… . Điều này chứng tỏ cuộc sống ngày càng phát triển văn minh và tiến bộ 

hơn.  Tuy nhiên ,với sự phát triển nhanh sẽ kéo theo một thực trạng mà chúng ta, người giáo viên chủ nhiệm cần phải 

quan tâm  đó là sự lơ là, ham chơi, bỏ học của một số em học sinh. Thực tế hàng ngày cho thấy người giáo viên chủ 

nhiệm luôn tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh (học sinh giỏi, khá, trung bình thậm chí có cả yếu, kém và những 

em học sinh cá biệt….) 

2. Nội dung: 

 1.Để đưa ra những biện pháp hiệu quả ngăn chặn, khắc phục học sinh học tập yếu, kém thì trước hết, cần tìm hiểu và 

phân tích những nguyên nhân cơ bản sau đây:                            

     a. Nguyên nhân: Nhà trường, gia đình, giáo viên bộ môn, học sinh, giáo viên chủ nhiệm. 

     b. Biện pháp cụ thể 

 

     2. Các giải pháp trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói riêng. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội 

 

3. Hiệu quả:   

 + Tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt 100% 

 + Điểm học tập các môn học ở lớp, lực học của đa số học sinh có nhiều tiến bộ và cao hơn so với chỉ tiêu đầu năm 

 + Ý thức chấp hành nội quy tương đối tốt, đa số học sinh đã ngoan hơn, biết nghe lời hơn 

 + Tham gia nhiệt tình, tích cực hơn và có nhiều thành tích cao. 

 + Thái độ và ý thức học tập tốt của học được nâng lên rõ rệt. 

 + Tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ nhau trong học tập và trong sinh hoạt của học sinh được thể hiện tốt. 

 + Học sinh có lối sống lành mạnh, ngoan ngoãn và có tinh thần tự giác, tự lập cao. 
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 + Học sinh đã mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp và đứng trước tập thể. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 
 Tại Đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 

 

  69  Bà Phan Thị 

Ánh Nguyệt 

Giáo viên 

THCS Lê 

Minh Xuân 

 

Ứng dụng 

giáo dục 

Stem trong 

dạy học axit 

axetic và 

giấm ăn được 

làm từ cơm 

nguội, chuối 

sứ chín 

1. Thực trạng: 

    Học sinh học về axit axetic trên lý thuyết, không được thực hành tự tay mình làm ra giấm ăn từ nguồn nguyên liệu 

sạch, có sẵn như trái cây chín, từ cơm nguội. Là nguồn nguyên liệu phong phú, dồi giàu gắn liền trong cuộc sống hàng 

ngày của các em. Trong khi đó, giấm ăn là nguyên liệu cần thiết trong khâu ẩm thực của người dân Việt Nam. Thay 

vì các em được thực hành làm giấm ăn từ kiến thức được học cho gia đình sử dụng thì lại phải bỏ tiền ra mua thực 

phẩm ở ngoài chợ không an toàn cho sức khỏe( vì thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc). 

2. Nội dung: 

Học sinh chuẩn bị nguồn nguyên liệu có sẵn trong cuộc sống hàng ngày đó là chuối sứ chín, cơm nguội mà nhà em 

học sinh nào cũng có. Các em còn chuẩn bị sẵn chai lọ, rượu trắng làm chất men xúc tác cho quá trình làm giấm ăn. 

Học sinh thực hành các bước để làm ra giấm ăn từ chuối sứ chín, từ cơm nguội. Các em trưng bày sản phẩm giấm ăn 

của nhóm mình đã làm được cho giáo viên kiểm chứng. 

3. Hiệu quả: 

    Học sinh biết làm giấm ăn cho gia đình mình sử dụng. Tức là học sinh  biết cách sử dụng  nguồn tài nguyên thiên 

nhiên một cách thật hữu ích, có lợi cho sức khỏe vừa tiết kiệm kinh phí chi tiêu cho gia đình. Học sinh rất thích thú, 

hào hứng thực hành làm giấm ăn từ chuối sứ chín, từ cơm nguội. Từ đó, học sinh yêu thích bộ môn hóa học nên chất 

lượng bộ môn càng được nâng cao và tỉ lệ học sinh giỏi bộ môn hóa càng tăng hơn so với những năm học trước. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 

 

  70  Kiều Anh 

Dũng 

- Giáo viên, 

THCS Phạm 

Văn Hai 

 

Phương pháp 

giúp học sinh 

Trung học cơ 

sở vẽ tốt sơ 

đồ mạch điện 

1. Thực trạng: 

    - Học sinh chưa có kỹ năng vẽ sơ đồ mạch điện, chưa có khả năng vận dụng vào đời sống. 

    - Học sinh ít tiếp cận thực tế, chủ yếu xem qua lí thuyết nên khó vận dụng vào thực hành, trong khi phương pháp 

thực hành đòi hỏi kiến thức học sinh phải bao quát, có sự kết hợp hài hòa giữa các qui trình thực hiện, giữa lí thuyết 

và thực hành. 

    - Phần lớn học sinh còn tâm lí xem nhẹ môn học, xem đây là môn phụ nên chưa có hứng thú bộ môn. 

2. Nội dung giải pháp: 

a/ Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ nguyên lí: 

    - Bước 1: Phân tích đề bài: Số lượng khí cụ điện cần thiết để lắp mạch điện. 

    - Bước 2: Vẽ kí hiệu nguồn dây pha 

    - Bước 3: Vẽ lắp thiết bị bảo vệ 

      + Đối với mạch 1 cầu chì:       

      + Đối với mạch 2 cầu chì:    
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      + Đối với mạch nhiều cầu chì:    

    - Bước 4: Vẽ lắp thiết bị điều khiển 

    - Bước 5: Vẽ lắp đặt thiết bị tiêu thụ điện 

    - Bước 6: Vẽ lắp dây trung hòa 

    - Bước 7: Vẽ thiết bị lấy điện 

     b. Hướng dẫn vẽ sơ đồ thực hành: Dựa vào sơ đồ nguyên lí và qui ước: 

    - Khí cụ điện được vẽ lắp trên táp lô và táp lô nằm ở vị trí góc dưới bên trái  

    - Thiết bị tiêu thụ điện được vẽ phía bên phải 

    - Khi vẽ bắt đầu vẽ từ đầu nguồn dây pha. Các bước vẽ được thực hiện giống như sơ đồ nguyên lí. 

3. Hiệu quả mang lại: 

    - Áp dụng chính thức tại trường THCS Phạm Văn Hai trong năm học 2018 – 2019 với hiệu quả định lượng là: 100% 

các bài kiểm tra đều đạt yêu cầu trở lên, số bài đạt điểm khá, giỏi trên 80,0%. 

    - Áp dụng mở rộng tại Ngành giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh qua lớp dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp 

thành phố từ 01/10/2018 đến 10/03/2019 với hiệu quả định lượng là: 03 giải nhất, 03 giải nhì. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện và Thành phố 

 

  71  Trần Ngọc 

Lượng 

- Giáo viên, 

THCS Phạm 

Văn Hai 

 

Phương pháp 

học tốt phần 

Quang học 

dành cho học 

sinh lớp 9 

1. Thực trạng: 

    Thông qua việc giảng dạy chương trình Vật Lý 9 trong suốt 11 năm qua, tôi cảm thấy chương trình Vật Lý trong 

HKII ở các khối lớp là rất khó và khó nhất là ở khối lớp 9. Phần “Quang Học” là một trong ba phần quan trọng trong 

chương trình Vật Lý 9. Phần này được chiếm 2/3 nội dung của chương trình học kì II của Vật Lý 9 nhưng lại là nội 

dung chính chiếm 6/4 hoặc 7/3 trong đề thi học kì II. Trong lúc học sinh của chúng ta hiện nay không ít thì nhiều, việc 

học đối với các em là cả một gánh nặng, các em trở nên ù lì, ngại suy nghĩ và vận động... thời gian cho các em tự tìm 

tòi tự học hỏi. Giáo viên chú trọng hơn vào việc hướng dẫn phương pháp học, phương pháp giải bài tập cho các em 

hơn là truyền đạt kiến thức như trước kia.  

  Khi giảng dạy phần này vì nó có liên quan đến nội dung kiến thức của hình học mà khi đụng đến phần kiến thức hình 

học của các em, đa phần là các em rất ngại, rất sợ. Cũng chính vì tư tưởng ngại và sợ đó nên nó đã vô tình tạo ra một 

bức tường vô hình đã cản trở các em đi đến sự lĩnh hội, thấm, hiểu cũng như vận dụng của phần nội dung của kiến 

thức này. 

   Thấy được những khó khăn đó của các em học sinh nên tôi đã đi tìm hiều và nghiên cứu về “Phương pháp để học 

tốt phần “Quang Học” trong Vật Lý 9” nhằm giúp các em vươt  qua những khó khăn trong việc lĩnh hội cũng như là 

thấm, hiều và vận dụng những kiến thức này trong việc giải quyết các dạng bài tập của phần “Quang Học” Vật Lý 9. 

2. Nội dung giải pháp: 

a/ Một số lưu ý cần nắm khi học phần “Quang Học” 
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      Để học tốt phần “Quang Học” thì trước hết các em cần nắm vững cũng như phân biệt một số vấn đề như tia tới, 

tia ló, đường truyền của ánh sáng, đặc điểm của ảnh thật ảnh ảo, các đường truyền đặc biệt của thấu kính hội tụ và 

phân kì. 

b/ Phương pháp vẽ hình 

    - Để giải được bài toán quan hình thì yêu cầu trước tiên là học sinh phải vẽ được hình sau đó thì mình mới giải bài 

toán. Muốn vẽ hình được đúng, chính xác, hình vẽ không rơi ra khỏi tờ giấy thì trước hết ta lập tỉ số  hoặc sau đó ta 

sẽ lấy theo đúng tỉ lệ vừa lập để vẽ hình. Có như thế thì hình vẽ của chúng ta sẽ luôn đúng chính xác và nằm trong 

trang giấy bài làm của mình. 

    - Riêng đối với thấu kính phân kì thì tỉ số  hoặc chúng ta sẽ x2; x3; x4 để hình vẽ to và rõ hơn vì ảnh tạo bởi thấu 

kính phân kì luôn nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự. 

    - Sau khi vẽ hình ta, dựa vào hình vẽ đó ta nên cho học sinh xác định luôn tính chất của ảnh. Để trả lời cho câu hỏi 

về tính chất ảnh thì học sinh phải trả lời 3 ý: đó là ảnh gì? (thật hay ảo); ảnh đó có chiều như thế nào so với vật (cùng 

chiều hay ngược chiều); kích thước của ảnh so với vật (lớn hay nhỏ hơn vật) 

 c/ Phương pháp giải bài tập 

    - Giải pháp 1: Để xác định bản chất (tính chất thật, ảo) của ảnh và loại thấu kính ta thực hiện các so sánh 

sau đây: 

     + So sánh vị trí ảnh của vật (cùng, khác phía) đối với trục chính hay thấu kính. 

     + So sánh khoảng cách từ vật đến thấu kính và từ ảnh đến thấu kính. 

 Thấu kính hội tụ: 

      A’ là ảnh thật thì nằm khác phía trục chính (thấu kính) với A ( nghĩa là A và A’ nằm 2 bên trục chính, hay ảnh và 

vật ngược chiều) 

     A’ là ảnh ảo thì nằm cùng phía trục chính (thấu kính) với A (A’ xa trục chính (thấu kính) hơn A (hay vật cùng 

chiều) ảnh và vật cùng chiều) 

 Thấu kính phân kỳ: A’ cùng phía trục chính (thấu kính) so với A và gần thấu kính (trục chính) hơn A. 

    - Giải pháp 2: Để giải được bài toán quang hình để tìm tiêu cự, khoảng cách, chiều cao ảnh, ...ta chỉ cần thực 

hiện các bước tính toán cơ bản về tam giác đồng dạng. 
3. Hiệu quả mang lại: 

    - Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết các lớp 9 mà tôi đã dạy và áp dụng phương pháp trên, thu được kết quả rất khả quan, 

tỉ lệ trên trung bình trên 90%. 

    - Năm học 2017 – 2018 có 3 học sinh giỏi cấp huyện và năm học 2018 – 2019 có  2 học sinh. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện và Thành phố 
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  72  Nguyễn Thị 

Nguyệt 

- Giáo viên, 

THCS Phạm 

Văn Hai 

 

Một số biện 

pháp giáo 

dục học sinh 

cá biệt trường 

Trung học cơ 

sở. 

 

1. Thực trạng: 

    - Trường THCS Phạm Văn Hai chúng tôi nằm trên một địa bàn khá phức tạp gần đường quốclộ, gần chợ ... có thể 

nói là điểm đến của bất cứ các loại hình văn hoá, các thành phần kinh tế, các thành phần lối sống con người trong xã 

hội... lôi kéo họcsinh. 

    -Số lượng học sinh toàn trường khá đông, mỗi năm hơn một nghìn học sinh nên việc quản lí gặp nhiều khó khăn. 

Năm nào cũng có đối tượng học sinh cá biệt. 

    - Thành phần kinh tế của phụ huynh cũng đa dạng. Một số phụ huynh có điều kiện kinh tế cao nuông chiều con nên 

đâm ra hư hỏng; có phụ huynh lo việc buôn bán không quan tâm đến việc học hành con cái nên có em lêu lỏng ăn 

chơi; có em gia đình quá khó khăn, sức học yếu nên chán học, bị bạn bè rủ rê lôi kéo.... 

    - Các loại hình dịch vụ như Internet, bida, karaoke... đã lôi kéo không ít học sinh vào đam mê bỏ học, thậm chí còn 

nảy sinh những hành động trộm cắp, bắt nạt học sinh lớp dưới để lấy tiền. 

2. Nội dung giải pháp: 

a. Khái niệm về học sinh cá biệt: 

Học sinh cá biệt là những học sinh có cá tính khác biệt, không đúng theo qui định chung trong trường học. Thường 

có cá tính mạnh mẽ, hành động và lời nói thái quá, vô lễ với thầy cô, hay gây gổ với bạn bè; là những học sinh chậm 

tiến bộ mặc dù thầy cô quan tâm giáo dục nhiều. 

b. Những biểu hiện nhận biết học sinh cá biệt: 

    - Qua lờinói. 

- Qua cử chỉ hành động. 

- Qua quan hệ với bạn bè và người khác. 

c. Những biện pháp giáo dục học sinh cá biệt: 

 - Biện pháp giáo dục bằng tâm lý. 

- Biện pháp giáo dục bằng tập thể. 

- Kết hợp với phụ huynh học sinh. 

- Kết hợp giáo dục qua giáo viên bộ môn. 

- Kết hợp với các ban ngành, các bộ phận trong nhà trường. 

3. Hiệu quả mang lại: 

    - Tỉ lệ rèn luyện hạnh kiểm của lớp chủ nhiệm khá cao so với năm học trước  

    - Không có học sinh đưa rahội đồng kỷluậtnhàt rường. 

    - Lớp được tôi chủ nhiệm các em đều tham gia tốt các hoạt động của trường của Liên đội và luôn được đánh giá 

cao, lớp đạt được nhiều thành tích trong các phong trào và bản thân tôi được hội đồng thiđua nhà trườngcông nhận là 

giáo viên chủ nhiệm giỏi 

    - Quan hệ thầy trò, bạn bè ngày càng  thân thiết, gần gũi hơn. 

- Uy tín nhà giáo được nâng cao, tạo được niềm tin trong phụ huynh học sinh. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  
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Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 

 

  73  Nguyễn 

Thành Tâm 

- Giáo viên, 

THCS Phạm 

Văn Hai 

 

Giải  pháp 

nhẳm đảm 

bảo an toàn 

khi tập luyện 

bơi lội cho 

học sinh 

Trung học cơ 

sở. 

1. Thực trạng: 

    - Tai nạn thương tích trẻ em là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn thế giới. Sự phát triển kinh tế và xã hội nhanh 

chóng ở Việt Nam nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã góp phần làm cho vấn đề tai nạn thương tích ngày 

càng nghiêm trọng, như là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong  nhất là ở trẻ em. 

    - Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em tại Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nào 

cũng có trẻ bị chết đuối, nguyên nhân chủ yếu do các em không biết bơi, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ 

lo bận mưu sinh nên không quan tâm đến các biện pháp an toàn cho các em. 

2. Nội dung giải pháp 

a/ Nội dung sáng kiến 

    - Tìm ra những giải pháp để giúp học sinh Trung học cơ sở học bơi an toàn. 

    - Học sinhbiết cách cứu người khi gặp tai nạn đuối nước. 

b/ Phương pháp thực hiện 

    - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.  

    - Phương pháp nghiên cứu hiện trạng.  

c/ Các biện pháp tổ chức thực hiện đề tài 

    - Chọn 2 nhóm học sinh: Thực nghiệm (nhóm A) và đối chứng (nhóm B) 

+ Nhóm thực nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy thông thường. 

+ Nhóm đối chứng sử dụng các giải pháp mới. 

    - Các giải pháp áp dụng cho nhóm đối chứng: 

     + Nâng cao nhận thức của phụ huynh về phòng chống đuối nước  

+ Cần trang bị kỹ năng sống cho trẻ 

     + Lựa chọnđồ bơi phù hợp  

     + Lựa chọn thời điểm bơi an toàn trong ngày. 

     +  Một số lưu ý khi đi học bơi.  

     + Chiến lược học bơi.  

     + Phổ cập kỹ năng bơi trong trường học.   

     + Một số kỹ năng cứu người khi đuối nước. 

3. Hiệu quả mang lại 
    - Số lượng học sinh đạt điểm giỏi tăng, điểm yếu giảm 

    - Không có học sinh điểm yếu kém bộ môn 

    - Học sinh nắm được các phương pháp đảm bảo an toàn khi học bơi 

    - Đa số các em  biết cách cứu người khi gặp tai nạn đuối nước. 

    - Học sinh đảm bảo 100%  an toàn khi tham gia tập luyện và thi đấu. 
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    - Chất lượng học tập bộ môn Bơi luôn đảm bảo yêu cầu đề ra. 

    - Học sinh hứng thú hơn trong việc học tập môn bơi, tích cực tập luyện nhằm nâng cao thành tích của chính bản 

thân các em. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện và Thành phố 

 

  74  Nguyễn Thị 

Yến, giáo 

viên trường 

THCS Vĩnh 

Lộc B 

 

Vậndụng một 

số phương 

pháp dạy học 

tích cực 

trong môn 

Ngữ văn 

THCS 

1. Thực trạng: Trong một lớp học đại trà, số học sinh học khá, giỏi môn Ngữ văn, tích cực tham gia vào các hoạt 

động học tập còn chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn. Nhiều học sinh không hứng thú với môn Ngữ văn nên dẫn đến thiếu cố 

gắng trong học tập, thụ động trong việc tiếp thu kiến thức, hạn chế về khả năng diễn đạt. Các em còn có thói quen ỉ 

lại, dựa dẫm vào bạn; thiếu mạnh dạn, chủ động, tích cực, sự sáng tạo chưa được phát huy trong học tập. Các em tiếp 

thu kiến thức trên những kết luận có sẵn. Chứ chưa tự tìm hiểu để lĩnh hội cảm nhận tác phẩm, không được bày tỏ 

quan điểm cá nhân với thầy, với bạn.  

2. Nội dung: Để giúp các em lĩnh hội tri thức một cách chủ động, tích cực, hứng thú hơn trong giờ học Ngữ văn cũng 

như mong muốn các em hình thành, củng cố các kỹ năng thực hành, diễn đạt, hoạt động nhóm, rèn sự tự tin,...tôi dùng 

các phương pháp như: Phương pháp sân khấu hóa tác phẩm văn học, phương pháp đóng vai, phương pháp sơ đồ tư 

duy, phương pháp tích hợp liên môn: lịch sử, địa lí, âm nhạc, mĩ thuật,... các phương pháp đã thực sự “xua tan” đi 

không khí nhàm chán, nặng nề khi học văn. 

3. Hiệu quả: 

Đa số các em học sinh không còn cảm giác nhàm chán, và thụ động, số học sinh hoạt động sôi nổi trong các tiết học 

tôi áp dụng các phương pháp dạy học tích cựclà trên 80%, những em đầu năm học ngại giao tiếp, phát biểu thì nay đã 

tự tin trình bày ý kiến trước tập thể, các kỹ năng hoạt động nhóm, hoạt động độc lậpđược cải thiện đáng kể, sự tư duy 

sáng tạo được phát huy rõ ràng qua các bức tranh đầy màu sắc và các vai diễn đáng yêu, không khí trong giờ học của 

cô và trò thoải mái.Kết quả điểm trung bình môn Ngữ văn học kì I vừa qua đạt tỷ lệ từ 97,62% đến 100% trên trung 

bình.  

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 

 

  75  Ma Thị Liễu 

– Giáo viên 

GDCD 

trường 

THCS Vĩnh 

Lộc B 

Nâng cao 

hiệu quả lồng 

ghép giáo 

dục quốc 

phòng và an 

ninh trong 

môn giáo dục 

công dân 

1. Thực trạng: 

Nhiều nội dung được thực hiện lồng ghép trong môn học làm cho giáo viên chưa thật sự quan tâm tìm ra phương pháp 

lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thật sự hiệu quả. Học sinh chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị -

xã hội - pháp luật nên việc lồng ghép chủ yếu được thực hiện một chiều từ giáo viên. Giáo viên chủ yếu chỉ giới thiệu 

hình ảnh, hoạt động theo yêu cầu của thông tư 01/2017/TT-BGDĐT một cách mờ nhạt đến học sinh nên chưa thật sự 

tác động đến việc hình thành tình cảm và ý thức trách nhiệm của học sinh đối với quê hương đất nước. 

2. Nội dung:  
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Một số hình thức, phương pháp phù hợp có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng 

và an ninh vào môn GDCD:  

 - Lồng ghép thông qua thơ ca, âm nhạc: Ưu điểm của phương pháp này là lớp học vui vẻ, học sinh thoải mái, khơi 

dậy tình cảm tích cực, tự hào dân tộc. Học sinh tham gia tích cực, lĩnh hội bài học tốt hơn. 

 - Phương pháp sắm vai: Đây là phương pháp phát huy được tính tích cực của học sinh rất tốt, được đông đảo học sinh 

ủng hộ và tham gia nhiệt tình. Qua phương pháp sắm vai, giáo viên cũng có thể truyền tải được nhiều thông tin của 

bài học và được học sinh đón nhận rất tự nhiên và thuyết phục. 

 - Phương pháp nêu gương: Tìm hiểu và giới thiệu người thật, việc thật tại địa phương.Đây là phương pháp rất tích 

cực trong việc thu hút sự tham gia xây dựng bài đối với học sinh, kể cả học sinh yếu, kém cũng rất hào hứng với 

phương pháp này. Các em thường tham gia rất nhiệt tình và mong muốn được trả lời, trao đổi, thể hiện bản thân với 

các nhóm khác trong lớp. 

 - Tổ chức học tập trải nghiệm sáng tạo đối với những bài học có chủ đề phù hợp. Hình thức này đòi hỏi phải có thời 

gian thực hiện và nghiệm thu sản phẩm. Tuy nhiên, thông qua hình thức này học sinh khắc sâu được nội dung giáo 

dục, khi thực hiện các hoạt động của chủ đề sẽ tác động trực tiếp đến việc hình thành tình cảm của các em. Từ đó các 

em ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân tốt hơn. 

 - Thực hiện chuyên đề học tập: Thông qua quá trình thực hiện chuyên đề giáo viên có thể lồng ghép nhiều nội dung 

quốc phòng – an ninh để giáo dục cho các em tình yêu biển đảo, quê hương, ý thức trách nhiệm với vấn đề bảo vệ Tổ 

quốc. Nội dung và hình thức lồng ghép tùy thuộc vào cách thức tổ chức và chủ đề thực hiện. 

3. Hiệu quả:  

Tiết học sinh động, học sinh hào hứng hơn với nội dung môn học. Học sinh chủ động hơn trong quá trình tìm hiểu và 

chiếm lĩnh bài học, đặc biệt là học sinh yếu, kém. Các em phát triển tốt một số kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng nhận thức. Học sinh tích cực hơn, mạnh dạn tương tác với giáo viên và các bạn trong 

lớp hơn. Học sinh bắt đầu quan tâm hơn đến các vấn đề chính trị - xã hội. Từ đó, kết quả học tập bộ môn ngày càng 

cao. (Phần lớn các lớp dạy đạt 100% trên TB) 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Lê Thị 

Hương- 

Giáo viên 

Trường 

THCS Vĩnh 

Lộc B 

 

Vận dụng 

phương pháp 

mở rộng 

không gian 

lớp học trong 

dạy Ngữ Văn 

THCS 

1. Thực trạng: 

-Rất ít học sinh biết rung động trước những tác phẩm văn chương.  

-Một số học sinh thiếu kiến thức cơ bản và thiếu kĩ năng sống trầm trọng.  

-Nhiều giáo viên hiện nay còn dùng phương pháp dạy học theo một chiều 

-Tình trạng dạy chay, học chay vẫn còn diễn ra phần nhiều trong các giờ học khiến tiết học nhàm chán, nặng nề với 

học sinh cũng như giáo viên. 

-Một số giáo viên có vận dụng phương pháp mở rộng không gian lớp học nhưng sau đó lại quay trở về với phương 

pháp dạy học cũ. 
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 2. Nội dung:  

* Giới thiệu khái niệm mở rộng không gian lớp học và chỉ ra vai trò cùng tiến trình thực hiện một giờ dạy học Ngữ 

Văn theo phương pháp này: Mở rộng không  gian lớp học là việc giáo viên tổ chức chỉ đạo hoạt động học tập của học 

học sinh ở các địa điểm khác so nới phòng học truyền thống… 

*Giới thiệu một số địa điểm có thể áp dụng thực hiện phương pháp mở rộng không gian lớp học trong dạy Ngữ văn: 

học ở bảo tàng, di tích, học ở công viên, thư viện,sân trường.. 

*Chỉ ra một số dạng bài có thể vận dụng phương pháp mở rộng không gian lớp học trong dạy học Ngữ Văn 

-Trong phân môn Tập làm văn:  

+ Ở lớp 6, hai dạng bài là tự sự và miêu tả . 

+Ở lớp 7, việc áp dụng phương pháp mở rộng không gian lớp học có phần hạn chế.  

+Ở lớp 8, dạng bài thuyết minh  

+Đến lớp 9, dạng văn thuyết minh  

+Đặc biệt các tiết tập làm thơ ở cả 4 khối rất thích hợp với phương pháp này. 

-Trong phân môn Tiếng Việt:  

+ Ở lớp 6, các bài thuộc dạng từ loại như bài: Danh từ, Động từ, Tính từ, Cụm danh từ, Cụm tính từ, Cụm động từ, 

Phó từ, Chỉ từ, Số từ, Lượng từ. Dạng bài về các kiểu câu như: Các thành phần chính của câu, Câu trần thuật đơn, Câu 

trần thuật đơn không có từ là .Dạng bài kiểu biện pháp tu từ: “so sánh”, “nhân hóa”  

+Ở lớp 7, Các dạng bài về các kiểu câu phân theo cấu tạo như: “Rút gọn câu”, “Câu đặc biệt”, “Thêm trạng ngữ cho 

câu”, “dùng cụm chủ -vị để mở rộng câu” 

+Ở lớp 8, các bài “Từ tượng thanh, từ tượng hình”; “Câu ghép” Hay các bài “Trợ từ, thán từ”; “Tình thái từ” và câu  

phân loại theo mục đích nói. 

+Ở lớp 9, kiểu bài về các phương châm hội thoại  

- Trong phân môn Văn bản: Kiểu bài dạy về văn nghị luận hoặc văn bản nhật dụng lại rất phù hợp.  

+Đưa ra một số hình thức dạy học có thể được sử dụng trong khi thực hiện phương pháp mở rộng không gian lớp học 

trong dạy Ngữ Văn: 

+Chỉ ra một số yêu cầu để có thể áp dụng thành công phương pháp mở rộng không gian lớp học trong dạy học Ngữ 

văn 

2. Hiệu quả:Hiệu quả định tính 

+Giúp học sinh hứng thú, có trách nhiệm khi được phân công nhiệm vụ 

+Biết cách ứng xử thân thiện, lễ phép, vui vẻ và hài hước mọi người 

+ Học sinh thực sự cảm thấy Ngữ văn là môn học gắn liền với đời sống của các em.  

+ Giúp học sinh thêm yêu quý, thêm hiểu về môi trường và những người xung quanh,  

+Giúp các em định hình được cách sống đẹp, sống có ích.  

+Chất lượng học tập của các em học sinh được nâng cao 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

Nhờ phương pháp mở rộng không gian lớp học trong daỵ Ngữ Văn THCS mà chất lượng dạy học của tôi trong thời 

gian qua được nâng cao rõ rêt, không có học sinh kém, tỉ lệ điểm yếu đã giảm đáng kể. (TBM các lớp dạy từ 95% 

=>100%) 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Trần Văn 

Khang – Phó 

Bí Thư Chi 

Đoàn – Tổng 

Phụ Trách 

Đội – 

Trường 

THCS Vĩnh 

Lộc B  

 

 

“GIÁO DỤC 

ĐẠO ĐỨC 

HỌC SINH 

THÔNG 

QUA MẠNG 

XÃ HỘI” 

 

1. Thực trạng: 

- Đạo đức của học sinh hiện nayđang xuống cấp các vụ học sinh đánh nhau ngày càng tăng 

- Xã hội ngày càng phát triển học sinh được bố mẹ cho phép sử dụng điện thoại thông minh nhưng chưa được kiểm 

soát chặt chẽ, các luồng tư tưởng tiêu cực xuất hiện nhiều.         

- Mạng xã hội Facebook trở thành phương tiện của học sinh  để chia sẻ rộng rãi những vụ đánh hội đồng bạn được lan 

truyền với tốc độ chóng mặt, học sinh vô tư sử dụng những ngôn từ chưa chuẩn mực, hành động nguy hiểm để “dạy 

dỗ” bạn mình, còn lại các bạn khác không hề có một hành động can ngăn mà chỉ ngồi đó nhìn, tung hô, cổ vũ. Những 

đoạn clip này vô tình chở thành công cụ tiêu khiển của một bộ phận không  nhỏ học sinh với những lượt chia sẻ, bình 

luận, chê bai, chế nhiễu vô tình tiếp tay cho những hành vi nguy hiểm hình thành một phong trào xấu. Hậu quả của 

những việc làm đó là ảnh hưởng đến việc rèn luyện đạo đức của những người trực tiếp liên quan, để lại một tâm lý 

bất ổn cho người bị hại – hình thành nên một phong trào xấu, những hành vi suy nghĩ tiêu cực lệch lạc xuất hiện. 

2. Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua mạng xã hội Facebook 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức đạo đức học sinh thông qua mạng xã hội Facebook:  

+ Thực hiện các chuyên đề dưới cờ: xây dựng kịch bản tuyên truyền và sân khấu hóa chuyên đề an toàn thông tin 

mạng xã hội face book, 

+ Trong công tác chủ nhiệm: đổi mới lồng giáo dục kỹ năng thực hành xã hội trên các trang mạng xã hội face book 

trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, ngoài giờ… 

+ Thực hiện 1 trang thông tin mang tên Liên Đội THCS Vĩnh Lộc B. 

+ Tiếp tục nâng cao vai trò của BCH Liên đội, BCH Chi đội, đội sao đỏ trong các hoạt động giáo dục tuyên truyền 

nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội. 

+ Thực hiện các cuộc thi trực tuyến, các bài kiểm tra trực tuyến thông qua công cụ face book 

+ Đẩy mạnh hình thành, duy trì các câu lạc bộ tại trường 

- Đẩy mạnh và duy trì phối hợp giữa lực lượng nhà trường, gia đình trong việc giáo dục các em học sinh học sinh 

thông qua mạng xã hội Facebook: 

+ Nhà trường tiếp duy trì nếp kỷ cương, tiếp tục chỉ đạo quan tâm sâu sắc đến vấn đề giáo dục đạo đức học sinh thông 

qua mạng xã hội… 

3.Hiệu quả của đề tài 

Hiệu quả định tính 
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Đối với học sinh:tác động đến việc rèn luyện đạo đức của học sinh cụ thể là tỷ lệ hạnh kiểm đạt loại tốt tăng, hạnh 

kiểm khá, trung bình, yếu giảm. Số vụ việc mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giảm mạnh, học sinh đã chuyển 

biến tích cực khi sử dụng Facebook trong việc học tập, những công việc của trường, tình trạng nói tục chửi thề, viết 

tắt, không chia sẻ, bình luận những thông tin thiếu chính thống giảm. 

Hình thành cho các em những kỹ năng cần thết của người học sinh trong việc giao tiếp ứng xử trên mạng xã hội 

Fcebook. 

Đối với giáo viên: Giúp giáo viên nhận định đúng đắn việc giáo dục giáo đức học sinh thông qua mạng xã hội Facebook 

là điều cần thiết, qua đó giáo viên có thể điều chỉnh lại cách thức, phương pháp giáo dục đạo đức học sinh thêm đa 

dạng và phong phú hơn nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội. 

Kết quả thực hiện sáng kiến cũng là tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu của các đồng nghiệp khác trong 

hoạt động giáo dục, giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động  Đội tại các đơn vị trong  Huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh. 

Hiệu quả định lượng: 

Đối với học sinh: việc rèn luyện đạo đức của học sinh cụ thể là tỷ lệ hạnh kiểm đạt loại tốt tăng, hạnh kiểm khá, trung 

bình, yếu giảm được minh chứng qua bảng số liệu sau: 

 

Số vụ việc học sinh vi phạm qua mạng xã hội Facebook giảm cụ thể theo bảng sau: 

 

Năm học  Số vụ việc vi phạm Số vụ việc vi phạm nghiêm trọng 

 

2017 – 2018 
10 2 

 

2018 - 2019 
3 0 

 

Những trường hợp vi phạm khi được xử lý những vấn đề liên quan trên mạng xã hội Facebook đã không còn tái phạm 

chứng tỏ việc tuyên truyền giải thích những tác hại – lợi ích việc phối hợp các lực lượng đã có hiệu quả.  

Đối với giáo viên: 100% giáo viên nhà trường có tài khoản Facebook. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Bà Trần Thị 

Thanh Nga, 

Giáo viên 

Trường 

 

“ Vận dụng 

kĩ năng thực 

hành phát 

huy tính tích 

1. Thực trạng: 

Bộ môn công nghệ 6 là môn học mang tính thực tiễn cao, tuy nhiên một số học sinh, phụ huynh cũng như giáo viên 

còn xem đây là môn phụ nên chưa quan tâm đúng mức. Và cơ sở vật chất còn hạn chế nên những kiến thức hình thành 

các kĩ năng thực hành cho học sinh gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các tiết học bộ môn công nghệ trôi qua thật nặng nề 
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Trung học 

cơ sở Vĩnh 

Lộc B 

cực, tự giác, 

chủ động, 

sáng tạo của 

học sinh ” 

và nhàm chán. Nhưng những năm gần đây, cơ sở vật chất được đầu tư khá đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo 

viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực dễ dàng, đặt biệt là các nội dung thực hành.  

Chính vì thế tôi nghĩ nên phát huy hết các nội dung thực hành trong chương trình nhằm vận dụng kĩ năng thực hành 

cá nhân để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh để hình thành một số kĩ năng cơ bản phục 

vụ cuộc sống hằng ngày. Và từ đó mọi người có cách suy nghĩ khác hơn về bộ môn của mình. 

2. Nội dung:  

1.1 Các nội dung có thể áp dụng hình thức thực hành cá nhân: 

- Bài 3: Lựa chọn trang phục  

- Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục 

- Bài 5: Thực hành “ Ôn một số mũi khâu cơ bản ” 

- Bài 6: Thực hành: Cắt, khâu móc khóa. 

- Bài 9: Thực hành: “ Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở ” 

- Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa: Thực hành trang trí hoa giả. 

- Bài 13: Thực hành: Cắm hoa trang trí. 

- Bài 20: Thực hành: Trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả. 

- Bài 23: Xây dưng thực đơn cho bữa ăn gia đình mình. 

1.2 Các giải pháp để thực hiện thành công kĩ năng thực hành cho học sinh 

- Quản lí tốt học sinh trong giờ lên lớp. 

- Giáo viên cần nắm vững mục tiêu, cấu trúc bộ môn chương trình giảng dạy.  

- Khuyến khích khả năng của học sinh. 

-Hướng dẫn kĩ thuật, hình thành kĩ năng.  

- Kiểm tra, đánh giá, ghi nhận kết quả: 

- Giáo dục học sinh hoạt động tham gia vào cuộc sống hàng ngày.  

2. Hiệu quả: 
 Hiệu quả định tính 

 Giáo viên:  

- Thoải mái, nhẹ nhàng khi truyền đạt kiến thức cho học sinh 

- Hứng thú, yêu nghề hơn khi đón nhận sản phẩm hoàn thành từ học sinh. 

- Tự hào kiến thức mình truyền đạt học sinh sẽ hình thành một số kĩ năng giúp các em tự tin, thành công hơn trong 

cuộc sống. 

 Học sinh: 

- Tự giác tham gia tiết học 

- Hứng thú tham gia vào các hoạt động 

- Thỏa sức sáng tạo theo khả năng của mình 

- Tự hào khi hoàn thành sản phẩm 
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- Tự tin khi được giáo viên và bạn bè công nhận thành quả của mình. 

- Hình thành một số kĩ năng trong cuộc sống hằng ngày. 

 Hiệu quả định lượng:  

   Học sinh đạt giải cao trong hội thi khéo tay kĩ thuật:  

 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích môn làm hoa giả cấp huyện 

 1 giải 3 môn làm hoa giả cấp thành phố 

Hội thi cắm hoa truyền thống chào mừng 20/11, học sinh thể hiện các bình hoa rất hoàn chỉnh và mang tính thẩm 

mĩ cao. 

Các em hoàn thành tốt các bài kiểm tra thực hành, chất lượng bài làm của học sinh tương đối tốt, dưới đây là thống 

kê chất lượng bài kiểm tra hệ số 2 năm học 2018 – 2109: 

Điểm giỏi: 73% 

Điểm khá: 18% 

Điểm TB: 9% 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Lê Thanh 

Sang, Giáo 

viên, Trường 

Trung học 

cơ sơ Vĩnh 

Lộc B. 

ỨNG DỤNG 

SƠ ĐỒ TƯ 

DUY 

TRONG 

VIỆC TÌM 

HIỂU KIẾN 

THỨC Ở BỘ 

MÔN LỊCH 

SỬ. 

 

1. Thực trạng : 
Môn Lịch sử là một môn khoa học xã hội, trong một tiết học có nhiều kiến thức liên quan tới bối cảnh, hoàn cảnh 

lịch sử, nguyên nhân, diễn biến, sự kiện lịch sử, kết quả, ý nghĩa… Do đó, giáo viên không thể phát huy được hết 

tính tích cực, tự chủ và sáng tạo của học sinh. Đồng thời, hiện nay học sinh chán học lịch sử bởi quá nhiều kiến 

thức, các kiến thức đã diễn ra từ lâu, rất khó nhớ và dễ nhầm lẫn, nên các em cảm thấy rất khó học và ghi nhớ kiến 

thức lịch sử từ đó ngày càng mất kiến thức căn bản nên ngày càng tỏ ra chán nản việc học lịch sử… Đứng trước 

thực tế đó , bản thân tôi cũng có rất nhiều trăn trở. Vậy phải làm sao để nâng cao hiệu quả của đổi mới phương pháp 

dạy học ở bộ môn Lịch sử ? Làm thế nào để có thể tích cực hoá hoạt động của người học đến mức tối đa và khơi 

gợi trong các em sự hứng thú, niềm say mê học tập lịch sử ?.  

2. Nội dung: 
Việc áp dụng Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc tìm hiểu kiến thức ở bộ mônNắm được các 

lập một sơ đồ tư duy gồm 5 bước chính: bước 1: Xác định từ khóa=> bước 2: Vẽ chủ đề => bước 3: Vẽ thêm các 

tiêu đề => bước 4: Vẽ các nhánh con => bước 5: Vẽ các hình ảnh minh họa. Những lưu ý khi tiến hành vẽ một sơ 

đồ tư duy. Những ưu điểm mà một sơ đồ tư duy mang lại về các khía cạnh : Học tập, Tống kết, tập trung, Dễ nhớ, 

phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.  

Thiết lập một sơ đồ tư duy trong việc tìm hiểu kiến thức ở bộ môn lịch sử với ba bước cơ bản: Bước một: Giáo viên 

hướng dẫn học sinh tim từ khóa. Bước hai: học sinh lập sơ đồ tư duy theo từ khóa tìm được và bước cuối cùng là 

chia sẻ sơ đồ tư duy và lĩnh hội tri thức. Phương pháp Sơ đồ tư được áp dụng  vào bộ môn lịch sử ở nhiều giai đoạn, 
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nhiều bước khác nhau: áp dụng cho việc kiểm tra bài cũ, áp dụng cho khái quát bài mới, áp dụng vào tìm kiếm kiến 

thức mới, ôn bài và ôn tập.  

3. Hiệu quả:  

Tạo hứng thú giúp học sinh yêu thích bộ môn, nắm chắc kiến thức hơn, người học chủ động trong việc tìm tòi kiến 

thức thông qua sự sáng tạo của bản thân, tự thiết kế, tự vẽ, tự tô điểm, xây dựng hệ thống từ khóa… từ đó hình thành  

kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin chọn lọc các từ “Khóa” đưa vào sơ đồ, khả năng tư duy 

và tiếp nhận kiến thức một cách Lôgíc, mạch lạc, trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ, đào sâu kiến thức, hệ thống 

hóa kiến thức, khả năng thuyết trình, diễn đạt, tự tin và tạo được sự hứng thú cho mỗi học sinh. Người học giảm 

được khối lượng công việc, cảm thấy thoải mái khi học, chủ động tìm kiếm và trao đổi với giáo viên để tìm ra nội 

dung bài học, ôn bài và làm kiểm tra. Ngoài ra, tạo sự tự tin vào khả năng học của người học. Có được cái nhìn toàn 

bộ, bao quát, hiểu được các mối liên hệ, thấy được bức tranh tổng thể mà lại chi tiết. Tập trung vào công việc để có 

kết quả tốt hơn, nắm được bài và khái quát nội dung bài tốt hơn so với cách học truyền thống.  

Kết quả từ khi áp dụng chính thức tại trường THCS Vĩnh Lộc B từ tháng 8  năm 2018 đến nay với 96.83%  học sinh 

được xếp loại trung bình môn từ trung bình trở lên trong đó có 80.62% học sinh được xếp loại khá giỏi. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở  
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Thành 

Giáo viên 

Trường 

THCS Vĩnh 

Lộc B 

Hỗ trợ học 

sinh vận 

dụng kiến 

thức vật lí 6 

vào thực tiễn 

cuộc sống. 

1. Thực trạng: 

Trong quá trình dạy môn Vật lí 6, tôi nhận thấy ngoài việc cho các em nắm bắt kiến thức,cần hướng cho các em biết 

vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt để không những giải quyết tốt các tình huống trên lớp mà còn giải quyết 

tốt các tình huống trong cuộc sống mà các em gặp phải. 

Ngoài những nội dung mà tài liệu đã đề cập thì cuộc sống còn vô vàn các hiện tượng thú vị mà học sinh chưa được 

biết đến . Giáo viên chỉ giảng dạy gói gọn trong chương trình của tài liệu thì không đủ để thỏa mãn những hiếu kì của 

học sinh về thế giới xung quanh cũng như niềm yêu thích về bộ môn vật lí.  

2. Nội dung: 

Đề xuất giải pháp tăng cường tính vận dụng thực tiễn trong chương trình Vật lí lớp 6. Để thực hiện giải pháp này,tôilần 

lượt trình bày các kiến thức trọng tâm của từng bài, sau đó tôi đưa ra thêm các dạng câu hỏi, các bài tập tình huống, 

các nội dung mở rộng của bài  nằm ngoài những vấn đề mà sách giáo khoa đã đề cập. Cụ thể:  

Chương I. CƠ HỌC 

Bài 1: đo độ dài.. 

Liên hệ thực tế:.. 

Bài 2: Đo thể tích vật rắn không thấm nước 

Liên hệ thực tế 

Bài 3: Khối lượng 

Liên hệ thực tế: 

Chương II. NHIỆT HỌC 
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Bài 1: Sự nở vì nhiệt của chất rắn 

Liên hệ thực tế 

Bài 5: Sự nóng chảy – Sự đông đặc 

Liên hệ thực tế 

Bài 6: Sự bay hơn – Sự ngưng tụ 

Liên hệ thực tế 

(cụ thể trong bản mô tả sáng kiến) 

 Cuối cùng là phần gợi ý trả lời các câu hỏi trên để học sinh có thể tham khảo, qua các chương, bài đã học. Đặc biệt 

chú trọng các kiến thức gắn liền với thực tế cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Một số ví dụ:  

CHƯƠNG  I: CƠ HỌC 

Bài 1: Đo độ dài  

Liên hệ thực tế: 4 bài tập liên hệ 

 VD: Cho một quả bóng bàn, 2 vỏ bao diêm, một băng giấy cỡ 3cm x 15cm, 1 thước nhựa dài khoảng 200mm, chia 

tới mm.  

Hãy dùng những dụng cụ trên để đo đường kính và chu vi quả bóng bàn. 

Bài 2:Đo thể tích vật rắn không thấm nước 

Liên hệ thực tế: 4 bài tập liên hệ 

VD: Cho một bình chia độ, một quả trứng (không bỏ lọt bình chia độ), một cái đĩa, một cái bát và nước. Hãy tìm 

cách xác định thể tích quả trứng. 

CHƯƠNG  II: NHIỆT HỌC 

Bài 1:Sự nở vì nhiệt của chất rắn 

Liên hệ thực tế: 9 bài tập liên hệ 

VD: Tại sao các tấm tôn lợp lại có dạng lượn sóng? 

Bài 5 :Sự nóng chảy – Sự đông đặc 

Liên hệ thực tế: 3 bài tập liên hệ 

VD Cho biết trong quá trình đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào của đồng ?( nêu rõ các quá trình 

chuyển thể) 

Bài 6:Sự bay hơi – Sự ngưng tụ  

Liên hệ thực tế: 9 bài tập liên hệ 

VD: Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại 

sáng trở lại? 

2. Hiệu quả: 

- Hiệu quả định tính: 

     + Sau khi đưa ra một số câu hỏi có nội dung thực tế như trên vào phần vận dụng hoặc phần củng cố của từng bài 

học sao cho phù hợp với nội dung kiến thức của từng bài, tuy mới chỉ một thời gian ngắn song tôi nhận thấy việc áp 
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dụng kiến thức Vật lí để liên hệ thực tế cũng như để giải thích các hiện tượng trong thực tế thực sự hỗ trợ đắc lực cho 

các em trong việc tiếp thu kiến thức môn Vật lí.  

 + Học sinh lớp 6 nay không còn bỡ ngỡ với các kiến thức Vật lí mà các em đã biết vận dụng chúng vào trình bày một 

cách có khoa học. Kỹ năng vận dụng kiến thức Vật lí vào trong cuộc sống của các em ngày càng thành thạo hơn. Học 

sinh lớp 6 biết vận dụng kiến thức vào giải thích các hiện tượng thực tế cuộc sống hàng ngày một cách có kỹ năng, có 

cơ sở khoa học 

- Hiệu quả định lượng:  

 + Kết quả học kì I của năm học 2018 – 2019 là một minh chứng cho hiệu quả mà sáng kiến này đã mang lại cho học 

sinh khối 6.Tỉ lệ điểm thi và trung bình bộ môn đều tăng cao so với năm học trước.  

Năm học : 2017 – 2018  

STT 

Lớp 

phụ 

trách 

Sĩ  

số 

Điểm kiểm tra học kì Trung bình môn 

TB trở lên TB trở lên 

SL % SL % 

1 6/7 42 27 64.29 40 95.24 

2 6/9 43 33 76.74 39 90.7 

3 6/10 43 31 72.09 41 95.35 

4 6/14 42 25 59.52 41 97.62 

5 Tổng  170  116  68.24  161  94.71 

 

Năm học : 2018 – 2019  

STT 

Lớp 

phụ 

trách 

Sĩ  

số 

Điểmkiểm tra 

học kì Trung bình môn 

TB trở lên TB trở lên 

SL % SL % 

1 6/11 42 33 78.57 39 92.86 

2 6/15 41 38 92.68 41 100 

3 6/13 40 37 92.5 40 100 

4 Tổng  123 108   87.80 120   97.56 

 

 + Sáng kiến này tôi đã phổ biến đến thầy (cô ) cùng dạy khối 6 thông qua việc biên soạn các câu hỏi ôn tập học kì I 

cho học sinh để thầy( cô) cùng áp dụng. Kết quả bài kiểm tra học kì I có sự chuyển biến hết sức tích cực. Tỉ lệ trung 

bình trở lên ở bài kiểm tra học kì khối 6 đạt 87.80 % , tăng 19.03% so với năm học trước. 
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4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 

 

  81  Phạm Hoàng 

Đức, 

Giáo viên,  

Trường 

THCS 

Vĩnh Lộc A 

Phương pháp 

giáo dục 

Stem trong 

giảng dạy 

công nghệ. 

1. Thực trạng: 

      Phương pháp STEM với những ưu điểm của nó sẽ là một phương pháp hiệu quả để học sinh hình thành và phát 

huy năng lực bản thân, từng bước khám phá khoa học kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. 

      Trong thực tế, bộ môn công nghệ mang tính thực tế cao, kiến thức gần gũi với cuộc sống, học sinh có thể vận dụng 

ngay vào cuộc sống sau khi đã được học. Do đó, là giáo viên giảng dạy môn công nghệ, tôi nhận thấy phải khai thác 

tối đa môn học này, phải làm cho học sinh cảm thấy hứng thú và yêu thích môn học, vận dụng kiến thức đã học vào 

thực tế sinh động của cuộc sống và tự tin bước vào xã hội. 

Đó là lí do tôi chọn vận dụng phương pháp giáo duc STEM trong giảng dạy môn công nghệ.  

2. Nội dung: 
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM TRONG THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN. 

a/ Học sinh thực hiện nhiệm vụ của chủ đề như sau: 

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến kiến thức về mạch điện, công tơ điện và các thiết bị đóng cắt bảo 

vệ và lấy điện,… 

    Nhiệm vụ 2: Đề xuất giải pháp các mạch điện và vị trí lắp đặt mạch điện cho ngôi nhà. 

    Nhiệm vụ 3: Đánh giá ưu, nhược điểm của các mạch điện và vị trí lắp đặt, đề xuất các mạch điện và vị trí lắp đặt 

tối ưu. 

    Nhiệm vụ 4: Thiết kế, lắp đặt trên mô hình mạng điện trong nhà. 

b/Các bước thực hiện mô hình mạng điện. 

Bước 1: Vẽ sơ đồ nguyên lí và lắp đặt mạch điện. 

Bước 2: xác định vị trí bảng điện chính, bảng điện nhánh và đồ dùng điện. 

Bước 3: Xác định các đầu dây của công tơ điên trên mô hình. 

+ Đấu mạch công tơ điện. 

+ Lắp nguồn bảng điện chính (cầu dao hoặc  aptomat tổng). 

Bước 4: Xác định và lắp đặt đường dây chính bằng đồng hồ VOM thang đo điện trở Rx1 hoặc Rx10. 

Bước 5: Lắp nguồn cho bảng điện nhánh. Xác định các đầu dây của cầu chì, công tắc, ổ điện,.. bằng đồng hồ VOM 

thang đo điện trở Rx1 hoặc Rx10. 

Bước 6: Lắp đặt mạch điện theo sơ đồ đã cho. 

Bước 7: Kiểm tra và vận hành mạch điện. 

3. Hiệu quả:  

- Kết quả học tập môn công nghệ 8, 9 năm học 2017-2018: Học sinh đạt khá, giỏi trên 80% 

+Khối 8: Tổng số: 223 học sinh. Giỏi: 135- 60,54%; khá: 70 - 31,39%; Trung bình: 18 - 8,07%. 

'+Khối 9: Tổng số: 267 học sinh. Giỏi: 208, 77.90%; khá: 49, 18.35%; Trung bình: 10, 3.75%. 
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- Kết quả học sinh giỏi môn công nghệ 9 cấp thành phố:  

Năm học 2017-2018: 1 giải nhì và 1 giải ba. 

Năm học 2018-2019: 1 giải nhất và 2 giải nhì. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 

 

  82  Nguyễn Lê 

Truyết Lực, 

Giáo viên, 

Phó bí thư 

Chi đoàn - 

Tổng phụ 

trách Đội, 

Trường 

THCS  

Vĩnh Lộc A 

Kỹ năng 

nhận biết và 

biện pháp 

phòng, chống 

xâm hại tình 

dục trẻ em 

của học sinh 

THCS Vĩnh 

Lộc A 

1. Thực trạng: Theo các số liệu báo cáo của các cơ quan chức năng cho thấy, số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục 

của nước ta là rất cao và ngày càng tăng qua các năm. Trẻ em ngày nay cũng chính là đối tượng để kẻ xấu hãm hại 

mà trên thực tế kỹ năng nhận biết các biểu hiện của vấn nạn xâm hại tình dục của trẻ em là chưa cao. Từ những lý do 

trên, tôi mong muốn nghiên cứu và tìm ra những thiếu sót trong nhận thức và giải pháp về vấn nạn xâm hại tình dục 

trẻ em để giúp các bạn học sinh có thể tự bảo vệ chính mình và có môi trường sống, học tập, làm việc an toàn, lành 

mạnh. 

2. Nội dung: Tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 

học sinh trong nhà trường. Ít nhất là 2 lần/năm theo kiến nghị của các bạn học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cẫn cùng 

tăng cường tổ chức các lớp học kỹ năng sống, các tiết học trải nghiệm và những tiết học từ thực tiễn cuộc sống. Để 

giúp học sinh có nhiều kỹ năng thực hành xã hội hơn và biết xử lý các tình huống xấu xảy ra với học sinh. Quý lãnh 

đạo nhà nước và các cơ quan chức năng, hệ thống pháp luật phải có chế tài nghiêm khắc hơn, phải xử lý nghiêm khắc, 

triệt để các đối tượng có hành vi xâm hại đến trẻ em nhằm răn đe các đối tượng xấu và bảo vệ trẻ em khỏi những nguy 

hiểm của xã hội hiện nay. Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ và người thân nhằm xây dựng thiết chế gia 

đình bền vững. Giữa phụ huynh và giáo viên cần phải biết lắng nghe trẻ em, chia sẻ với trẻ em. Giữa nhà trường và 

gia đình cần thắt chặt mối quan hệ, chủ động liên hệ trao đổi với nhau nhằm giúp cho trẻ em được bảo vệ và phát triển 

toàn diện. Thành lập các câu lạc bộ “Kỹ năng” để các bạn có thể tham gia và mạnh dạn học hỏi, trao đổi, chia sẻ, tâm 

sự với nhau từ đó người lớn sẽ nắm bắt được suy nghĩ, tình cảm, nguyện vọng của các bạn để cùng các bạn vượt qua 

khó khăn tránh tạo kẽ hỡ khoản cách giữa các bạn và gia đình, thầy cô vì như vậy những kẻ xấu sẽ có cơ hội tiếp cận 

và xâm hại đến các em. Bản thân các bạn học sinh phải cần rèn luyện sức khỏe và các kỹ năng, kiến thức cần thiết. 

Luôn tích cực tham gia các buổi học về các kỹ năng nhận biết, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và các vấn đề 

liên quan như về giới tính… nhằm tự rèn luyện cho mình các kỹ năng xã hội thiết thực và biết xử lý các tình huống 

bất ngờ xảy ra với mình. 

3. Hiệu quả: Đề tài đạt giải ba Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2018 – 2019. Đề tài có 

bản tính toán chi tiết về hiệu quả áp dụng, bảng xử lý dữ liệu… Đề tài có các nhận xét/đánh giá, ý kiến của … cá nhân 

học sinh áp dụng.  Đề tài còn là bảng phản ý ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của học sinh… Đề tài còn có giải thưởng 

liên quan như trên. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 
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  83  Trang Hữu 

Phước, Giáo 

viên Trường 

THCS  

Vĩnh Lộc A 

Biện pháp 

giáo dục giới 

tính và kỹ 

năng phòng 

chống xâm 

hại tình dục 

cho học sinh 

thông qua bộ 

môn sinh học 

8 

1. Thực trạng: Kiến thức về giới tính của học sinh THCS còn quá nghèo nàn, ít ỏi; tình trạng quan hệ tình dục sớm 

ở tuổi học trò không còn là hiếm. Nguyên nhân của tình trạng trên là do hiện nay, chế độ ăn uống, sinh hoạt tốt hơn 

nên thể chất của trẻ phát triển, kéo theo độ tuổi dậy thì đến sớm nên nảy sinh nhu cầu về tình cảm, muốn tìm hiểu 

người khác giới. Bên cạnh đó, các em còn chịu sự tác động từ nhiều chiều: Thấy các bạn có người yêu, các em dễ bắt 

chước; sự tác động từ truyền thông, qua phim ảnh, ca nhạc, video có cảnh “nóng”. Mặt khác các em lại bị mù mờ 

thông tin về giới tính, quan hệ tình dục, sức khoẻ sinh sản... do đó các em tò mò, sớm tìm đến, hấp thu những thông 

tin thiếu lành mạnh trên các loại sách báo, trang Web "đen" nên dẫn đến tình trạng học sinh yêu sớm, có những hành 

vi sai trái như quan hệ tình dục, xâm hại tình dục. Việc giáo dục giới tính chưa hiệu quả, cung cấp cho học sinh kiến 

thức còn hạn chế. Các trường cũng có chuyên đề về giới tính và tình yêu tuổi học trò, nhưng nặng về lý thuyết.  

2. Nội dung:  
- Giáo dục giới tính không chỉ là nói về tình dục: Giáo dục giới tính bao gồm nhiều vấn đề, từ khía cạnh sinh lý học 

và giải phẫu học, các cơ quan sinh sản và chức năng của chúng, sinh sản, vai trò của hai giới, những bệnh lây truyền 

qua đường tình dục, tình yêu và các mối quan hệ tình dục, cuộc sống hôn nhân, mang thai và phòng tránh thai.  

- Nên giáo dục giới tính từ sớm, nhưng không được vội vã: Có thể bắt đầu giảng những kiến thức cơ bản như đặc 

trưng giới tính, sự khác nhau giữa nam và nữ, chức năng của cơ quan sinh sản, kinh nguyệt và mang thai. Nếu các em 

chưa sẵn sàng tiếp nhận, giáo viên không nên “nhồi nhét” quá nhiều thông tin liên quan đến giới tính vì điều này có 

thể “lợi bất cập hại”. 

- Có thái độ tích cực về tình dục: Giáo viên cần làm cho học sinh hiểu tình dục không phải chuyện cấm kỵ mà là một 

phần tự nhiên của con người mà mọi người phải học. Đừng cho rằng giáo dục giới tính sẽ khiến một đứa trẻ ngây thơ 

lầm đường. Ngày nay trẻ có nhiều nguồn tin hơn là chúng ta nghĩ, bao gồm mạng Internet, video và sách, và nhiều 

thông tin trong số này là thông tin sai lệch. Giáo viên cần đảm bảo rằng những giờ học về giới tính sẽ cho học sinh 

kiến thức đúng đắn và an toàn hơn những nguồn này. Khi học sinh đưa ra câu hỏi về tình dục, giáo viên đừng che giấu 

những sự thật thông thường. Giáo viên càng che giấu, học sinh càng muốn biết thêm và muốn thử.  

- Trò chuyện với học sinh một cách nghiêm túc: Giáo viên nên trò chuyện một cách tự nhiên như thể tình dục là một 

chủ đề thông thường. Nên dùng những thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu với đại đa số người. Nếu giáo viên không ngần 

ngại khi nói về tình dục, học sinh cũng sẽ mạnh dạn khi hỏi giáo viên về chủ đề này.  

- Giữ bình tĩnh khi bị học sinh trêu chọc: Rất có thể một giáo viên nữ sẽ bị học sinh trêu chọc khi giảng về giới tính. 

Nếu rơi vào tình cảnh này, giáo viên cần giữ bình tĩnh và tiếp tục giảng bài như thể đang nói về một chủ đề thông 

thường. Giáo viên cũng có thể để học sinh thảo luận với nhau, còn giáo viên đóng vai trò là người cố vấn. 

- Thu thập nhiều kiến thức để tự tin khi giảng về giới tính: Kiến thức là điều chủ chốt để giáo viên thành công trong 

giảng dạy. Khi có kiến thức về một chủ đề nào đó, người ta sẽ tự tin nói chuyện với người khác về chủ đề này. Điều 

này cũng đúng với giáo dục giới tính. Nếu có đủ kiến thức về giới tính, giáo viên sẽ không phải làm thinh hoặc lúng 

túng khi học sinh hỏi những câu hỏi tế nhị. Miễn là giáo viên trang bị đầy đủ kiến thức, học sinh sẽ không dám chọc 

ghẹo giáo viên trong bài giảng về giới tính.  



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

- Kinh nghiệm tình dục không phải là vấn đề lớn: Khi giảng về giới tính, một giáo viên không nhất thiết phải có kinh 

nghiệm thật sự trong chuyện quan hệ tình dục. Giáo viên có thể thu thập kiến thức từ các nguồn khác. Giáo viên có 

thể sử dụng thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng và khuyến khích học sinh nghĩ và thảo luận theo quan 

điểm của các em.  

- Tạo ra một môi trường thân thiện để thầy trò nói chuyện và thảo luận thoải mái: Cần có một không khí cởi mở và 

không căng thẳng để khuyến khích học sinh nói lên ý kiến của mình, bọc lộ những ý nghĩ riêng và trao đổi quan điểm 

với người khác.  

- Không chỉ giáo dục giới tính tại lớp học: Giáo dục giới tính có thể diễn ra bất cứ thời gian nào, địa điểm nào chứ 

không chỉ giới hạn ở phạm vi lớp học. Nếu bất cứ học sinh nào tìm giáo viên để xin tư vấn về chuyện khó nói, giáo 

viên cần vui lòng, cởi mở trò chuyện và cho học sinh đó lời khuyên. 

3. Hiệu quả: Sau khi có kết quả thực nghiệm, kết hợp với quan sát trong quá trình thực nghiệm tôi rút ra một số nhận 

xét sau : Điểm trung bình của lớp sau thực nghiệm cao hơn so với trước thực nghiệm, lượng đổi dẫn đến chất đổi : 

trước thực nghiệm, điểm trung bình dao động từ 3 – 6 điểm (mức điểm yếu, trung bình) còn sau thực nghiệm đạt điểm 

khá (trên 7 điểm). Như vậy, đã có sự thay đổi lớn về mặt định lượng giữa trước và sau thực nghiệm. Từ đó có thể 

khẳng định rằng giáo dục giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh thông qua bộ môn sinh học 

8 đã đem lại hiệu quả. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 

  84  Nguyễn Văn 

Tiến, giáo 

viên Trường 

THCS Vĩnh 

Lộc A 

Từng bước 

hình thành kĩ 

năng và 

phương pháp 

giải các bài 

toán thực tế 

và tích hợp 

liên môn cho 

học sinh 

trung học cơ 

sở 

1. Thực trạng: Đa số các học sinh đang còn rất lơ mơ trong tư duy phân tích, đọc hiểu đề, phân loại các phân đoạn 

kiến thức để giải quyết một bài toán thực tiễn, một bài toán tích hợp liên môn thuộc các vấn đề liên quan. Trong đề 

thi tuyển sinh có một vài dạng mà học sinh chưa được làm trong quá trình học trên lớp để làm được học sinh phải có 

kiến thức và kĩ năng giải bài nhưng do các em chỉ mới làm quen toán thực tế ở lớp 8-9 nên các em khó lòng giải quyết 

được. Chất lượng tuyển sinh 10 của trường có tiến bộ nhưng chưa cao và bền vững. Đứng trước sự thay đổi về hướng 

ra đề tuyển sinh 10 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM và đổi mới phướng pháp dạy học tích cực, gắn vận dụng 

kiến thức toán học để giải quyết vấn đề thực tiễn và dạy học tích hợp liên môn, lấy học sinh làm trung tâm của Bộ 

GDĐT 

2. Nội dung: Xây dựng hệ thống các bài tập thực tiễn đưa vào giảng dạy cho phù hợp. Một số biện pháp tăng cường 

các bài toán thực tiễn trong quá trình dạy học. Cho HS thấy được sự thuận lợi, tầm quan trọng của việc vận dụng kiến 

thức toán học trong chương trình vào thực tế qua nội dung bài học. Giáo viên cần hệ thống trình tự các bước quy trình 

chung để giải toán thực tế và tích hợp liên môn. Giáo viên biên soạn những bài toán thực tế thành các chủ đề dạy học 

để học sinh có bài tập phong phú rèn luyện kĩ năng giải từ đó hình thành được kĩ năng khi làm việc với toán thực tế. 

Giới thiệu các đề minh họa đề thi tuyển sinh 10: (Đối với học sinh khối 9). 

3. Hiệu quả:  Vận dụng đề tài này trong giảng dạy giúp học sinh có được phương pháp học tập và ôn tập tốt và kết 

quả  bộ môn dần được nâng cao, giúp học sinh tự lĩnh hội kiến thức, giảm sự lúng túng  khi giải gặp vấn đề toán thực 

tế  và dẫn đến HS có kết quả học tập và có hứng thú học tập bộ môn hơn. Kết quả điều tra qua 90 HS các khối của 

trường THCS Vĩnh lộc A trong năm học 2018-2019  về sự yêu thích và  kĩ năng giải toán thực tế và tích hợp liên môn 
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sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tăng rất nhiều so với trước cụ thể:  Trước : Khoảng 36,4 % học sinh yêu thích 

và tự giải được toán thực tế. Sau: Khoảng 79,9% học sinh yêu thích và tự giải được toán thực tế. Điểm số cụ thể thi 

tuyển sinh 10 sau khi thực hiện sáng kiến: chất lượng ổn định các năm 

- Tuyển sinh lớp 10 năm 2017 – 2018: Tỉ lệ trên trung bình tuyển sinh 10:  39,9% (lớp 9/2, 9/8) 95% ( lớp 9/1) , tổ 

toán đứng nhì Huyện, bản thân đứng nhất trong các giáo viên dạy toán 9 tại trường. Tuyển sinh lớp 10 năm 2018 – 

2019:  Tỉ lệ trên trung bình tuyển sinh 10: 32,6% (lớp 9/7, 9/8); 97,8% ( lớp 9/1) nhiều em đạt được kết quả cao môn 

toán, Số học sinh khá giỏi tăng lên, số học sinh yếu kém giảm rõ rệt,  tổ toán đứng ba Huyện, tổ được bằng khen của 

phòng giáo dục huyện bình chánh trường có tỉ lệ thi tuyển sinh cao môn toán. Kết quả học sinh giỏi môn toán 9 năm 

học 2018-2019 : 2 giải ba cấp huyện 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở 
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1. Thực trạng: Chưa có một tài liệu chính thống nào về nội dung có liên quan. Các tài liệu của bản thân về nội dung 

có liên quan nằm rời rạc, chưa được sắp xếp hệ thống, khoa học  trong những tư liệu ôn tập. Học sinh không có tài 

liệu tham khảo mang tính chỉnh thể, trọn vẹn về nội dung có liên quan.  

2. Nội dung: Năng lực tư duy phần đọc hiểu: 4 cấp độ - nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Việc xác định 

được mục đích, ý đồ của câu hỏi ngay từ đầu sẽ giúp học sinh trả lời đúng trọng tâm, tránh lan man, lạc đề.  Những 

kiến thức, kĩ năng phần đọc hiểu:  Tìm nội dung văn bản, xác định phương thức biểu đạt của văn bản, trình tự lập luận 

(cách trình bày đoạn văn), tích hợp vận dụng kiến thức Tiếng Việt, phát hiện, lí giải, cảm nhận… một số chi tiết, hình 

ảnh, sự việc…được đặt ra từ văn bản, nhận diện thể thơ, về nhan đề văn bản. Về việc học sinh trình bày ý kiến tranh 

luận, đề xuất, đưa ra giải pháp, hành động…Trong những năm gần đây, phần đọc hiểu trong đề thi tuyển sinh lớp 10 

ở Thành phố Hồ Chí Minh đều dành 1.0 điểm để yêu cầu thí sinh tranh luận với đề bài, bày tỏ được những quan điểm, 

ý kiến riêng biệt của bản thân về một vấn đề nào đó, hoặc là các em phải đưa ra những giải pháp, hành động, đề xuất 

để giải quyết một vấn đề….Tích hợp liên môn. Bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu cho học sinh.  

3. Hiệu quả: Với sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân người giáo viên như tôi có được một tài liệu tham khảo hữu 

ích, giúp cho việc giảng dạy nói chung và ôn tập cho các em học sinh thi tuyển vào lớp 10 ngày càng hiệu quả hơn. 

Từ đó, bản thân tôi luôn có ý thức đổi mới tư duy, tìm tòi ra những dạng bài tập sáng tạo, tìm ra những điểm mới trong 

cách giảng dạy, ra các bài tập… Chính sự sáng tạo của giáo viên sẽ khơi nguồn sáng tạo nơi các em học sinh. Cách ra 

đề mới lạ, sáng tạo sẽ có tác dụng kích thích tư duy sáng tạo. Với học sinh, các em được trải nghiệm với những dạng 

bài tập đọc – hiểu đa dạng, phong phú, mới lạ. Điều đó vừa giúp các em có nhiều hứng thú với bộ môn trong quá trình 

học tập, vừa giúp các em không quá ngỡ ngàng khi gặp phải những dạng bài tập mới lạ trong các kì kiểm tra thi cử. 

Từ kĩ năng đọc – hiểu được ôn luyện trong nhà trường, học sinh có khả năng vận dụng nó để đọc – hiểu các kiểu văn 

bản mà các em được tiếp cận hằng ngày trong cuộc sống. Chất lượng ôn tập tuyển sinh vào lớp 10: luôn đạt trên 95%. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 
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  86  Trần Thị 

Vẹn, 

Phó hiệu 

trưởng, 

Trường 

THCS 

Vĩnh Lộc A 

Quản lí hoạt 

động nghiên 

cứu khoa học 

tại trường 

THCS Vĩnh 

Lộc A, Huyện 

Bình Chánh 

1. Thực trạng: 

Thực tiễn giáo dục phổ thông tại các trường  THCS Huyện Bình Chánh  cho thấy công tác nghiên cứu khoa học tại 

các trường THCS chưa được đầu tư đúng mức và chưa có hiệu quả. Thống  kê từ năm 2016-2017 và năm 2017 – 2018 

có 18 trường THCS công lập và 2 trường ngoài công lập mà sản phẩm tham dự hội thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật 

cấp Thành Phố chỉ có 2 sản phẩm của 2/20 trường.. Xuất phát từ những cơ sở trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu" Quản 

lí hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật tại trường  THCS Vĩnh Lộc  A, Huyện Bình Chánh." 

với mong muốn tìm hiểu và nghiên cứu các biện pháp Quản lí hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học tại 

trường  góp phần năng cao chất lượng  nghiên cứu khoa học tại trường THCS Vĩnh Lộc A mà tác giả đang công tác. 

2. Nội dung: 
Hiện tại tại trường THCS Vĩnh Lộc A  mà tác giả đang công tác chưa có sáng kiến kinh nghiệm về quản lí hoạt động  

hướng sẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Qua quá trình tìm hiểu kết qủa công nhận sáng kiến kinh nghiệm 

hàng năm, tác giả chưa thấy  có sáng kiến kinh nghiệm về "Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật tại các 

trường THCS”. Chính vì các lí do đó và thực trạng trên tác giả đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu 

khoa học kĩ thuật tại các trường THCS  nói chung và trường THCS Vĩnh Lộc A nói riêng như sau: 

2.1. Đối với các nhà trường 

 - Tổ chức dạy học chuyên đề Nghiên cứu khoa học (Như một hoạt động trải nghiệm đối với các môn học) 

 - Thành lập Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật và phân công cụ thể rõ ràng giáo viên phụ trách câu lạc bộ và 

có cơ chế hỗ trợ về pháp lý và điều kiện để các câu lạc bộ này hoạt động; 

 - Tổ chức cuộc thi ý tưởng khoa học cho các học sinh khối 8, khối 9 vào cuối  học kì 2. 

- Các ý tưởng thuộc các  môn  được lựa chọn đều được khuyến khích triển khai nghiên cứu và phân công giáo viên 

hướng dẫn ; Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Hỗ trợ khai thác các nguồn lực 

xã hội và vận động sự ủng hộ của cha mẹ học sinh. 

2.2. Đối với giáo viên  

- Thiết kế các bài học theo định hướng tìm tòi nghiên cứu (theo các phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp 

"Bàn tay nặn bột", "Dạy học dựa trên dự án", "Dạy học khoa học dựa trên tìm tòi - nghiên cứu", "Dạy học giải quyết 

vấn đề" phương pháp dạy học theo định hướng stem., hình thành các kỹ năng nghiên cứu cho học sinh;  

- Chú trọng tính ứng dụng thực tiễn trong mỗi bài dạy nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.  

- Kết hợp với các giáo viên khác xây dựng các chủ đề dạy học tích liên môn nhằm giảm áp lực kiến thức hàn lâm, góp  

phần  hình thành  năng lực học sinh.  

- Tạo tâm thế thoải mái, thân thiện khi học tập trải nghiệm, chấp nhận các suy nghĩ khác biệt và khuyến khích học 

sinh nêu vấn đề, đặt câu hỏi nghiên cứu, đồng thời  vận động học sinh phải thừa nhận kết quả sai, có thể từ kết  quả 

sai đó có thể vận dụng vào hướng có lợi trong cuộc sống. 

 - Nhạy bén trong phát hiện các vấn đề nghiên cứu  và hoàn thiện ý tưởng nghiên cứu từ những câu hỏi liên hệ với 

thực tế, đồng thời phát biểu thành kiến thức của mình,tăng cường khả năng thắc mắc tìm tòi của học sinh thắc mắc; 
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thể hiện tác phong của nhà nghiên cứu của người làm nghiên cứu, giúp học sinh nắm vững được các dự án nghiên cứu 

trong các cuộc thi hàng năm.  

 2.3. Đối với học sinh 

 - Tuyên truyền, giáo dục để học sinh nhận thức rằng: Nghiên cứu khoa học là một phương pháp học tập tốt nhất (tự 

lực, chủ động, tích cực, khoa học, hứng thú, say mê); - Kích thích tính tò mò khoa học, rèn luyện thói quen quan sát, 

đặt câu hỏi, không chấp nhận những điều còn mơ hồ;  

- Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học và tuân thủ các phương pháp trong quá trình nghiên cứu; 

 - Mạnh dạn và tự tin trao đổi, hỏi, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài; - Tự mình thực 

hiện các đề tài nghiên cứu trên cơ sở định hướng, trợ giúp từ thầy cô, nhà trường, và xã hội./. 

3. Hiệu quả: 

Sáng kiến kinh nghiệm bước đầu đạt được thành công trong năm học 2018-2019, với một sản phẩm  thành công trong 

hội thi nghiên cứu khoa học của bộ môn giáo dục công dân, đã đạt giải 3 cấp thành phố. Tuy mới đạt được một sản 

phẩm nhưng coi đây là bước khởi đầu là bước nền tảng làm động lực, niềm hy vọng để nhà quản lý tiếp tục định 

hướng cho các dự án năm sau tốt hơn.  

So sánh với các năm học trước: 

+ Năm học 2017-2018: với đề tài  "Tạo nguồn phân bón hữu cơ cho vườn rau sạch tại nhà "do em Phan  Hoài Đức 

lớp 9/1 thực hiện. Kết quả  không đạt giải. 

+ Năm học  2018-2019  với đề tài "Kỹ năng nhận biết và biện pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của học 

sinh THCS Vĩnh Lộc A " . Kết quả  đạt giải 3 cấp thành phố. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Cấp trường và cấp Huyện 
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thành tích 

nhảy cao 

kiểu lưng 

qua xà  

1. Thực trạng: 
- Phương pháp giảng dạy môn thể dục quan hệ chặt chẽ với mục tiêu và nội dung chương trình, nói cách khác mục 

tiêu môn học sẽ chi phối nội dung và phương pháp giảng dạy. Việc cải tiến phương pháp dạy học môn thể dục đã 

được quan tâm và thường xuyên được áp dụng đối với ngành giáo dục. Đối với bản thân, việc đổi mới phương pháp 

dạy học là vấn đề thực tiễn đổi mới áp dụng trong giảng dạy. 

- Qua các kỳ thi Hội Khỏe Phù Đổng cấp huyện môn nhảy cao của trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc A chưa đạt 

thành tích cao. 

- Các biện pháp luyện tập, kế hoạch luyện tập chưa phù hợp với yêu cầu của bộ môn. 

- Còn một số học sinh chưa tích cực tham gia luyện tập trong giờ học. 

2. Nội dung: 

- Để dạy và học tốt môn nhảy cao kiểu lưng qua xà đúng kỹ thuật và đạt thành tích cao thì giáo viên và học sinh cần 

thực hiện tốt các bài tập bổ trợ, những kiến thức liên quan đến kỹ thuật nhảy cao và có phương pháp cần thiết.  

* Những bài tập bổ trợ tôi kết hợp cho các em tập luyện là: 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 

- Thực hiện các động tác đá lăng nhiều lần. 

- Xuất phát cao chạy nhanh 30m. 

- Bật cao tại chỗ nhiều lần. 

- Tại chỗ bật nhảy thu gối thành ngồi xổm trên không. 

- Uốn dẻo thân người. 

- Thực hiện đà 1, 3 bước giậm nhảy - đá lăng. 

- Đà 3-5-7-9 bước đặt chân vào điểm giậm nhảy. 

- Chạy đà tự do nhảy cao. 

- Bật cóc di động. 

- Bật cao ưỡn thân. 

* Một động tác bổ trợ phát triển thể lực là: 

- Gác chân lên cao (bàn, ghế hoặc tường…) cúi gập thân. 

- Đứng lên ngồi xuống một chân, hai chân. 

- Ngồi xổm trên chân giậm nhảy, chân lăng duỗi thẳng về trước, một tay vịn vào tường, gốc cây hoặc lan can thực 

hiện đứng lên ngồi xuống. 

- Nhảy dây. 

- Chống đẩy thu chân thành tư thế ngồi xổm. 

* Các biện pháp dạy học kỹ thuật động tác nhảy cao kiểu lưng qua xà: 

a- Chạy nhanh xuất phát cao 30m. 

b- Tại chỗ bật ưỡn thân. 

c- Một bước giậm nhảy. 

d- Đi ba bước giậm nhảy đá lăng. 

e- Chạy đà ba bước giậm nhảy đá lăng. 

f- Chạy đà tự do nhảy cao. 

g- Mô phỏng kỹ thuật nhảy cao. 

h- Hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy cao kiểu lưng qua xàvà nâng cao thành tích. 

i- Hướng dẫn về luật thi đấu nhảy cao. 

j- Làm quen với tổ chức, trọng tài và luật thi đấu. 

k-  Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp truyền thụ kiến thức và kỹ năng. 

- Phương pháp phát triển thể lực. 

- Phương pháp giáo dục tư tưởng. 

- Trong quá trình thực hiện một tiết dạy giáo viên cần phải biết vận dụng sáng tạo một số phương pháp tập luyện 

thật phù hợp để đạt được hiệu quả cao cụ thể các phương pháp sau: 

* Phương pháp hoàn chỉnh xé lẻ. 
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* Phương pháp giảng giải và làm mẫu. 

* Phương pháp sửa chữa động tác sai. 

l- Phương pháp tập luyện có định mức toàn phần: 

- Phương pháp tập luyện có định mức toàn phần gồm các phương pháp sau: 

+ Phương pháp trò chơi. 

+Phương pháp thi đấu. 

+Phương pháp giảng dạy kỹ thuật nhảy cao. 

3. Hiệu quả:    

 • Cấp Thành Phố: Môn điền kinh: nhảy cao kiểu lưng qua xà: năm học 2017-2018: 3 giải: 1 giải nhất của em 

Nguyễn Thành Đăng lớp 9/7, 1 giải nhì của em Nguyễn Công Đông lớp 6/14, 1 giải ba của em Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm lớp 7/11. Năm học 2018-2019 nhảy cao kiểu lưng qua xà đạt 2 giải: 1 giải ba của em Nguyễn Thị Mỹ Dung 

lớp 9/2, 1giải ba của em Trần Thanh Tâm Như lớp 7/11. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 

 

  88  Trần Vũ 

Thành An, 

TTCM, 

trường 

THCS Đồng 

Đen. 

Hoạt động 

tuyển chọn 

và huấn 

luyện bộ môn 

Cờ Vua cho 

học sinh 

trường THCS 

Đồng Đen 

1. Thực trạng:  

Giáo dục thể chất là một trong những nội dung cơ bản của giáo dục toàn diện cho học sinh đó là “Trí lực và thể lực” 

góp phần giáo dục tố chất vận động, nhân cánh, đạo đức lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. Do vậy 

bồi dưỡng sức khỏe cho học sinh hiện nay, làm nền tảng sau này đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, giáo viên 

chuyên trách ngành giáo dục thể chất. Cờ vua là một môn thể thao nhằm phát triển đầy đủ cả trí lực lẫn thể lực cho 

người chơi. Là một môn thể thao có lịch sử phát triển lâu đời, được mọi người yêu thích và hàng triệu người tham gia 

chơi cờ thường xuyên. 

Là một giáo viên giảng dạy môn thể dục của nhà trường, việc phát triển tố chất thể lực và trí lực cho học sinh, tìm 

kiếm và phát huy năng khiếu, xây dựng đội tuyển cờ vua cho nhà trường của nhà trường chuẩn bị cho “Giải Thể 

thao học sinh huyện Bình Chánh năm học 2018 – 2019”. 

2. Nội dung: 
Tham mưu xâu dựng kế hoạch tổ chức giải Thể thao học sinh cấp trường môn Cờ vua. Thực hiện các bài test để tuyển 

chọn VĐV vào đội tuyển của trường. Xây dựng kế hoạch huấn luyện và ứng dụng các phương pháp trong quá trình 

huấn luyện đội tuyển.(Hướng dẫn cho học sinh các kỹ thuật căn bản, các bài học cơ bản. Những thủ pháp, thuật ngữ 

thông dụng trong Cờ Vua. Đặc điểm, cách sử dụng và giá trị tương đối của các quân. Giai đoạn tàn cuộc. Giai đoạn 

khai cuộc. Giai đoạn trung cuộc). Một số kinh nghiệm và biện pháp khắc phục trong quá trình huấn luyện. 

3. Hiệu quả:  

Sáng kiến đáp ứng tốt chủ đề năm học “ xây dựng và rèn luyện tốt kỹ năng sống cho học sinh”, “ xây dựng trường 

học thân thiện học sinh tích cực”.  
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Trong năm học 2018 – 2019 đội tuyển cờ vua trường THCS Đồng Đen tham gia giải thể thao học sinh huyện Bình 

Chánh đạt 4 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ và xếp thứ nhất toàn đoàn. Trong đó 5 huy chương cá nhân và 4 huy chương 

đồng đội. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở. 

 

  89  Võ Thị Cẩm 

Tú  

Giáo viên 

Ngữ văn  

Trường 

THCS Đồng 

Đen 

“Vận dụng 

phương pháp 

dạy học theo 

trạm trong 

tiếp cận môn 

Ngữ văn 9” 

 

1. Thực trạng: 

Khả năng cảm thụ văn chương của học sinh: Khi học sinh tạo lập văn bản bình thường như đoạn văn, bài làm văn thì 

giáo viên dễ dàng nhận ra các lỗi sai cơ bản như dùng từ sai nghĩa, câu văn lủng củng, thiếu thành phần câu, hay câu 

cụt nghĩa. Đó là hậu quả của việc đọc ít, làm ít. Quá trình đọc hiểu văn bản của các em vẫn còn là một khó khăn quá 

lớn vì các em chưa có những trải nghiệm thực tế để hiểu giá trị nội dung mà mỗi tác giả truyền tải.  

Một số học sinh lười học, ham chơi, hỏng kiến thức Ngữ văn trầm trọng và vì thế tâm thế bước vào giờ học Ngữ văn 

chưa tốt. 

Lâu nay, các em quen với không gian lớp học truyền thống, giáo viên giảng, ghi bảng và học sinh nghe, chép bài mà 

chưa có sự thay đổi chỗ ngồi, vận động trong tiết học hay học sinh là người nói chính trong tiết học. Từ đó, các em 

cảm thấy khó khăn trong việc ứng dụng cái mới trong quá trình học tập. Việc làm nhóm lớn trong khoảng thời gian 

nhất định và đòi hỏi sự nỗ lực cao của các em có phần trở ngại. Việc trình bày ý kiến cá nhân trước tập thể còn lúng 

túng hay không dám mở lời.  

Giáo viên tập trung giảng nhiều, khó theo dõi sự tiến triển của một số học sinh chưa tập trung và khó để học sinh tự 

phát huy năng lực của bản thân.  

2. Nội dung:  

Bước đầu chỉ ra lý luận về kĩ thuật góc trạm nhằm phát triển năng lực học sinh và những phẩm chất được hình thành 

trong quá trình giảng dạy môn Ngữ văn 

Sáng kiến còn đưa ra những năng lực và phẩm chất mà học sinh đạt được trong quá trình học tập của học sinh 

Sau đó chỉ ra các bước để áp dụng kĩ thuật mới theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Khi áp dụng kĩ thuật 

này sẽ được thực hiện theo các bước: chuẩn bị, phổ biến quy tắc trạm và hoạt động trên lớp, tổng kết hoạt động. 

Học sinh được giao nội dung, hướng dẫn nguồn tư liệu, cách thực hiện, chia nhóm linh động theo từng buổi khác 

nhau, chia trạm; học sinh tự chuẩn bài thông qua sơ đồ tư duy, bài thuyết trình; học sinh báo cáo sản phẩm thông qua 

phương pháp góc trạm; giáo viên quan sát, ghi nhận, đặt câu hỏi; học sinh tự rút kinh nghiệm.  

Để minh chứng cho các phương pháp này trong hoạt động giảng dạy, người viết có đưa ra giáo án minh họa và những 

hình ảnh thực tế trong lớp dạy 

Điểm mới và sáng tạo của sáng kiến: Góc trạm khó thực hiện trong không gian lớp học nhỏ nhưng với việc chuẩn bị 

và tinh thần kỉ luật nên học sinh dễ dàng áp dụng và áp dụng liên tục thì học sinh sẽ quen với phương pháp này. Tiết 

học không áp lực, không nặng nề các kiến thức hàn lâm và khả năng tìm tòi, sáng tạo là vô hạn. Người dạy tùy vào 
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không gian trường lớp mà có thể mở rộng nhiều không gian học tập khác nhau, có thể trong lớp (điển hình) nhưng có 

thể thay đổi sang vườn học tập, thư viện, sân trường.  

3. Hiệu quả:  

Áp dụng thử nghiệm lần đầu tiên tại lớp 9/2, 9/10 tại trường THCS Đồng Đen năm học 2017 – 2018 với hiệu quả cao 

qua các bài thuyết trình, bài kiểm tra. 

 

  

Phân loại 

Lớp đối chứng (9/10) Lớp thực nghiệm (9/2) 

Số bài Tỷ lệ % Số bài Tỷ lệ % 

Giỏi 7 17,1% 17 38,6% 

Khá 18 44,0% 20 45,5% 

Trung bình 12 29,2% 7 15,9% 

Yếu, kém 4 9,7% 0 00% 

Tổng số 41 100% 44 100% 

 

Áp dụng chính thức trong năm học 2018 – 2019 ở lớp 9/8 và mở rộng sang khối lớp 9.  

Áp dụng rộng trong ngành giáo dục ở các trường trong địa bàn huyện Bình Chánh và Quận 3 và có nhiều ý kiến tích 

cực. 

Học sinh không còn bị ám ảnh và thoát khỏi những tiết học nhàm chán với những hình thức quen thuộc như dạy học 

nhồi nhét, dạy học đọc chép, học sinh không tự học, thiếu hứng thú và đam mê. 

4. Phạm vi ảnh hưởng:  

- Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Minh Huệ 

Giáo viên - 

THCS Đồng 

Đen 

Sử dụng 

phương pháp 

dạy học tích 

hợp liên môn 

để dạy học 

hóa 8 

1. Thực trạng: 

 - Đối với học sinh THCS các em được học rất nhiều môn, khả năng tiếp thu kiến thức thì không đồng đều nhau, nhiều 

trong các môn khoa học tự nhiên thì Hóa học là môn mà học sinh được học khá muộn, lớp 8. Nhiều em yêu thích hóa 

nhưng nhiều em sợ học Hóa học, không có hứng thú với bộ môn, không tiếp thu được kiến thức, chất lượng giảng dạy 

còn hạn chế.  

 - Đối với giáo viên: cần đổi mới phương pháp để theo kịp chương trình mới nhưng chưa có giáo trình chính thức cho 

việc giảng dạy tích hợp.  

 - Về phương pháp dạy học tích hợp liên môn: Các chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn, 

có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức 

tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc. Học sinh không phải 

học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có 

được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn đồng thời giảm tải 

được các kiến thức hàn lâm.  
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2. Nội dung: 

Tóm tắt những hiểu biết đã học được từ  phương pháp dạy học tích hợp liên môn: Cách xây dựng các  chủ đề, nội 

dung trình bày trong một chủ đề, tiến trình, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học, quy trình kiểm 

tra đánh giá. 

Xây dựng hai chủ đề có giáo án minh họa trong chương: Oxi - Không khí. 

       + Chủ đề 1: Tính chất , ứng dụng của Oxi và giáo án minh họa. 

+ Chủ đề 2: Không khí – sự cháy – kỹ năng thoát hiểm khỏi đám cháy và giáo án minh họa. 

3. Hiệu quả: 

Học sinh cảm thấy tiết học thoải mái hơn. Gắn được các kĩ năng, kiến thức ở bộ môn khác nhau nhưng có liên quan 

với nhau rút ngắn thời gian hiểu bài. 

Lớp học sinh động, sôi nổi, học sinh dễ tiếp thu và nhớ bài lâu hơn, các em phát huy tính tích cực, chủ động trong học 

tập. 

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống một vấn đề đang rất cần thiết ở học sinh THCS: Học sinh biết bảo vệ môi trường 

không khí và môi trường nước, có kỹ năng ứng phó với các vấn đề khó khăn ở môi trường sống hàng ngày. Kỹ năng 

phòng cháy chữa cháy bảo vệ tài sản và tính mạng bản thân. Kỹ năng học bài và tìm kiếm thông tin các nguồn từ các 

tài liệu và mạng thông tin Internet. 

Chất lượng bài giảng bộ môn được nâng lên thể hiện ở  kết quả học tập của học sinh Khối 8 lớp tôi dạy tăng lên rõ rệt 

:Năm 2016-2017 đạt 87,97%  học lực trên trung bình, năm 2017-2018 đạt 94,74 % học lực trên trung bình. Vì vậy 

nên tôi cũng đang áp dụng cho năm học 2018-1019. Lớp tôi dạy có nhiều học sinh yêu thích học Hóa. Năm 2017-

2018 và năm 2018-2019 học sinh giỏi bộ môn Hóa tôi tham gia dạy đều có kết quả cao là có 5 em học sinh đạt học 

sinh giỏi cấp Huyện. Một em đạt giải ba cấp thành phố. Và năm 2017 có một bài giảng đã được giải khuyến khích 

quốc gia về cuộc thi: “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016-2017” 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở (cấp Huyện) 
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Thơm 

Giáo viên 

Trường 

THCS Đồng 

Đen 

Ứng dụng 

phương pháp 

giáo dục 

Stem nhằm 

nâng cao 

chất lượng 

giảng dạy 

chương Hô 

hấp - Sinh 

học 8 theo 

1. Thực trạng:  

Các phương pháp học tập hiện nay chủ yếu mang tính chất lí thuyết. ít đề cập đến thực hành đồng thời các môn khoa 

học như Toán, Vật lí, Hóa học , Sinh học, Công nghệ đang được dạy độc lập, riêng rẽ. Điều đó đã làm cho học sinh 

tiếp thu kiến thức một cách rời rạc, không hệ thống, ảnh hưởng đến việc vận dụng kiến thức trong cuộc sống.Vì vậy 

việc dạy học theo định hướng Stem là giải pháp cần thiết để tích hợp các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 

toán học giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành tạo ra các sản phẩm ứng 

dụng cho cuộc sống. 

2. Nội dung:                                                                                               
Tóm tắt những hiểu biết đã học được từ  phương pháp giáo dục Stem: Khái niệm Stem và phương pháp giáo dục Stem, 

đặc điểm của dạy học dự án theo định hướng Stem,   quy trình xây dựng chủ đề giáo dục Stem, những kĩ năng được 
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hình thành khi thực hiện dự án theo định hướng stem. Vận dụng phương pháp Stem vào  thiết kế và thực hiện dự án 

''Tác hại của thuốc lá" 

2.1. Giải pháp 1: Nghiên cứu lý luận về phương pháp dạy học Stem  

 Sáng kiến kinh nghiệm của tôi đã tổng hợp đặc điểm của dạy học dự án theo định hướng Stem, quy trình xây dựng 

chủ đề giáo dục Stem, những kĩ năng được hình thành khi thực hiện dự án theo định hướng Stem.                                        

 2.2. Giải pháp 2: Vận dụng phương pháp Stem vào thiết kế và thực hiện dự án " Tác hại của thuốc lá".                                                                                   

3. Hiệu quả:                                                                                              

Khi thực hiện dự án, học sinh được chia thành nhiều nhóm nhỏ, dưới sự hướng dẫn của giáo viên đã hoàn thành nhiệm 

vụ được giao thông qua các hoạt động như đi phỏng vấn, điều tra sự nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá 

từ đó làm thành bài phóng sự; Thiết kế mô hình thí nghiệm và thực hiện thí nghiệm chứng minh tác hại của thuốc lá; 

Thiết kế và tạo ra sản phẩm là móc khóa có in hình poster tuyên truyền về tác hại của thuốc lá;Ngoài ra các em còn 

sử dụng phần mềm powerpoint để thiết kế bài thuyết trình về tác hại của thuốc lá. Các em tỏ ra rất háo hức khi tổ chức 

buổi báo cáo tổng kết và chia sẻ nhứng điều thú vị qua quá trình thực hiện dự án.       

Như vậy khi vận dụng Stem vào thực hiện dự án ''Tác hại của thuốc lá"  giúp học sinh liên hệ kiến thức của nhiều môn 

học áp dụng vào cuộc sống, đồng thời hình thành và phát triển được nhiều kĩ năng như kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng giao tiếp, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, kĩ năng hợp tác, kĩ năng phỏng vấn, điều tra, kĩ năng thuyết 

trình,...Ngoài ra bản thân các em hiểu sâu sắc về tác hại của thuốc lá không chỉ tới sức khỏe con người, còn ảnh hưởng 

tới cả nền kinh tế và môi trường.  

Qua đó các em sẽ  biết bảo vệ bản thân trước tác hại của thuốc lá và là lực lượng quan trọng trong việc tuyên truyền 

về tác hại của thuốc lá.                                                                                              

Chất lượng  bài giảng bộ môn được nâng cao thể hiện qua kết quả học tập của học sinh ở môn \sinh học 8 luôn đạt kết 

quả cao và tinh thần yêu thích bộ môn Sinh học 8 của học sinh; Đặc biệt công tác ôn thi HSG của tôi bước đầu có kết 

quả: Năm học 2018- 2019 có  1 học sinh được công nhận HSG cấp huyện và đạt giải ba HSG cấp thành phố. Có 2 học 

sinh thi Olympic môn khoa học tự nhiên( Lý, Hóa, Sinh) đạt giải: 1 giải bạc, 1 giải đồng.                                         

 4. Phạm vi ảnh hưởng:  

Tại đơn vị cơ sở và cấp cơ sở ( cấp Huyện)     
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NGUYỄN 

THỊ YẾN 

NHI 

Giáo viên 

Ủy viên 

BCH chi 

Đoàn 

Vận dụng kĩ 

thuật dạy học 

tích cực 

trong giảng 

dạy môn Địa 

lí THCS 

1.Thực trạng:  

Hiện nay, việc vận dụng kĩ thuật dạy học trong giáo viên còn hạn chế do cơ cấu lớp với số lượng học sinh khá đông, 

trung bình mỗi lớp có 40 học sinh; thời gian lên lớp 45 phút một tiết học. Phần lớn giáo viên chưa nắm rõ các kĩ thuật 

dạy học nên khi áp dụng còn nhiều bất cập. Chính vì thế, có rất nhiều giáo viên còn e dè trong việc phát triển năng 

lực học sinh thông qua các phương pháp dạy học tích cực.  

2.Nội dung giải pháp: 

Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực, đặt biệt là kĩ thuật “mảnh ghép” và cách thức tiến hành kĩ thuật dạy học theo hướng 

mới dựa vào tình hình thực tế giảng dạy.Kĩ thuật “mảnh ghép” có nhiều cách áp dụng như: ghép chéo, ghép xoay 
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vòng. Tuy nhiên kĩ thuật “mảnh ghép” - ghép chéo và ghép xoay vòng chỉ phù hợp với những lớp có số lượng khoảng 

20 học sinh và không gian lớp rộng rãi. Đối với thực tế đơn vị, tôi đã cải tiến kĩ thuật ghép nhóm để phù hợp với số 

lượng học sinh trong lớp, từ “ghép chéo”, “ghép xoay vòng” chuyển sang “ghép ngang”,  “ghép dọc”. Có thể ghép 

các nhóm sao cho vẫn đảm bảo sau khi thực hiện ghép, các nhóm có đầy đủ nội dung của nhau. Trong sáng kiến, tôi 

có đưa ra một số bài tập vận dụng khi thực hiện các kĩ thuật “mảnh ghép” – ghép dọc, ghép ngang. 

3. Hiệu quả mang lại: 

Sau khi “Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Địa lí THCS”, tôi nhận thấy kết quả học tập của 

học sinh được cải thiện đáng kể, học sinh ngày càng tự tin hơn khi đứng trước tập thể lớp. Chất lượng giảng dạy của 

giáo viên được nâng cao, ngày càng có nhiều học sinh yêu thích môn học hơn. 

Trước khi thực hiện đề tài: kết quả học sinh xếp loại từ Trung bình trở lên là 96% 

Sau khi áp dụng các giải pháp của đề tài: kết quả học sinh xếp loại từ Trung bình trở lên là 98,8% 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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HỮU 

PHƯỚC 

Giáo viên- 

BTCĐ 

Trường 

THCS Võ 

Văn Vân 

 

Ứng dụng 

phần mềm 

Gegebra vào 

học tập định 

lí hình học 8 

1.Thực trạng:  

Trong khi các định nghĩa, định lí là nền tảng để học tập bộ môn Toán nói chung và đặc biệt là môn Hình học nói riêng, 

thì thực tế học sinh chỉ có thể hiểu một phần hoặc không hiểu nội dung của các định nghĩa, định lí. Học sinh còn hạn 

chế trong việc tiếp thu những kiến thức cơ bản của bộ môn Toán, cụ thể là các định nghĩa, định lí trong môn Hình học 

mà nguyên nhân chủ yếu là do nội dung chương trình và phương pháp tiếp cận kiến thức. 

2.Nội dung giải pháp:  

- Muốn nâng cao chất lượng học tập bộ môn, cần đổi mới chương trình theo hướng giảm nhẹ, tăng cường các nội dung 

thực tiễn, đồng thời đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng đến việc tăng cường các biện pháp trực quan làm cơ sở 

cho việc khái quát kiến thức của học sinh.  

- Bằng cách ứng dụng phần mềm Geogebra và sự gia công của người dạy, nội dung của các tính chất và định lý hình 

học trở nên trực quan và sinh động hơn. Sự trực quan và sinh động này tạo điều kiện cho người học bước đầu nắm bắt 

được nội dung kiến thức cần đạt được. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng phần mềm Geogebra có thể áp 

dụng cho hầu hết các định lý trong chương I: Tứ giác của chương trình Hình học 8. Việc nghiên cứu có thể mở rộng 

tiếp tục đến chương III: Tam giác đồng dạng và đặc biệt là trong chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.  

3. Hiệu quả mang lại:  

  Qua kết quả thực nghiệm cho thấy việc ứng dụng phần mềm Geogebra vào việc học tập Hình học đã mang lại nhiều 

kết quả khả quan. Trước hết là học sinh nắm vững được kiến thức Hình học, trên cơ sở kiến thức nền tảng học sinh có 

thể mở rộng, đào sâu kiến thức hơn nữa. Bên cạnh đó, việc có được những kiến thức nền tảng giúp cho học sinh chủ 

động, tự tin hơn trong quá trình học tập, từ đó nâng cao chất lượng học tập. Như vậy, việc ứng dụng phần mềm 

Geogebra vào học tập Hình học 8 là có thể thực hiện được và có tác dụng góp phần đổi mới việc dạy học, nâng cao 

khả năng và chất lượng học tập của học sinh.  
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4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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THỊ KIM 

ANH 

Giáo viên 

Trường 

THCS Võ 

Văn Vân 

Tạo hứng thú 

trong công 

tác bồi 

dưỡng học 

sinh giỏi môn 

văn 9 

1.Thực trạng:  

Xin nêu một số vấn đề tồn tại trước khi thực hiện sáng kiến  

+ Học sinh yêu thích môn Văn và đến với đội tuyển học sinh giỏi Văn trong nhà trường rất ít hoặc không có, giáo 

viên bồi dưỡng học sinh giỏi Văn phải đi vận động và thuyết phục các em tham gia đội tuyển 

+ Người dạy là trung tâm còn học sinh thì tiếp thu kiến thức thụ động làm cho học sinh thấy nhàm chán, nặng nề, 

không hứng thú học 

+ Hiệu quả, chất lượng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Văn trong nhà trường chưa có 

+ Chưa có học sinh đạt giải trong kì thi tuyển chọn học sinh giỏi của huyện, của thành phố 

2. Nội dung giải pháp: 

Nhằm tạo sự hứng thú và thu hút học sinh tự nguyện đến với câu lạc bộ học sinh giỏi bộ môn Ngữ Văn tại trường, 

nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường, bản thân tôi đã suy 

nghĩ và tìm tòi ra một số giải pháp mới, phương pháp dạy học mới cụ thể như sau:  

+ Tổ chức nhiều hình thức dạy và học cho học sinh để tránh nhàm chán: tổ chức học tại lớp học, tổ chức học ngoài 

lớp học như ở thư viện, phòng máy, khuôn viên trường; tổ chức học trực tuyến online, tạo nhóm zalo, nhóm 

facebook; tổ chức nhóm học di chuyển: các em sẽ học trên lộ trình di chuyển của xe buýt nghĩa là giáo viên sẽ định 

hướng cho các em một số kiến thức qua lăng kính cửa sổ của xe mà các em quan sát được 

+ Lấy học sinh làm trung tâm, người dạy là người vạch định phương hướng cho học sinh; chủ động giao đề tài cho 

học sinh (cá nhân hoặc cả nhóm) tìm tòi, nghiên cứu; đề tài với vi mô từ nhỏ đến lớn (giáo viên có thể định hướng); 

học sinh chủ động tìm cho mình môi trường học tập phù hợp như nhà sách, công viên, siêu thị, khu vui chơi giải 

trí… 

+ Giáo viên phải là người chủ động trong việc tìm kiếm (sưu tầm) tài liệu, các trang mạng để định hướng cho học 

sinh nghiên cứu 

+ Động viên, khích lệ tinh thần các em nhằm tạo cho các em có động lực và tự ý thức hơn trong việc chủ động tìm 

hiểu và tiếp cận kiến thức 

+ Kể cho các em nghe một số câu chuyện trên thế giới, về những nhân vật bằng ý chí, nghị lực và tinh thần tự học 

của mình mà họ đã trở thành những người nổi tiếng 

3. Hiệu quả mang lại: 

Sau thời gian thực hiện các giải pháp trên, tôi nhận thấy học sinh có sự tiến bộ rõ rệt đặc biệt là khả năng cảm thụ 

văn chương và khả năng viết văn. Các em mạnh dạn tham gia cuộc thi “Sáng tác truyện ngắn” năm học 2017 – 2018 

(đạt giải khuyến khích cấp huyện) và năm học 2018 – 2019 (chưa tổng kết) do nhà thiếu nhi huyện tổ chức, các em 

tham gia cuộc thi “Sáng tác văn học” do báo Khăn quàng đỏ tổ chức (có bài được chọn đăng trên báo KQĐ năm 

2019), các em tham gia kì thi học sinh giỏi môn Văn cấp huyện và cấp Thành phố đạt kết quả như sau: 
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Năm học 2017-2018 

S

TT 

Họ và tên Lớp Cấp huyện Cấp thành phố 

1 Trần Lê Tường Vi 9/3 Giải III  

2 Ngô Thị Ngọc Anh 9/2 Giải III Giải I 

 

Năm học 2018-2019 

S

TT 

Họ và tên Lớp Cấp huyện Cấp thành phố 

1 Hồ Lê Hoàng Trúc 9/3 Giải II Giải I 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện 
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Thuần  

 

Giáo viên 

thể dục. 

 

Trường 

THCS Võ 

Văn Vân 

Sử dụng một 

số phương 

pháp bài tập 

giúp học sinh 

trường THCS 

Võ Văn Vân 

nâng cao 

thành tích 

chạy việt dã. 

1.Thực trạng 

 - Khi huấn luyện  nội dung chạy việt dã gặp vấn đề đầu tiên là điều kiện cơ sở vật chất, sân bải còn hạn chế đường 

chạy hẹp, ảnh hưởng đến khả năng phát huy tối đa sức mạnh sức bền của các em. 

- Tâm lý của các em chưa sẵn sàng hay dể bỏ cuộc giữa chừng. 

-  Thời gian tập luyện của các em còn hạn chế, vì ngoài thời gian học ở trường các em còn phải đi học thêm. 

2.Nội dung giải pháp: 

- Cần tham mưu Ban giám hiệu nhà trường trang bị cơ sở vật chất như sách báo, dụng cụ tập luyện, tạo sân bãi thoáng 

mát, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huấn luyện cũng như phát huy tốt sức mạnh sức bền của các em học sinh. 

 - Giáo viên cần liên hệ phụ huynh sắp xếp lịch học thêm của các em tạo thuận lợi cho công việc huấn luyện.  

- Khi huấn luyện học sinh giáo viên nên khuyến khích đọng viên các em, quan tâm đến sức khỏe, tâm lý, chế độ ăn 

uống , nghi ngơi để đảm bảo sức khỏe cho tập luyện. 

3. Hiệu quả mang lại:  

Sáng kiến này ban đầu tôi áp dụng thử đã đem lại kết quả khả quan cho học sinh, đã phát huy được yếu tố sức mạnh 

sức bền, và phát huy được tính tự giác tập luyện của các em. Vừa qua tôi  huấn luyện 6 em học sinh trong đó 3 trai, 3 

gái với bài tập tôi áp dụng tập cho các em kết  quả  đi thi việt dã cấp huyện nội dung 3000m nam, 2000m nữ thì có 4 

em học sinh đều lọt vào nhóm chung kết. Trong đó có hai 2 em đạt giải cao, tôi hi vọng với sáng kiến này áp dụng 

cho các em tập luyện với thời gian thuân lợi và trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, chất lượng các em học tốt môn chạy và 

khả năng dành giải rất cao trong nhiều năm tới. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện. 

 



Stt 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn 

vị 

Tên sáng kiến Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 
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ĐƯỢC 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường 

THCS Võ 

Văn Vân 

Một số kinh 

nghiệm và 

cải tiến trong 

dạy học bộ 

môn công 

nghệ 7 

1.Thực trạng:  

- Dạy và học bộ môn Công Nghệ 7 ngày nay vẫn còn nặng về lý thuyết ít có chứng minh và minh họa thực tiễn nên 

thiếu dẫn chứng cho học sinh xem. Làm học sinh rất thụ động trong cách tiếp thu kiến thức. 

- Các em xem môn Công nghệ 7 là môn phụ dẫn đến việc học sinh không thích học môn này. 

-   - Các em hiện nay học quá nhiều nhưng hiệu quả không cao. Do bản thân chưa chủ động tích cực học mà việc học 

đa phần do cha mẹ ép. Nên không có cách học chủ động.  

2.Nội dung giải pháp: 

- Giáo viên phải xây dựng từ đầu phương pháp dạy môn Công nghệ 7 thật tốt để học sinh không học vẹt, học phải 

hiểu và vận dụng giải thích hiện tượng, ứng dụng vào cuộc sống. Giới thiệu cho học sinh phương pháp dạy học để học 

sinh nắm được nội dung kiến thức hay cách trình bày của người giáo viên. Bằng việc: 

a. Xác định kiến thức cơ bản 

b. Xác định con đường thích hợp giúp học sinh tự tìm tòi phát hiện kiến thức 

c. Lập kế hoạch chuẩn bị đồ dùng cho tiết học 

d. Quản lý học sinh trong giờ lên lớp 

e. Giáo viên cần nắm vững mục tiêu, cấu trúc chương trình của bộ môn bài dạy 

f. Nắm vững và nâng cao kiến thức 

g. Bồi dưỡng về công tác chuyên môn 

h. Có khả năng chỉ đạo tổ chức điều khiển lớp học 

i. Sử dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, đa dạng 

j. Sử dụng tranh ảnh, mô hình như một công cụ dạy học cải tiến 

Học với bảng đồ tư duy: Phối hợp cùng giáo viên tin học hướng dẫn học sinh soạn báo cáo trên máy tính 

Học thực hành với điều kiện thực tế của cơ sở (trường học): Xây dựng vườn trường 

Thực hành với những dụng cụ đơn giản thường sử dụng trong cuộc sống 

 Học tập trãi nghiệm thực tế 

k. Sử dụng sách giáo khoa một cách hiệu quả 

l. Liên hệ thực tế và giáo dục tư tưởng cho học sinh  

3. Hiệu quả mang lại 

Qua thống kê số liệu chất lượng bộ môn Công nghệ 7 Học kỳ 2 và đối chiếu lại kết quả Học kỳ 1 trong hai năm học: 

2016 – 2017, 2017 – 2018 tỉ lệ học sinh khá, giỏi có sự gia tăng: 

 

Khéo tay kỹ Thuật của bộ môn Công nghệ 7 năm 2017 – 2018 : Đạt giải nhất cấp Huyện, Giải nhì cấp Thành phố. 

Năm học 2018 – 2019 đạt gải ba cấp thành phố. 

4. Phạm vi ảnh hưởng: 

Có hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể áp dụng các đơn vị trên địa bàn Huyện. 

 



 

  

               

 

 

 

 

                

 

 

 


